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NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 



tVổÀs ẪẦảV 


Các em học sinh lớp 7 thân mến! 

Chương trình Ngữ văn 7 được xây dựng trên hai kiểu văn bân chính 
là văn bản biểu cảm và vàn bàn nghị luận. Các văn bản biểu cảm và nghị 
luận cùa phần Vãn sè tạo dièu kiện thuận lợi dế các em học hai kiêu bài 
tập làm vân chủ yếu lằ kiểu bài biêu cám và kiều bài nghị luận theo 
hương tích hựp. Tuy vậy các em vẫn cần có những bài vàn tham kháo ve 
hai kiểu bài này để viộc học tập được dễ dàng và có kết quả hơn. 

Nhằm mục đích đó, chúng tôi biên soạn cuốn sách Nhăng bài làm 
văn tiêu biểu lớp 7 để giúp các em một tài liệu cụ thể, thiết thực cho 
việc học tập phần Tập làm văn trong món Ngữ văn chung. 

Cuốn sách gồm hai phần: 

• Phán I: Những bùi làm văn tiêu biểu về vân biểu cảm gồm 32 đồ và 
bài kim về nhiều lĩnh vực phong phú: cảm nghĩ về con người, cuộc sống, 
qué hương, đất nước, cây cối, con vật, đồ vật, tác phám văn học, v.v... 

• Phần II: Những bài làm văn tiêu biểu về vởn nghị luận gồm 25 đề 
và bài làm chủ yô'u về hai kiểu chứng minh và giải thích trên nhiều lĩnh 
vực da dạng cùa cuộc sống của nhân dân ta cũng như cuộc sống trong 
nhà trường của các em. 

Các bùi làm vùn tiôu biếu có thể là bài vân của chính các em, cũng cú 
thò' lấy từ bài viết cua các nhà văn, nhà thơ, v.v... 

Ngoùi ra chúng tôi cũng trích dẫn một số đoạn văn hay của các tác 
Ị-.iá kì nhà văn, nhà nghiên cứu,... đã được đăng tải trên báo chí, và sách 
tham khảo khác để các em có dịp so sánh tìm hiểu và học tập thêm. 

llí vọng cuốn sách có thổ giúp ích thiết thực cho các em trong việc 
học tập phần Tập làm vân ở lớp 7 theo chương trình mới. 


TÁC GIẢ 
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NHỮNG BÀI LÀM VĂN TIÊU BlỂU VẼ VĂN Biểu CẢM 

S)t1 

Cảm nghỉ vổ một thứ quà tuổi thơ. 


CỐM 

Những cây sấu đứng đường của Hà Nội mà bắt đầu lộp dộp rụng 
xuống những trái sấu chín cây thì trên vỉa hè Hà Nội cũng bắt dầu hiện 
ra cái hình ảnh người gánh cốm đi bán rong. Trái với thói thường của 
hàng rong, gánh cốm cứ êm ả mà đi, người bán cốm không cất tiếng rao 
hàng. Hình thù người gánh cốm cũng phần nào gợi lên cái phẩm chất 
của thứ quà giản dị thơm thảo hiền hậu, vừa chắc chắn vừa tinh. tế. 
Hứng trôn ban công nhìn xuống, đứng trong ngõ hoặc đứng trong quầy 
hùng nhìn ra, mà nhận được gánh cốm thì khắc gọi lây mà mua. Cái 
gánh cốm Vòng cổ truyền đã quen quá di rồi với con mát của nhiều 
người đã chốt di sống lại nhiều lần với Hà Nội. Ai mà lầm được cái 
gánh cốm Vòng có cái đòn gánh dị thường một đầu thảng một đầu cong 
vút lên như cái ngọn chiếc hia tuồng Bình Định. Cái đòn gánh cổ truyền 
ấy lù cả một thân tre đánh cả gốc, đầu cong chính là cái phần gốc cày 
mà có khi phải chọn hàng chục bụi tre mới tìm đúng được một chiếc dồn 
gánh cốm vừa ý. Cho nên đã có những cái đòn gánh cong truyền đi vai 
người này đến vai người khác có hàng mấy đời liền. Trong thúng là 
cốm, trôn mặt thúng là một bó cọng rơm tươi còn xanh màu mạ, và 
những tập lá sen Hồ Tây. 

Đã bao năm nay như thế. Mỗi lần Hồ Gươm lăn tăn ánh vàng nắng 
thu, mỗi lần những chòm mây mùa thu dãy Ba Vì và dãy Tam Đảo soi 
vào lòng sóng Hồ Tây thì (ba mươi sáu) phố phường Hà Nội lại thấy 
xuất hiện cái bóng dáng ôm ả cùa người gánh cốm Vòng tiến vào theo 
dường cửa ô Cầu Giấy. Lúc này cũng là lúc khắp nơi nơi, nắng mùa thu 
dang vẩy njiững đốm trủng cuốc vào mọi trái chuối tiêu đang vuốt cong 
lên cái màu vàng ngọt, và nắng mùa thu cũng đang làm bóng lún cái 
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mâu dỏ hổ phách bay phấn của những quả hồng trứng cùng đang vui. 
hết cả tai hóng lôn. Không hiểu đây là sự dàn xếp của mùa thu Viột. 
Nam hay là sự hẹn hò của thời trán phẩm quả mà chuối liêu trứng L-uối' 
lại hay gặp mùa cốm và cốm lại gặp hồng trứng... Ai khó tính và ciu lu 
màu sắc cứ nói gì thì nói nhưng theo tôi cái màu xanh của cóm Vòng lù 
thứ màu xanh đẹp hơn cả cái màu xanh của ngọc thạch. Cốm xanh da m 
ấy mà lại là lá sen phấn làm đĩa dựng càng thấy mình cùng tạo vụ-, sao 
mà nó chan hòa cảm thông dến được như thế. Cốm rờn lỏn một ú( m 
vui bất tận xanh, mà trên mặt đó lại cho chằng lên một múi lạt chữ 
thập nhuộm dỏ cánh sen để gửi đến ngõ nhà người yêu, để đạt trôn bàn 
tiệc cưới, đám hỏi thì quả là màu xanh thật là màu của nguyện /ọng 
hạnh phúc. 

NGUYỀN T!JÁN 

(Trích Cánh sdc và hương vị dát rướn 


3)tz 


Cảm nghĩ vổ loài cây em yêu. 
làm 


CÂY GẠO 

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành năng trĩu những hoa 
đỏ mọng và đẩy tiếng chim hót. Lũ chim no mồi chạm vào đâu :ũng 
kiếm dược những con sâu xám béo nhũn hoặc những anh chị bọ gạo 
mình cũng đỏ như hoa. 

Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến, là có ngay máy 
bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nộngchiúi 
xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật d(p. 

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ìgày 
tưng bừng ồn â, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư; cây đứnr im 
cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những điứa 
con về thăm quê mẹ. 

Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Những bông ho» iđỏ 
ngày nào nay đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thor vút 
như con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng lên; những mãm -vỏ 
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tách ra cho các múi bông nở đều, chín như nồi cơm chín đội vung mà 
cười, trăng lóa. Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. 

bã sán sáng cả rồi. Cơn giông như được báo trước rào rào kéo đến. 
Ngàn vạn lá gạo reo lên, múa lên. Chúng chào anh em của chúng lên 
dường: từng loạt tưng loạt một, những bông gạo bay tung vào trong gió, 
trắng xỏa như tuyết mịn, tới tấp bay đi khắp hướng. 

Cây gạo rất thảo rất hiền, cứ đứng dó mà hát lên trong gió, đóng góp 
với bốn phương kốt quả dòng nhựa quý của mình. Cơn giông tan. Gió 
lặng. Cây gạo xơ xác hẳn đi, nom thương lắm. Nhưng chẳng có điều gì 
dang lo cả; cây gạo bén bi làm việc ngày đỏm, chuyên cần lấy Lừ dát, 
nước và ánh sáng nguồn sinh lực và sức trẻ vô tận. Mùa đông, cây chi 
còn những cành trơ trụi, nom như càn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trỏ 
đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc 
niỉy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành dầy tiếng hót và màu đỏ thắm, rồi 
đốn ngày đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những múi 
bông trắng nuột nà... 

VŨ TỨ NAM 
(Trích Cây gạo) 


S)&3 


Cảm xúc vể một con vật em từng nliìn thấy trong cuộc sống. 


ẩSdi ỉàm 


MẸ CON CÁ CHUỐI 

Bơi càng gần lên mặt ao, thấy nước càng nóng, Cá Chuối mẹ bơi mãi, 
cô Um hướng vào bờ. Mặt ao sủi bọt, nái lên từng đám rêu. Rất khó 
nhận ra phương hướng. Chuối mẹ phải vừa bơi vừa nghếch lên mặt nước 
dố tìm hướng khóm tre. Trời bức bối, ngột ngạt. Lắm lúc Chuối mẹ chỉ 
muốn lặn ngay xuống đáy cho mát, nhưng nghĩ đến đàn con đang đói, 
chờ ờ vùng nước đàng kia, Chuối mẹ lại cố bơi. Khóm tre bôn bờ đã gần 
đáy rồi. Khi tới thật gần, Chuối mẹ chỉ còn trông thấy gốc tre, không 
thấy ngọn tre đâu. Chuối mẹ bơi sát mép nước, rái rạch lên chân khóm 
tre. Tim một chỗ Chuối mẹ đoán chắc là có tổ Kiến gần dó, Chuối mẹ 
già vờ chết, nhm im không động đậy. Trời nóng hầm hập. Hơi nước, hơi 
lá ải cùng với mùi tanh trên mình Chuối mẹ bốc ra làm bọn Kiến lửa 
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gần đó thèm thuồng. Bọn chúng rù nhau đi kiếm mồi. Vừa bò loăng 
ngoằng vừa dò dẫm vồ phía có mùi cá. 

Đầu tiên Cá Chuối mẹ cảm thấy buồn buổn ớ khắp mình, sau rói dau 
nhói trôn da thịt. Biết Kiến kéo đến dã dông, Chuối mẹ liồn lấy đỉ\ quảy 
mạnh, rồi nhảy tùm xuống nước. Bọn Kiến không kịp chạy, nổi lềnh 
bềnh trôn mặt ao. Đàn Chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp. Thế là 
đàn Chuối con được một mẻ no nê. Chúối mẹ bơi quanh nhìn dàn con 
dớp mồi, vui quá nên quên cả những chỗ dau vì bị Kiến dốt. 

XUÂN QƯỲNII 
(Trích Mùa xuân trên cánh dỏng) 


3)&-v 


vể một dồ vật do em tự làm ra. 


Sĩài tàm 


CHIẾC GỐI CỦA EM 

Hồi em học lớp hai, một hôm giờ Thủ công cô giáo bảo: 

- Mỗi em tự làm lấy một cái gối con lau bảng để chấm điểm và đế’ 5Ử 
dụng cho lớp suốt năm học. 

Em lo sợ quá, vì việc khéo tay này phải có sự chỉ đạo của mẹ mới 
mong có được cái gối con xinh xắn, mà... em thì không còn mẹ, không có 
luôn những mảnh vải hoa màu sặc sỡ. Đã mấy lần em định nói với ba 
nhờ ba giúp, nhưng nhìn bàn tay ba cứng ngắc đầy vết chai (vì ba lùm 
công nhân vác nước đá mà) nên lại thôi. Tay ba như vậy thì làm S 10 
khéo léo được. 

May mắn em lượm được một chiếc mũ len cùa em bé. Em tự tay may 
bốn góc lại, rồi di nhặt mấy trái gờn khô đập vỡ lấy ruột dồn vào đếy. 
Dù em đã cố gắng hết sức, cái gối con của em làm vẫn-không dẹp tí nào. 

Giờ nộp gối chấm điểm, em xấu hổ và tủi thân úp mặt xuống bàn nà 
khóc, vì quanh em là tiếng cười nhạo của các bạn... không cười sao đuợc 
bởi cái gối con của em, nó xấu xí làm sao, khi nằm bôn cạnh những tái 
gối con có màu sắc rực rỡ. Có cái còn viền ren trắng, ren xanh, đtợc 
may bằng máy cẩn thận. 

Cố cầm cái gối cùa em dưa lên, các bạn lại cười lớn. Cô giáo nghiêm 
khắc nói: 
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- Các em không nên cười bạn, đây mới đúng là cái gối tự tay mình 
làm ra, còn đây là nhửng cái gối cùa mẹ cric em may. Chiếc gối của em 
Anh xứng đáng được điếm 10. 

Cả lớp im bặt. Cô di xuống vuốt tóc em: 

- Nín đi em, có gì dâu mà khóc, em giỏi lắm! 

lỉàn tay cô vuốt ve trên tóc, khiến em chợt nhó tới mẹ. 

Em mang ơn cô vô cùng. Em thầm thì ước ao: 

- Mẹ ơi! Phải chi mẹ dừng bô con mà đi... 

VÕ TIIỊ KIM ẢN1I 
Lớp 7/1 trường PTCS Minh Trí Rạch sỏi - Kiên Giang 
{Những bài làm vãn hay lớp 7 - Nxb Giáo dục, 1998) 


3)15 


Nghỉ gì khi ngắm một bông hoa? 
ểỗdi làm 


LỜI KỂ CỦA MỘT BÔNG HOA 

"Bạn trẻ ơi, trông tỏi nhàn nhã rung rinh trên cành với dáng vẻ 
thanh tú, bộ áo hội hè thơm phức, rực rờ màu sác, bạn chớ vội tưởng tôi 
sinh ra để nhởn nhơ, rỗi rãi, vui chơi giữa cuộc đời. Không, tôi là mọt 
người thợ làm việc cật lực ngày đỏm, làm việc có trách nhiệm, làm 
nhửng việc lớn cho giống loài, cho trái đất, cho con người. Tôi không có 
thì giờ làm duyôn ngắm bô trang phục đẹp cùa mình. Tôi bận chết đi 
dược! Sắc và hương của tôi* dâu phải chi Ìỉì những đồ trang sức, sắc 
hương đó là những tín hiộu tôi gửi ong, gửi bướm, giục giã họ tham gia 
vào việc thai nghén ra sự sống và tương lai. Tôi có nhiệm vụ khai hoa 
kết quả, nếu không, đời sống cỏ cây sẽ bị đứt đoạn, trái đất sẽ thành sa 
mạc mênh mông, bạn không sống nổi. Nụ trở thành hoa, hoa trỏ thành 
quả, quả trở thành hạt, hạt trờ thành cây, và cứ thế, cứ thế. Thiên 
nhiên là những xưởng máy mênh mông có vô vàn phân xưởng và đủ các 
loại thợ của trời đất làm việc không ngừng, không mỏi. Bạn bảo tôi 
sống yôn tĩnh? Không, tôi hoạt động. Bạn bảo tôi nghỉ ngơi? Không, tôi 
bận bịu. Bạn bảo tôi mơ mộng? Không, tôi thiết thực lo nghĩ ngày đêm 
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nhiệm vụ khai hoa kết quả của mình. Bạn bảo tôi đẹp? Có thể là thè, vì 
trước hết tôi có ích. Có diều là cái hoạt dộng, cái có ích, cái thiết thực 
cúa tôi khi vào hồn người lại thành cái yôn tĩnh, cái cao dẹp. cái thơ 
mộng làm con người thư thái, thanh khiết, nghệ sĩ hơn. 

Bạn trẻ ạ, lõ sống trôn đời của tôi là thế!" 

TA- GOU 

Phòng theo một đoạn thơ - văn xuôi trong tập Su-dha-na 
(Những bài làm văn hay lóp 7- sách đã dẫn) 




Cảm xúc trước một mầm non mới nhú khỏi mặt dất. 


ểổdi làm 


Tôi nằm im trong lòng đất hồi hộp mong dợi. Các bạn có biết tôi 
dang mong chờ điều gì không? Tôi đang đợi tia náng sớm mai rọi xuống, 
lúc ấy, tôi sõ tách vỏ chui ra ngoài ló dầu lên đón chào một ngày mới. 

Nắng sớm âm ấm mềm mại đưa bàn tay ấm áp vỗ về gọi tôi dậy và 
dưa tôi lên mặt đất. Òi chao! Sao mà chói mát thế nhỉ? Tôi thẩm nghỉ 
và nhớ ra mình đã nhô đầu lên khỏi mặt dất tự lúc nào. Từ trước tới 
giờ, tôi quen với bóng tối trong lòng đất, giờ mới được vươn ra ngoài ánli 
sáng nên đối với tôi mọi vật đều thật tuyệt vời, đẹp và huyền diộu như 
một thiên dường. Những tia nắng ban mai mỏng và dẹp như những sợi 
kim tuyến óng ánh trải đều khắp mọi nơi, khắp cả không gian mặt đất. 
Những tia náng đó nhảy nhót trôn hai lá nhỏ của tôi, tinh nghịch, hấp 
háy mắt cười với tôi. Khi vừa nhú khỏi mặt đất, mẹ thiên nhiên dã ban 
cho tôi một viôn ngọc đẹp lộng lẫy, thật là thích. Xung quanh tôi rực rỡ 
toàn là màu hồng của nắng, tất cả đều huyền ào và đẹp tuyột vời. Chị 
gió ơi, xuống chơi cùng với tôi! Tôi thì thầm cất tiếng gọi nhưng có lõ 
chị gió còn bận việc nên chị vội vã bay qua chỉ để lại cho tôi một chút 
hương thơm của hoa buổi sáng. Tôi khoan khoái hít căng lồng ngực và 
càm thấy yêu mến cuộc sống này biết bao nhiêu. Cuộc sống trôn mặt đất 
thật là đẹp chứ không tối om và buồn tẻ như trong lòng đất. Ở dưới dó, 
tôi bị bó hẹp trong cái vỏ đầy quái ác, nhưng ở trên này tôi được tự do 
vươn những chiếc lá xanh non mỡ màng cùa mình để đón ánh bình 
minh buổi sớm. Tôi thờ một hơi dài và thử vẫy vẫy hai chiếc lá mông 


10 P) TS Nguyỉn Xuân Lạc 






manh. Ố, có àm thanh gì dang ngàn vang lên thế nhì? Một âm thanh 
trong trẻo vang xa, một bàn nhạc chào buổi sớm mai đẹp trời. Tôi ngây 
người láng nghe những âm thanh vô tận ấy mà trong lòng xao xuyến và 
hói hộp quá. Tòi tìm kiêm khắp nơi thì thấy một chú chim đang vươn cổ 
hót líu lọ. Thì ra là bạn chim sơn ca đang luyện giọng vào buổi sáng. 
Nếu bây giờ có ai hỏi tôi thích cái gì nhất thì tôi sõ trả lời ngay không 
chút chần chừ: Tôi thích cuộc sống trôn mật dất. Đó là cà một thiên 
dường của tỏi, một cánh cứa rộng mờ dang ờ trước mặt tôi. Tôi cần phải 
khám phá và tìm hiếu về cuộc sống trèn mặt dất này. Giây phút tôi 
tách vỏ chồi lôn trôn một đất là giây phút thiêng liêng và quan trọng 
nhất trong cuộc đời của tôi. Những thứ mà tôi thấy trên mặt đất là món 
quà vô giá mà thiên nhiên đã dành cho tôi trong ngày dầu tiên nhô lên 
mật đất. Bây giờ, trên dầu tôi là nắng, gió, còn dưới chân tôi là dât mẹ 
thiêng liêng. Xung quanh tôi là họ hàng, bò bạn, những người sẳn sàng 
bào vệ và che chở cho tôi. 

Ilẳn các bạn không thể tường tượng ra tôi sống trong một khung 
cảnh tươi đẹp thế nào đâu Nắng vàng ươm như tơ mới. Gió nhò nhọ 
thối mơn man mát mẻ. Cây cối trò chuyện thầm thì với nhau, còn tôi bé 
nhỏ nhất thì đang cô vươn lên cao để đón ánh mặt trời và để cùng được 
trò chuyện với tất cả. Tôi đang sống rất vui cùng với những người bạn 
mới, cùng với cuộc sống mới. Tôi đã thật sự dược đổi đời và trong tôi 
cuộc sông dang thức dậy, niềm vui lan tỏa khắp thân thể, thấm vào 
từng thớ gỗ còn mỏng manh, yếu ớt của tôi. Cả người tôi rạo rực một 
niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Tôi muốn được ca hát như bạn chim 
sơn ca để chào mừng buổi sớm mai này. Ôi tuyệt diệu quá! Tôi muốn 
dang tay ôm chặt tất cả vào lòng với một niềm yêu thương trìu mến. 
Hôm nay, rồi ngày mai, một tương lai xán lạn dang chờ đón, vẫy chào 
tôi. Tôi sống để cống hiến cho dời, dể làm vui cho cuộc sống. Có the se 
có rất nhiều khó khăn, chông gai trong cuộc sống của tôi nhưng ngày 
hôm nay, tôi đang sống trong hạnh phúc, trong niềm yêu thương vô bờ 
bến của đất mẹ, của thiên nhiên và những bè bạn xung quanh. 

Tương lai đang rộng mở trước mắt. Tôi bước tới tương lai với một càm 
xúc tràn trề hạnh phúc. Có một bản nhạc đang ngân lên trong lòng tôi. 
Nội dung của bản nhạc đó nói rằng tôi sinh ra trong một buổi sớm mai 
tươi đẹp và cuộc đời tôi đang sống là một cuộc đời đẹp nhất. 

TRAN QUỲNH PHƯƠNG 
Trường THCS chuyên Trần Đăng Ninh 
(Những bài làm văn hay lớp 7 - sách đã dẫn) 
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^ỒểFạc lAêrn 


MẦM NON 

Dưới vỏ một cành bàng 
Còn một vài lá đỏ, 

Một Mầm Non nho nhỏ 
Còn nằm ép lăng im. 

Mầm Non mắt lim dim 
Cố nhìn qua kẽ lá 
Thấy mây bay hối hả 
Thấy lất phất mưa phùn 
Rào rào trận lá tuôn 
Rài vàng dầy mặt đất 
Rừng cây trông thưa thớt 
Như chỉ cội với cành... 

Một chú thỏ phóng nhanh 
Chạy nấp vào bụi vắng. 

Và tất cà im ắng 
Từ ngọn cỏ làn rêu,... 

Chợt một tiếng chim kêu 
- Chiếp chiu, chiu! Xuân tới! 
Tức thì trăm ngọn suối 
Nổi róc rách reo mừng 
Tức thì ngàn chim muông 
Nổi hát ca vang dậy 
Mầm Non vừa nghe thấy 
Vội bật chiếc vỏ rơi 
Nó đứng dậy giữa trời 
Khoác áo màu xanh biếc. 

Vỏ Quảng 
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Cảm nghĩ về dòng sông quê hương. 
làm 


MỘT NGÀY VỚI DÒNG SÔNG TUổl THƠ 

Quẽ hương tôi có con sông xanh biếc 
Nước gương trong soi tóc những hàng tre... 

(Tê Hanh - Nhớ con sông quẽ hương) 

Con sông quê tôi nước củng trong và xanh biếc như thế. Nó có từ hồi 
nào tỏi không hay. Khi tôi lớn lên, biết đùa nghịch, bơi lội thì đã có nó 
rồi. Từ thượng nguồn chảy vẻ, con sông ôm lấy làng tôi gần hết cả một 
vòng tay, nước của nó khiến cái làng bé nhỏ trung du này như một hòn 
đào .nối giữa sông. Cả tuổi thơ chăn trâu - cắt cỏ cùa tôi như tắm mát 
trong dòng sông đó. Cứ mỗi buổi sáng, bọn trẻ chúng tôi lại cho trâu 
sang bãi cỏ bên kia sông. Chúng tôi cười trên lưng trâu và trâu đưa qua 
dòng nước mát rượi mà tưởng như Thánh Gióng xưa kia cưỡi ngựa bay 
lên trời. Thả trâu trên bải cỏ, chúng tỏi tụ tập chơi đùa đủ thứ trò rồi 
xuống sông bơi lội, vùng vẫy, tắm táp. Nước mát quá - mát đến tận gan 
ruột, và trong xanh đến có thể nhìn thấy những làn cát mịn, những hòn 
sỏi trắng và cả những vỏ ốc vằn nâu óng ánh dưởi đáy sông. Con sông 
dã trờ thành thế giới tuổi thơ của tôi, gắn bó với tôi như người ruột thịt, 
như ai dó dã nói hộ lòng tôi lúc này: 

Tôi đưa tay ôm nước vào lòng 
Sông mở nước ôm tôi vào dạ. 

Chiều xuống, chúng tôi lại cưỡi trâu bơi qua sông về làng. Lưng trâu 
như con thuyền dập dềnh trên sóng Jiước, còn hai bàn chân tôi chìm trong 
nước như những mái chèo khua nước đẩy thuyền sang sông. Chúng tôi có 
cảm giác như một đoàn quân chi â ’n thắng đang ca khúc khải hoàn về vinh 
quy bái tổ mà chiến lợi phẩm là những sọt cỏ tươi xanh đặt giữa hai sừng 
trâu. Dòng sõng ầm ào, náo dộng trong giây lát rồi trở lại yên tĩnh khi 
tràng lên rắc ánh vàng lóng lánh trên những gợn sóng lăn tăn... 

Cái mát mẻ của một ngày tắm táp trên sông, cùng với con sông quê 
hương đã đi vào giấc ngu tuổi thơ của tôi thật êm đềm, vô tư lự... 

(Bài làm của một học sinh tinh Tuyên Quang, sddj 
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NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG 



Quê hương tôi có con sông xanh biếc 
Nước gương trong soi tóc những hàng tre 
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè 
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng 
Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng 
Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi 
Ilỡi con sông đã tắm cả đời tôi 
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ 
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ 
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu 

Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu 
Khi mật nưức chập chờn con cá nhảy 
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy 
Bầy chim non bơi lội trên sông 
Tôi đưa tay ôm nước vào lòng 
Sông mở nước ôm tòi vào dạ 
Chúng tỏi lớn lên mỗi người mỗi ngả 
Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông 
Kè cuốc cày mưa nắng ngoài đồng 
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến 
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển 
Vần trở về lưu luyến bên sông. 

Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc 
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc 
Ilai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam 
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng 
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Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc 
Tôi nhớ cà những người không quen biết 
Có những trưa tôi đứng dưới háng cây 
Bỗng ngho dâng cả một nỗi tràn đầy 
Hình ảnh con sông quê mát rượi 
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới 
Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông 
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng 
Không ghềnh thác nào ngăn cản được 
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước 
Tôi sẽ về sông nước của què hương 
Tôi sẽ vé sông nước cùa tình thương. 

TẾ HANH 


$£8 


I Cảm nghĩ vc vườn nhà. _Ị 

Ềỗài là/n 

CÀY BỔ KẾT VÀ CÂY CHANH TRONG VƯỜN NHÀ 

Khi tôi lớn lên thì vườn nhù đã sum suê cây trái và xanh mướt tự bao 
giờ. Mẹ tôi báo vườn nhà do ông bà tôi gây dựng từ lâu, nay ông bà qua 
dời nhưng vườn cây thì dã râm bóng mát, buổi sáng rộn tiếng chim và 
niùa hò ran khúc nhạc vc kêu. Trước chỉ là một bãi đất hoang cùn cỗi, 
ông hà đã khai phá đổ bao mồ hôi nước mát để tạo dựng nôn vườn này. 
Õng di xin giống cây, đánh gốc từ những làng xa mang vẻ trồng, còn bà 
thì gánh nước tưới cây và chàm bón cho cây. Vườn không thiếu một thư 
cây gì: mít, cam, bưởi, hồng, nhãn, doi, na. ổi... mùa nào thức ấy, ra quá 
quanh nDm. Cạnh vườn giáp dầm làng ông còn trồng thôm một hãng 
dừa toã bóng râm mát, năng trĩu những chùm quả trôn ngọn cây cao... 

Ói, vườn xưa ông bà dể lại cho bố mọ tôi, cho chúng tôi. Từng gốc cây, 
từng chùm quả, từng bóng râm mát... nơi đâu cũng in dâu bàn tay ông 
bà, cũng đều thấm đẫm mồ hói nước mắt ông bà. Uống cốc nước dừa 
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ngọt mát ngày hè, ăn quả hồng trứng đỏ mọng với cốm mùa thu, nói 
nhơ ông bà lại trào lên trong lòng cháu. Nhưng cháu nhớ nhất li\ cây bổ 
kết và cây chanh ông bà "trồng cho cháu gái". Mẹ kể: ông bà đả cỏ ba 
cháu nội là trai (các anh tôi) nên ông bà mong có một dứa cháu gãi. 
Ngày mẹ sinh tôi, ông bà mừng lắm. Ỏng sang tận làng bẽn xin .vẻ cày 
chanh và cây bồ kết con trồng để "ít nữa lớn lên cháu nó gội dầu" Và 
bà đã chăm bón, tưới cho cây xanh tốt lớn lén. Đến ngày chanh và bổ 
kết ra hoa kết quả thì tôi cũng đả lớn. Bà đă dạy cho tôi cách gội dầu 
băng bồ kết và chanh trong mùa bói quả đầu tiên của nó dể "làm duyên, 
làm đẹp cho cháu gái của bà". Nhìn bà gội đầu cho cháu, mát ông cười 
vui rạng rỡ... 

Thế mà giờ ông bà đã không còn nữa. Vườn cây còn đó mà ỏng bà dã 
đi xa. Ngày giỗ ông bà, trên mâm hoa quả bao giờ tôi cũng bày thém 
một chùm bồ kết và mấy quả chanh của vườn nhà do chính tay ông bà 
đã trồng cho đứa cháu gái yêu. Và trong lòng tôi ngân lên một nỗi nhớ 
da diết: 

ơi chanh, bồ kết vườn nhà 
Cây bao nhiêu quả nhớ ông bà bấy nhiêu... 

(Bài làm của một học sinh tỉnh Hà Táy, sđd) 



1. HƯƠNG THƠM HOÀNG LAN 

Bữa ăn xong, Thanh với Nga đả trở lại thân mật như khi còn nhò. 
Thanh dắt nàng di xem vườn: cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ Xuống 
như chào đón hai người. Có lúc gần nhau, Thanh thấy mái tóc Nga 
thoang thoảng thơm như có giắt hoàng lan, nhưng hoa lan chưa rụng, 
vẩn còn tươi xanh ở trên cành. Nga bảo Thanh: 

- Những ngày em đến đây hái hoa, em nhớ anh quá. 

Thanh chảng biết nói gì: chàng vít một cành lan xuống giữ trong tay 
để Nga tìm hoa, rồi nhẹ nhàng buông ra cho cành lại cong lên. Nắng soi 
vào vai hai người, nhưng dưới chân đất vẫn mát như xưa. 

- Bao giờ anh lên tỉnh? 

- Ngày mai thôi. Kì này dược nghỉ ít. Nhưng mai kia tôi sẽ về ở dây 
lâu hơn. 
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Lòng Thanh dịu lại, Nga đến bên bể múc nước rửa hoa, rồi xếp bày 
trôn quả trầu, Bà cụ nhìn cô, âu yếm: 

- Hoa hăy còn non lắm, sao hái sdm thế, con? 

Nga thưa: 

- "Anh con hái đấy ạ” và nàng nhìn Thanh mỉm cười. 

Đêm ấy, một bà một cháu vói một cô láng giềng chuyện trò dưới bỏng 
(lèn mãi tới khuya, khi trâng lên. Qua vườn, Thanh tiỗn Nga ra dén 
cổng, di qua hai bên bờ lá đă ướt sương. Mùi hoàng lan thoang thoáng 
bay trong gió ngát. Không lưỡng lự, Thanh cầm lấy bàn tay Nga, đế yôn 
trong tay mình. Nga cùng dứng yên lặng. Lâu lâu, Nga rút tay sẽ nói: 

- Thôi, em về. 

Thanh đi trở vào rất thong thả. Có cái gì dịu ngọt chăng tơ ớ đâu 
(lây, khiến chàng vương phải. Chàng đến trường kỉ ngồi ở bên đèn. 

Sáng hôm sau, Thanh đã phải lên tỉnh. Chiếc va li chàng nặng những 
thức quà bà chàng đã ban cho. Thanh cầm mũ đứng nghe lời khuyên bao 
An cần của bà già dưới giàn hoa thiên lí. Chàng vần bó quá và lại đi xa. 

Tới cổng, Thanh còn đứng lại nhìn cây hoàng lan và các cây khác trong 
vườn. Bác Nhân nhanh nhảu cầm đờ va li cho chàng. Thanh dặn khẽ: 

- Bảo tôi có nhời chào cô Nga nhé. 

Rồi chàng bước ra đi nửa buồn lại nửa vui. 

Thanh nghĩ đến căn nhà như một nơi mát mỏ và sung sướng de 
chàng thường về nghỉ sau việc làm. Và Thanh biết ràng Nga sẽ vẩn đợi 
chàng, vẫn nhớ mong chàng như ngày trước. Mỗi mùa, cô lại giắt hoàng 
lan trong mái tóc dể tưởng nhớ mùi hương. 

THẠClỉ LAM 
Trích Dưới bóng hoàng lan 


2. LAO XAO TIẾNG CHIM 

Giời chớm hè. Cây côi um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa 
trắng xoá. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bầm thơm 
như mùi mít chín ở góc vườn òng Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật 
(lánh lộn nhau để hút mật ờ hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiồn lành 
bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rù nhau lặng lẽ bay đi. 

Sớm. Chúng tôi tụ hội ở góc sân. Toàn chuyện trẻ em. Râm ran. 

Các...các...các... 
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Một con bồ các kôu váng lên. Cái con này bao giờ cũng vừa bay vừa 
kêu cứ như bị ai đuổi đánh. 

Chị Điệp nhanh nhảu: 

- Bồ các là bác chim ri. Chim ri lè dì sáo sậu. Sáo sậu là cậu sáo đon 
Sáo đen là em tu hú. Tu hú lại là chú bồ các,... 

Thế thì ra dây mơ, rổ má thế nào mà chúng đều có họ với nhau. Họ 
cùa chúng đồu hiổn cả. Chúng đẻu mang vui đến cho trời đất. Sáo sậu, 
sáo đen hót, đậu cà lẽn lưng trâu mà hót mừng được mùa. Nhà bác Vui 
có con sáo đen tọ toẹ học nói. Nó bay đi ăn, chiều chiều lại về với chủ 
Con tu hú to nhất họ, nó kêu “tu hú" là mùa tu hú' 11 chín; không sai một 
tẹo nào. Cả làng có mổi cây tu hú ở vườn ông Tấn. Tu hú đỗ ngọn cày tu 
hú mà kêu. Quà chín dỏ, đầy ụ như mãin xôi gấc. Tiếng tu hú hiẽm hoi, 
quả hết, nó bay di dâu biột. 

Một dàn chim ngói sạt qua rồi vội vă kóo nhau vê hướng mật tròi lạn 

Nhạn tha hồ vùng vảy tít nây xanh “chéc chóc”. 

1)ƯY KÍIÁN 
(Trích Tuổi thơ im 4"ẽ) 


3. LÁ RỤNG 

Trời cuối dông, vàng úa nhuộm màu buồn vô hạn. Một luồng gió lạnh 
thổi qua: mấy chiếc lá rụng. 

Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một 
cảm giác rièng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tựa cành củy rơi cám phập 
xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một dời lạnh lùng, thản 
nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim 
bị lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lên. ha* giữ 
thăng bằng cho chậm tới cái giây nằm phơi trên mật đất. Có chiỉc líi 
nhẹ nhàng khoan khoái dùa bỡn, múa may với làn gió thoáng, như Itain 
bảo ràng sự đẹp cùa vạn vật chỉ ở hiện tại: cả một thời quá khu’ dài 
dăng dạc của chiếc lá trên cành cây khổng bàng một vãi giày b.iy lượn, 
nỏn sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nôn thơ. Có chiếc lá như iiỢ luìi. ngần 
ngại, rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay tiờ lại 
cành. Có chiếc lá đúy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến 
mơn trớn một ngọn cỏ xanh mồm mại. 

KHÁI HƯNG 

(Theo Ngữ vởn 6, tập 2, Nxb Giáo dục, 2002) 


ò đây lả cây vải. mùa vải. 
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Cảm nghi về mái trường thân yêu. 

•ỉ^ổai. Idm, 


NHỚ VỀ MÁI TRƯỜNG TUổl THƠ 

hây giơ tòi dã là một học sinh lớp 7 bậc trung học cơ sở và dã học 0 
ngòi trường mới được một năm. Nhưng không hiểu sao tôi vần nhớ về 
mái trường tuổi thơ trong năm năm học tiểu học với những kỉ niệm 
không thể nào quên. 

Nhớ nhất là ngày khai trường đầu tiên khi vào lớp Một. Lần đầu tiên 
bước qua còng trường như bước vùo một thế giới mới. Cái gì cũng lạ, 
diều gì đối với tôi củng ngỡ ngàng. Thầy cô lạ, bạn bè lạ, đến cả ngôi 
trường, lớp học, bảng đen và bàn ghế đều lạ. Lúc trường tổ chức đón 
khối lớp Một, tôi bước ríu cả chân theo các bạn và cô giáo chủ nhiệm, 
tim đập rộn ràng cùng hồi trống khai giảng, ngỡ như có hàng trăm cập 
mắt dang nhìn mình, trong dó có mẹ tôi đang ngồi trên dãy ghế của cha 
mẹ học sinh. Xong lễ khai giảng, mẹ tôi đến bôn tôi dận dò mấy câu rồi 
về. Tôi suýt bật khóc nhưng trấn tĩnh được để cùng xếp hàng vào lớp 
với các bạn. 

Thế rồi tôi quen dần với thầy cô, với các bạn, và ngôi trường thân 
thiết ấy đã di vào tuổi thơ tôi lúc nào không biết nữa. Bây giìí cứ 
nhắm mắt lại là ngôi trường lại hiện ra vói những gốc phượng già 
hàng nâm thắp lửa dỏ rực cả sân trường ran khúc nhạc tiếng ve kêu, 
lại vang lên tiếng dọc bài trầm bổng thánh thót, lại rộn ràng tiếng 
cười nói trong nhừng giờ ra chơi ồn ào, náo nhiệt. Tôi nhớ cô hiệu 
trướng tóc đã hoa râm nhưng ánh mắt lúc nào cũng cười vui đầy 
thương yêu sau cặp kính tráng, nhớ bác quản trường “cựu chiến binh” 
siồng nang, cặm cụi, giữ sạch trường lớp và chăm sóc học sinh như 
cháu con trong nhà. Nhớ cô chủ nhiệm trẻ trung dạy hay, hát giỏi; cô 
tổng phụ trách Đội năng nổ, nhiệt tình; nhớ từng dãy bàn ghế thấp có 
dâu mực loang lổ và vết dao khắc những cái tên thân quen, nhớ cái 
bàng đen nhỏ xinh có những dòng kẻ đều tăm táp, và nhớ nhất là cái 
tròng trường treo ờ cửa phòng Ban Giám hiệu cứ đổ từng hổi dài thong 
thả khi tan trường sau mỗi buổi học... 
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Ổi, bao nhiêu là nỗi nhớ về mái trường đầu tiên trong cuộc đòi mỗi 
con người. Mái trường ấy nhỏ bé, bình dị, nhưng là nơi khởi đầu cho tỏi 
đi lên, đi xa mãi. Dù sau này, có dến những giảng đường lấp lánh kính 
gương, tôi vẫn nhớ mãi về mái trường tuổi thơ thân yêu - nơi đẻ thâp 
lên màu hoa phượng đỏ như ngọn lửa cháy sáng suốt cuộc đời tôi. 

(Bài làm của một học sinh Thanh Hoá, sđdj 


2)110 


Cảm nghĩ vể cô giáo của em. 
ểỗdi làm. 


MÁI TÓC Cô GIÁO 

Đề bài tả người hôm nay thật khó. Cô chép đề lên bảng xorụj dược 
một lúc lâu mà tôi vẫn không sao viết nổi một chữ! Đưa mắt nhìn 
quanh, cả lớp 6D đang cắm cúi làm bài, riêng mình tôi loay hoay. Tôi 
thử nhìn sang bên cạnh: cái Thi - được mệnh danh là cây văn cia lớp. 
Nó tả thật bay bướm: 

Cô giáo của em có mái tóc đen, dài óng ả, khuôn mặt trái xoan tươi 
tắn, nước da trắng hổng. 

Tôi thầm nghĩ: Sao nó lại tả cô giáo như thế nhỉ? Tôi lại ngưíc nhìn 
cô Ngát - cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi từ khi nhập trường đtn nay. 
Cô không xinh. Mái tóc dài, hoe hoe vàng. Khuôn mặt tròn, phíc hậu. 
Da đen sạm. 

Thấy tôi nhìn cô trân trân như người mất hổn, cô nhẹ nhàng đến bên: 

- Sao em chưa làm bài, hở Na? 

Tôi giật mình, vội cúi xuống, viết những chữ đầu tiên... 

Rồi tiết làm vãn cũng trôi qua, tôi cũng gắng hoàn thành bài Um cùa 
mình. Trên đường về, Thi hỏi tôi tả cô giáo như thế nào? Tôi tả Ui hình 
ảnh cô Ngát trong tôi. Thi tròn xoe mắt: 

- Cậu không sợ cô ghét à? 

Nghe Thi nói, tôi chợt hoang mang, lo sợ. 

Hai tuần sau, giờ trả bài đã tới. Cô Ngát hỏi: 
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- Các em thử đoán xem, bạn nào được điểm cao nhất? 

- Bạn Thi phải không ạ? Cả lớp nhao nhao. 

Cô giáo không trả lời, mà rút một tờ giấy ở cuối tập bài kiểm tra, 
nhẹ nháng, thong thả đọc: 

Gửi em thương yêu! 

Tù ngày xa quẽ, không phút nào anh không nhớ đến em và các con, 
nhớ xóm làng mình. Anh nhớ màu tóc em hoe vàng, làn da sạm đi vì 
nắng. Nhớ... 

Có tiếng cười rúc rích. 

Cô nghiêm mật: 

- Các em có nhận ra người được nhắc tới ở đây là ai không? 

- Thưa cô! Có ạ! Cơ mà... Buồn cười thế nào ấy ạ! 

Cô Ngát dịu giọng: 

- Cô rất trân trọng tình cảm của các em dành cho cô. Nhiều em tả cô 
tóc đen, da trắng, chứng tỏ các em rất yêu quý cô. Chính vì vậy, mặc dù 
cũng với những câu văn ấy, các em'dã viết trong bài văn tả mẹ tuần 
trước, cô vẫn cho các em điểm trung bình trở lên. 

Đâu đấy có tiếng vỗ tay. Cô tiến về phía tôi: 

- Bài vãn được điểm cao nhất lần này là của bạn Na. Cô cho Na điểm 
9 vì tính trung thực và dũng cảm. Na đả dám viết sự thật về cô giáo 
dang dạy mình. 

Tôi dưa tay đón bài viết của mình mà lòng rộn ràng. Lần đầu tiên tôi 
được điểm văn cao như thế. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra tay cô giáo 
cũng run run khi vuốt lại mép tờ giấy duy nhất còn lại. Cô bảo đó là bức 
thư cuối cùng chú gừi cho cô. Mấy chục năm qua, cô vẫn nâng niu, giữ 
nó bên mình. 

Tôi lặng người đi vì xúc động. Bài văn trên tay rơi xuống lúc nào 
không hay... Cô ơi! Học cô gần một nám, sao hôm nay em mới hiểu cô? 
Em càng yêu mái tóc, càng quý tấm lòng của cô biết bao!... 


VŨ THỊ THÌN 
(Theo truyện ngắn Bài văn tả cô giáo của 
Sách 35 tác phẩm được giải... t. 90 - 92) 
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I Cảm nghĩ về mùa xuân. __ I 

ểỗsìi.ldm 

SẮC MÀU MÙA XUÂN 

Mùa xuân có thật nhiồu loài hoa tươi. Trước hết là hoa dào. Cứ mơn 
mởn, mơn mởn trong gió rét. Muốn có hoa đào chơi Tết, tháng mười 
một, cây dào đã phải chịu đớn đau, bị bứt di hết lá, để nhựa cây tích tụ 
vào thân, làm nụ. Tuỳ theo thời tiết nóng nhiều hay rét nhiều mà người 
trong'dào phải thúc hay hãm. Thúc là bón cho cây đào mọc nhanh hơn. 
Ilăni là khía nhiều vòng quanh thân cho nó mọc chậm lại. 

lloa dào là thứ hoa chơi thì có màu sắc đẹp, cánh kép, nhiểu tầng, 
nhuỵ vàng lấp lánh. Đào bích hoa thầm, dào phai hoa phơn phớt. Còn 
dào ta là đào quả, hoa đơn năm cánh, màu từa tựa đào phai... 

Tết Nguyên đán ờ miền Bdc Việt Nam không thể thiếu hoa, nhất là 
hoa đào . 

Một cành đào ứ nhựa, 

Nặng bàn tuy anh cầm, 

Nghe hương thầm lặng tỏa, 

Qua màn sương thời gian... 

Chế Lan Viên 

Miền Nam còn có hoa mai vàng. Đó là loài cây hoang mọc trôn rừng 
Trường Sơn được đánh vẻ, chăm sóc, thuần hoá, cho thứ hoa vàng cực 
dẹp. Nhưng dó không phải là chi mai vàng trồng trong chậu, cũng 
không phải hoa mai cho quả mơ vào tháng ba ở chùa Ilương. 

Mùa xuân thật kì lạ. Nó mang sức mới cho vũ trụ, cho con người, mà 
dẽ nhận ra nhất lù trôn môi, trên má mỗi người, trên đáu cành các loai 
cây có hoa rực rờ màu, có hoa thơm ngát, thơm nồng... 

Mùa nào cũng có một loài hoa của riông mình. Nhưng mùa xuân mãi 
có nhiều hoa đẹp: 

Hoa hải đường màu cánh sen, hoa hồng đù sắc: trắng, vàng, đó, son, 
jhấn hồng... Thược dược to băng chiếc đĩa. Cúc đại doá, cúc chi. cúc 
um, cúc móng rồng, cúc vạn thọ, cúc bạch mi, cúc hoàng kim tháp... Itói 

4* 
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mặt trời, dồng tiền, dỏ quyên, mõm sói, chân chim, đổng thảo, huệ, loa 
hèn, hoa tưởng nhớ... 

Ai thích hoa gì, tha hổ mà tìm, chọn... 

Chúng ta hơn hản một số nước ở miền cực Bắc, suốt sáu tháng trời 
bàng tuyết, không có một màu xanh, sắc đỏ nào. Tết Nguyên đán cùa ta 
vào đầu mùa xuân cũng là dịp đặc biệt tràn ngập màu hoa. Vui quá! Các 
bạn ơi! 

BẢNG SƠN 

Báo Nhi đồng, số 12 + 13 + 14, tháng 2 - 2002, tr.25) 




Cảni nghĩ về mùa hè. 

è$di ld/n 


TIẾNG VE VÀ HOA PHƯỢNG 

Mùa hò đến, tôi yêu nhất là hoa phượng và tiếng ve. Thật vui, khi 
mỗi lản ra đường lại được nhìn thấy màu đò rực rỡ của phượrg - màu đỏ 
xôn xao trong ánh náng vàng tươi, dưới bầu trời xanh cao lồng lộng. 

Dọc con đường tới trường, lác đác không ít cày phượng trồng trên via hè, 
nhưng chẳng có cây nào nhiẻu hoa và dẹp bàng cây phượng ở trường tôi. 

Dó là một cây phượng già lắm rồi. Dẻ đến gần trảm tuổi? Thân, cành 
sù sì, nứt nẻ vì nàm tháng. Tầng tầng tán lá xoè rộng, toả bóng mát rợp 
cá một nửa sân trường. Dưới gốc, xây tường thấp bao quanh, quứt vôi 
hồng nhạt vừa dỏ bão vệ cây vừa làm đẹp khuôn viên. 

Mùa xuân ấm áp đA qua. Một ngày đầu hè nắng đỏ, từ những vòm lá 
phượng xanh rờn bổng bùng lên những dốm lửa đầu tiên nhắc lủ học trò 
chúng tôi: 

Mùa thi dã tới rồi! 

Với riêng tôi, mỗi lần ngắm hoa phượng, tỏi lại thấy lòng nùnh rạo 
rực. Sắc đỏ ấy bao giờ cùng là nguồn động viên, thúc giục tôi cố gắng ôn 
tập thật tốt để hái được những chùm hoa điểm 9, diểm 10 đò tươi như 
màu phượng. 
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Cùng với hoa phượng, tiếng ve sầu râm ran, rộn ràng như những bán 
hoà ca suốt gần ba tháng khiến tôi càng thôm yêu mùa hè nâng lửa 
Những ca sĩ ve sầu không biết mỏi cứ hát hoài, hát hoài lúc cao, lúc 
thấp, miên man giữa trưa nắng lửa, khi chiều ôm buông, cả khi lứng 
sáng, cả lúc đêm về... Ve ông, vo bà, ve cha, ve mẹ, ve anh, ve chị, vt« 
con, ve cháu... cả họ nhà ve khéo phối hợp cùng nhau, ăn ý lạ lùng, rất 
ít khi đứt đoạn, tạo nên bản giao hưởng hay đại hợp xướng bất tuyệt và 
bất tận mà thiên nhiên hào phóng đã ban tặng cho con người. 

Tôi thường tự hỏi: Tại sao tên là ve sầu mà ve lại cứ ca hát vui tươi 
suốt ngày đôm như thế? Sao người đời không đặt tên nó là ve vui, Ve 
tươi, hay ve không buồn gì gì đấy chẳng hạn? Tinh cờ, tôi có đọc và rất 
biết ơn một nhà thơ nào đó đã nói giùm tôi tình yêu với những chú ve 
kim - những ca sĩ mang niềm vui đến cho tuổi trẻ học đường: 

Ve Sầu bàng đốt ngón tay, 

Chứa trăm băng nhạc, chưa đầy bụng đâu, 

Thiên nhiên ca sĩ Ve Sầu, 

Phượng - Ve nhuộm đỏ mái đầu tuổi hoa... 

Đừng ngắt phượng! Đừng bắt ve! Đừng hành hạ mùa hè! Bạn nhổ! 


VÂN TIIƯ 

(Lớp Văn - Địa, K26, CĐSP Hà Hột) 
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1. MÙA XUÂN CỦA TỒI 



t/Urn 


Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng 
đầu của inùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được 
non dừng thương nước, bướm dừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai 
cấm dược trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn 
son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân. 

Tỏi yêu sông xanh, núi tím 4 , tôi yêu đôi mày ai như trăng mới ỉn ngần 
và tôi cũng xây mộng ước mơ, nhưng yêu nhất mùa xuân không phái là 
vì thế. 

Mùa xuân của tôi - mùa xuân bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là 
mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kcu trong đêm 
xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hút 
huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng... 

Người yẽu cành, vào những lúc trời đất mang mang như vậy, khoác 
một cái áo lông, ngậm một ống điếu mở cửa đi ra ngoài tự nhiên thấy 
một cái thú giang hổ êm ái như nhung và không cần uống rượu mạnh 
cũng như lòng mình say sưa một cái gì đó - có lẽ là sự sống! 


VŨ BẰNG 
(Thương nhớ mười hai, Nxb 
Văn học, Hà Nội, 1993) 
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2. GIÓ ĐẦU MÙA 


Khi mùa thu bắt đầu hết, khi nắng vàng hanh đần mất vẻ rực rỡ trên 
những lá cây, ngọn gió hco may sẽ từng cơn nhẹ lướt trẽn cánh lồng 
rộng, đem lại cho ta những cái rùng mình mới mẻ, như đã lẩn cái ouồn 
ảm đạm của ngày mùa đông. 

Trước ngọn gió đầu mùa, tôi không khỏi ngăn được những cảm giác 
sâu xa và mới lạ. Tôi đem tâm nghĩ ngợi đến những cơn gió đột khới o 
lòng người, báo trước những sự thay đổi trong cái bí mật của tâm hỏn 
Tôi lại nghĩ đến những người nghèo khổ đang lầm than trong cái rét, 
của cả một đời. Gió heo may sẽ làm cho họ buồn rầu lo sợ, vì mùa lông 
sáp tới, mùa đông giá lạnh và lầy lội phủ trên lưng họ cái màn lặng lẽ 
của sương mù. Và lòng tôi se lại khi nghĩ rằng chi một chút âu yếm. một 
chút tình thương cũng đủ nâng dỡ an ủi những người cùng khốn ấy. 

Đó là những ý nghĩ mà gió đầu mùa đã gây nên trong trí tôi. (...) 


TIIẠC1Í L.AM 
(Theo Thạch Lam, Vân và dời, 
NXB Iỉà Nội, 1999, tr.61-62) 


26 ' TS Nguyễn Xuân Uc 



3)t'13 


Càm nghĩ về bài ca dao: 

Chiều chiểu ra dứng ngô sau 
Trỏng về quê mẹ ruột dau chín chiều. 

lảm 

"À ơi! Khi bé là con mẹ cha 
Lớn lên xa mẹ lại ra con người " 

Tuổi thơ của con ngươi luôn gán liền với mẹ thân thương. Mẹ chăm 
bảm ru hời con khi con còn bé, mẹ dạy bảo khi con lớn khôn... Con 
mang tình mọ sâu nặng lắm. Rồi một ngày kia con, con bé nhỏ của mọ 
phải di xa... và nỗi nhớ mẹ giày vò, tức tưởi trong tâm con. Có một bài 
ca dao dã viết hộ tâm trạng ấy của một cô gái, tâm trạng mà bất cứ 
ngươi con xa quê nào cũng luôn nghỉ: 

"Chiều chiều ra dứng ngỏ sau 
Trông về quê mẹ ruột dau chín chiều" 

Cả bơi thơ nhuốm đầy tâm trạng nhớ nhung, đau xót. Một tâin trạng 
cti lỏ làm tím cà trời chiều mênh mang. 

Người ta thường nói: "Không ai hiểu con gái bằng mẹ và cũng không 
ai thương mẹ nhiều như các cô gái". Tình thương được biểu lộ bằng sự 
sim sóc, kính trọng, yêu thương. Vậy mà trong câu ca dao này, cô gái lại 
không dược trực tiếp bày tò tình thương với mẹ mà chỉ biết giử niềm 
thương ỡ tự dáy lòng. Thương cô gái xa quê yôu dấu nhưng ta cũng 
khóng khỏi bàn khoăn: Sao cô không về thăm mẹ mà chiều chiồu dứng 
nhìn gì vậy? Phải chăng cách trở dò giang? (Chiều chiều ra đứng bờ 
sũng, Muốn vè quê mẹ mà không có dò). Không! Khoảng cách không 
gian và thời gian sẽ không là gì nêu cô không bị ràng buộc. Cô gái phái 
ngậm ngùi mà lau nước mát bởi một lẽ đơn giản nhất: cô đã lấy chồng. 
Dân gian có câu: "Thuyền theo lái, gái theo chồng". Giờ đây cô dã lù con 
nhà ngươi, dâu còn là cơn gái yêu cùa mẹ nữa. 

Và đỏ rồi khi ánh chiều tà, sau bao nhiêu mệt nhọc, cô có thời gian 
cuối ngày để nhớ về irẹ, nhớ về công lao to lớn của cha mẹ: 

"Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" 
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Công cha mẹ như trời như bế, vậy cô dã làm gì để đền đáp lại công 
ƠI1 to lớn đó? Cả hơi ấm của mọ cô cũng phải xa. Cô gái buồn Irtm. Cíii 
khoảnh khắc được khắc họa trong ca dao đã ẩn náu một nồi buồn trài 
dài. Tâm trạng buồn của cô gái hòa vào không gian cùa buổi chiâu tà đê 
tạo thành một hoàng hôn vĩnh viễn trong tâm hồn. 

“Chicu chiều ra đứng ngõ sau 
Trông về quẽ mẹ ruột đau chín chiều " 

Kín dáo, thẩm lậng nhưng da diết như chiều muộn - đó là nổt tế nhị 
thổ hiện nỗi nhớ của các cô gái trong ca dao khi đã đi lấy chồng. Giữa 
một không gian trải dài vô tận, một con người đang mang tâm trạng 
nhớ thương bỗng cảm thây mình lẻ loi, cỏ độc vô cùng. Lúc nãy con 
người mà cô mong mỏi nhất không thể là ai khác ngoài người mẹ thán 
thương. Người mẹ sẽ là điểm tựa dịu dàng nhưng vững chắc nhất cho cô 
gái, bởi vậy, cô càng mong càng nhớ hơn. Cô chọn một không gian riêng 
của mình, một mình sống trong tâm tường. Buổi chiồu, ngõ sau, ta như 
thấy cái nhìn trăn trối của cô gái về phía chân trời xa, ở đó có mẹ già 
đang sớm trưa lụi hụi một mình. Giá như cô được chắp thêm đôi cánh 
dể về bên mẹ, để lại là đứa con bé bỏng của mẹ. Giá như... tất cà chỉ là 
ước mơ. 

Đọc câu ca dao ta cứ thấy có cái gì nghèn nghẹn, ta cảm thông với 
nỗi niềm cùa người con gái phải xa quẽ, xa mẹ rồi chiều chiều ra đứng 
ngõ sau dể trông về quê mẹ vứi một nỗi nhớ thương da diết. 

Bài ca dao cứ thổn thức trong tim ta, ta nghe như có tiếng khóc thầm 
trong lời hát ru dịu dàng: 

"À ơi! Khi bé là con mẹ cha 
Lớn lên xa mẹ lại ra con người". 

TRỊNH NAM GIANG 
Học sinh lớp 7 Văn - Trường Năng khiếu Nga Sơn 
(Những bài làm văn hay lớp 7 - sách dã dẫn) 
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3)n* 


Cảm nghĩ về bài ca dao: 

Con cờ ma di ăn dèm, . 

Dậu phủi cành mềm lộn cổ xuống ao. 

Ông ơi ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. 

Có xáo thì xáo nước trong 
Dừng xáo nước dục dau lùng cờ con. 

/cl/n 

...Tôi cùng muốn nói vài lời về bài ca dao, đối với nhiều người có lõ là 
thân thiết nhất, vì nó quyện thấm rất sâu vào những kỉ niệm vồ tuổi 
thơ đã qua, và về người mẹ: 

Con cò mà đi ăn dèm... 

Đẹp như một dòng ánh sáng xót đau, bài ca dao chày long lanh, rửa 
sạch và mài sáng tâm hồn ta. Ta câm kích nhớ đến mẹ cha. tổ tiên ta 
ngày trước, cà một đời khổ nhục, ảm thầm, cho đến lúc chốt di vần còn 
dắng cay, oan ức. Nhưng trái tim ấy, trong khố đau, nói theo cách cùa 
nhít thơ Tố Hữu, lại sáng ngời lôn như ngọc. Ta còn kinh ngạc mãi, mỗi 
lúc nghĩ rằng, đối với con cò sắp bị đời phanh xác ra kia, cái đau đớn 
nhất không phải là nghèo hèn, cũng không phải là cái chết, mà là lòng 
mình cuối cùng lại bị bợn chút đục nhơ. Người Việt Nam ta đòi hỏi tinh 
thần của mình, cuộc sống của mình, lịch sử cùa mình phải tuyột đôi sạch 
thơm. Một dân tộc như thế có thể nào chịu để cho kẻ thù làm nhục? 
Thật không thể diễn tả nổi vẻ đẹp tự nhiôn và cao cả cùa hai câu hát 
cuối cùng: 

Có xáo thì xáo nước, trong, 

Dừng xáo nước đục... 

Lời dặn dò, trăng trối nghe nghẹn ngùo, đau xé tận ruột gan, mà 
thiêng liêng biết nhường nào! Tim ta nhói sáng lên khi nghe nhắc đến 
lũ cò con. Ôi, cha mẹ ta, dân tộc ta nữa, còn nghèo quá, gia sản đổ lại 
cho ta cũng không có gì ngoài cái dòng máu thiêng liêng, cái viên ngọc 
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tinh thần vô giá ấy. Cái lẽ làm người trong sạch dó còn dời dời soi chiêu 
trong tâm hồn của dân tộc ta, nhờ những người mẹ Việt Nam - hiị*n 
thán cùa tình thương - dêm đôm xiết chạt dứa con bé bỏng vào lòng và 
âu yếm hát ru bài Con cò mà đi ân đêm, bài ca dao màu nhiệm. 

ĐỔ KIM IIÓI 

(Vể vẻ đẹp lạ kì cùa một vài 
bài ca dao quen thuộc nhất, báo Văn nghệ số 35(5/15)70) 


3)&15 


Cảm nghĩ về bài thơ Tinh dạ tứ (Cảm nghĩ trong dêin thanh 
tinh) của Lý Bạch. 

ẫĩdi làm 


Quẽ hương là gì hở mẹ 
Mà cô giáo dạy phải yêu 
Quê hương là gì hở mẹ 
Ai đi xa củng nhớ nhiều. 

Lời trẻ nhỏ hỏi mẹ trong sáng, ngây thơ nhưng cũng chính là nối 
lòng chung cúa những người con xa quê mẹ lãng du nơi đất khách. Có ai 
đi xa mù không nhớ quê hương bởi quê hương với mỗi người đă trở 
thành máu, thành thơ, thành một phần của tâm hồn. Hơn nữa, dối vứi 
Lý Bạch, thi nhân suốt một dời chống kiếm phiôu du nhưng luôn nặng 
tinh thương nhớ quê hương, tình cảm tha thiết, mãnh liệt, dâng trào ây 
còn dược nâng cánh bằng cảm hứng lãng mạn, bay bổng diệu ki qua bai 
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh. 

Đầu giường ánh trăng rọi 
Ngỡ mặt đất phủ sương 
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng 
Cúi dầu nhớ cố hương. 

Chính cái chất lãng mạn, trữ tình dàm thấm, cái chất thơ nồng ấm cùa 
Lý Bạch - con người hiệp khách đã làm cho khúc nhạc lòng ven vẹn hai 
mươi ám tiết chan chứa tâm tình người con xa quê sống mãi với thời gian. 
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Tư xưa đến nay, các thi nhân bao giờ cũng mượn cảnh để tỏ bày nỗi 
ìũếm tâm sự cùa mình. Một bức tranh đẹp ập vào mắt ta trước tiôn cũng 
là cảnh rồi mới tới những gì ẩn chứa bên trong. Và Lý Hạch bậc "Thi 
tiên" cùa thư Đường Trung Quốc ngay từ những dòng đầu dã dẫn ta vào 
một thế giới trăng đầy ảo diệu. 

Sàng tiền minh nguyệt quang 
Nghi thị địa thượng sương 

Ấn tượng đầu tiôn để lại trong ta là trăng. Trăng ờ khắp nơi, không 
chỉ giới hạn ở nơi đầu giường mà ánh trăng bao trùm cả không gian, tỏa 
khríp căn phòng nhỏ, hòa quyện vào ánh trăng của cả vũ trụ bao la. 
Tràng như một dòng suối chảy miên man trong đèm sâu, trăng như một 
làn xoáy huyền vi và tinh tế chảy tràn qua, vuốt ve mọi vật bằng thứ 
ánh sáng mát dịu. Cảnh vật như say dưới ánh trăng, như lặng di trong 
cái tĩnh lặng dốn khôn cùng của đôm khuya. Câu thơ với những vần 
bằng êm à như càng làm tăng nét êm đềm của dòng sông trăng, gieo 
vào lòng người cảm giác lâng lâng thanh tĩnh lạ thường. Giữa khoảnh 
khác đèm thâu chỉ có ánh trăng là chủ thể, thiôn nhiên hiện lên cái vỏ 
đẹp trong sáng nhất, cuộc sống trở về với những nhịp bình lặng, thâm 
trầm, trút bỏ cái náo động, xô bồ của ban ngày. Tất cả giờ đáy chỉ còn 
lả tâm hồn thảnh thơi say giữa bát ngát đất trời ngập ánh trăng. Hơi 
thử của đất trời cũng thật nhò nhẹ như sợ làm vỡ cái giây phút huyền 
diệu cùa chị Hằng. Trăng đẹp và thơ mộng như một bài thơ, trang tìm 
đến với con người làm bạn. Bác IIỒ có viết: 

Trăng vào cửa sổ đòi thơ 
Việc quán đang bận, xin chờ hôm sau. 

Bác Hồ đanh từ chối người bạn tri kỉ tri âm dể lo cho việc quân, việc 
nưức, lo "nỗi năm châu". Còn với Lý Bạch, người lãng tử trong phút 
dừng chân nơi quán trọ để trọn lòng mình đến với thiên nhiên, say 
trong thiôn nhiên, đập chung nhịp đập bồi hồi, xao xuyến của đất trời. 
Cuộc sống thật thanh bình, gió trăng vào chơi không cần gõ cửa, như 
bạn cố tri vốn đã thân thiết từ lâu rồi. Thật vậy, với một hồn thơ lãng 
mạn, bay bổng như Lý Bạch thì làm sao có thể vô tình, hững hờ trước 
một ánh trang đẹp, nhất là vào khoảnh khác thời gian của đôm thâu, khi 
tít ca (la lắng đọng lại, trong sáng và tinh khiết sau những bụi bậm của 
cuộc sống dời thường. Trăng rọi ngay bôn đầu giường của thi nhân, lại là 
minh nguyệt, đủ thấy được nhà thơ yêu trâng, say trăng, thân thiết với 
trăng đến mức nào! Có lê, trong một phút giây xao xuyến, hồn thơ Lý 
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Bạch đã chơi vơi, tan ra, hòa quyện cùng gió trăng dể rồi đật bút viết ra 
những dòng thơ thật trừ tình, thể hiện rô dáng dấp của một "Thi tién". 

Nghi thị địa thượng sương 

Chỉ năm chừ thôi, năm chữ tưởng chừng như không là gì mà cáu thơ 
bừng dậy một sức sống mới, thật mới mé mà cùng thật huyồn áo như có 
sắc, có hồn. Một ánh trăng rọi mà tác giả ngỡ như là sương khói. Chì 
một hình ảnh thôi mà đủ gợi lên cả một thế giới cảm xúc mênh iruing. 
Phải là một con người thiết tha với vẻ đẹp thiên hhiên, say mê và có 
tình cảm nồng nàn với những gì xảy ra chung quanh mình mới có dược 
cái nhìn thi vị hóa đến thế. Sức liên tưởng phong phú như làm hĩnh 
lượng thơ sống dậy, như làm ta tan ra trong thế giới huyền áo cũa thi 
nhân. Trăng hay là sương la đà mạt dất? Ảnh trăng hắt qua khung cửa 
sổ, soi xuống căn phòng hay là sương khói mông lung? Trăng - thực đó 
mà như không thực, như mờ ảo, khó nắm bắt đến lạ kì. Bhng chất lãng 
mạn vốn có, thi nhân dưa ta đến với một thế giới mới, thố gicri mơ 
mộng, huyền ảo của thi, ca, nhạc, họa. Tràng đêm nay có còn là trrtng 
của cuộc sống đời thường nữa không hay qua cảm quan rất riêng của Lý 
Bạch dã trờ thành một vầng trăng mờ ảo, trăng cùa cõi thiên thai? Cái 
sương khói của ánh trâng như làm cho câu thơ ngập trong không khí mơ 
màng, hư hư thực thực, trăng sáng mà sáng bàng bạc, huyồn ảo. TrAng 
ở quanh thi nhân như có mấy tầng mấy ldp. Trăng làm cả không gian 
họp cùa thi nhân — căn phòng trọ và không gian bao la của vũ trụ - bầu 
trời đôm hòa chung làm một. Cả đất trời và hồn người như quyệr. chật 
vào nhau. Quả thật, phải là một đêm khuya thanh tĩnh lắm mới nghe 
được tiếng đất trời và vầng trăng đang thầm thì trò chuyện, mới nghe 
được nhịp đập bồi hồi trong trái tim nghộ sĩ. Chính lúc không giai như 
láng lại để chìm vào phút giây thanh tĩnh, yên ả nhất của thời giai, klũ 
mánh trăng của đất trời treo vằng vặc thì trong cõi riêng của càn xúc, 
một mảnh hồn cô đơn đang khao khát mơ tìm tri âm, tri kỉ, mịt thi 
nhân dang ngắm trăng mà buồn cho cõi đời cát bụi trám luàn và con 
người dứng trước cảnh đẹp nơi quô khách cùng dang gửi chút tìih vế 
chốn quẽ xưa, đó là Lý Bạch: 

Cử đầu vọng minh nguyệt 
Đê dầu tư cố hương 
(Dịch: Ngẩng đầu nhìn trăng sáng 
Cúi đầu nhớ cô hương). 

Một con người đang say sưa thưởng thức và gởi trọn hồn mìm vào 
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cảnh dẹp thiên nhiên mà phút chốc, vội quay về với chính mình, chác 
hãn phải có một nỗi niồm tâm sự trĩu nâng và dồn nén. Từ tư thố "cừ 
đầu" ngám trăng, thi nhân trong giây lát quèn đi cả một đất trời đang 
mời gọi dể rồi "đô dầu" và từ dấy ý thơ bật ra như mạch cảm xúc dâng 
tráo "tư cố hương". Nỗi lòng của Lý Bạch trào lỏn mãnh liột, tha thiết, 
day dứt hơn bao giờ hết. Đêm nay, nhìn trăng sáng nơi què người, đứa 
con phiôu lãng chắc có lẽ đã thấy tâm hồn mình trân trở khôn nguôi 
khi hắt lên từ thẳm sâu nỗi nhớ của trái tim, ánh trăng nõm nào trôn 
núi Nga Mi thời trai tre chợt tái hiện về. Năm xưa, một chàng trai trỏ 
dầy sức sống ngắm trăng trôn núi Nga Mi thì chỉ thoáng một chớp miU, 
hình ảnh ấy đã thuộc vổ qud khứ, thuộc vé dĩ vãng quá xa mờ. Ngươi 
con xa quê thây lòng mình chùng xuống, ngoảnh đi ngoảnh lại thoắt dã 
mười mấy năm ròng, giờ dây dứng trước dất trời trong cảnh trùng vời 
vợi, bao hình ânh ngày xưa tái hiện về, dồn dập, nén chạt, chất chứa... 
như một doạn phim quay châm. Quá khứ, hiộn tại, quô nhà, quê người, 
thành công, thất bại, hi vọng, thất vọng, thản thế, sự nghiộp, tất cả như 
dan xen, như hòa quyện vào nhau, trĩu nặng trong tư thố của một con 
người cúi đầu mà tâm hồn quay quắt nhớ. "Cử đầu", dối diộn với hiện 
tại, với ánh trăng cùa ngày hôm nay, nơi đất lạ, nhưng con người ấy lại 
ngoảnh mặt, phủ nhận hiện tại, muốn quên di những gì dang diỗn ra. 
con người ấy "đê đầu" để níu kéo, quay trở vồ với quá khứ dà di qua, quá 
khứ dã một thời thân thuộc, gán bó, yêu thương. Khi ngẩng đầu tư thế 
hướng ngoại, trông ra mảnh trăng cùa đất trời, còn khi cúi đầu là hướng 
nội, mà quay về với thế giđi nội tám đang trăn trở những nỗi niềm 
tham kín bao nhiồu tâm trạng, bao nhiêu suy nghĩ như làm cà bài thư 
nghiêng hẳn vẻ cảu cuối, tự tình, so với ba câu dầu, tả cảnh. Tinh ở dây 
là tấm lòng thương nhớ quê hương. Với người con xa quố, dà lâu rỏi như 
Lý Bạch, tình cảm ấy càng da diết khôn nguôi. Hơn nữa, trong bốn bề 
không gian thanh tỉnh lại càng tô đậm, càng làm sâu sắc nỗi nhớ quê 
hương mãnh liệt, cuộn sóng của tâm hồn. Có lỏ trong suốt cuộc đời 
chống kiêm lãng du, làm một hiộp khách thi nhân, đảy là lúc Lý Bạch 
dể tâm hồn mình lắng lại, sấng trọn vẹn với tình quô hương, sống trọn 
vẹn với những hoài niệm xinh đẹp của quá khứ hơn bao giừ hòi. Thè' 
mới biết, quê hương là những gì thiêng liêng nhất, một ngôi nhà, mụi 
góc phố, một cánh đồng, một dòng sông mang dáng dấp quô xưa cũng 
gợi cho ta bao câm xúc, còn Lý Bạch tình yôu ấy còn được nâng cdnh 
bằng cảm hứng lãng mạn nôn chỉ một ánh trưng củng làm sống dậy 
hình ảnh cố hương trong tiềm thức. Nhà thơ Chố Lan Viôn có câu: 
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Khi ta ở, chỉ là nơi dất ử 
Khi ta đi, đất dã hóa tâm hồn 

(Tiêng hát con táu) 

Khi ngưừi con Lý Bạch bắt đầu bước đường đời phiêu lãng, đá. quì* 
hương thật sự đã thành máu, thành hổn. Tình yôu quê hương, hay đúntỊ 
hơn, cố hương, càng sâu sắc, mãnh liệt dầy đủ các cung bậc trái tim Khi 
ngẩng đầu ngắm trăng, khi cúi đầu nhớ về quô cũ, hai tư thó tưònj; 
chừng đối lập nhau (hai câu thơ đôi rất chỉnh từng lời, từng chữ) nhưng 
nó lại bô’ sung cho nhau, càng làm tình yèu và nỗi nhớ cố hương '.hèm 
nồng nàn, sâu thẳm, nhờ yêu quô hương mà quên cả vẻ dẹp thiôn nhiồn. 
llình ảnh quô xưa và ánh trăng như hai mà một, bao hoài niệm cố 
hương gắn liền với kí ức vẻ trăng. 

Tinh yêu cố hương với cả một bức tranh chan chứa ánh trăng làn ní '11 
bay cao mãi, xa mãi, ngân vang mãi khúc nhạc lòng của chàng trai tro 
ngày nào trôn núi Nga Mi, giờ đà là một Lý Bạch sau mây mưưi nam, 
trầm tư suy ngẫm vồ quá khứ. Câu thơ cuối khép lại nhưng tình, nhưng > 
còn chưa dứt, bời dù chỉ có hai mươi chữ, nhưng cuối cùng ấn tượng d:\ni 
nót trong ta mãi mãi vẫn là một con người cúi đầu nhớ về quê cù. 

Là một bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, bài thơ còn vấn vương lại mãi 
trong ta, thấm nhuần trong ta nỗi niềm tiếc nuối, ngậm ngùi nhu một 
bản nhạc kết thúc bằng âm trầm xao xuyến. Trước hết, đó là vì chất 
dung dị mà sâu sác cùa ngôn từ, chất lãng mạn trữ tình mà chân thực 
của cảm xúc và bao trùm lền trên hết là vì tình yêu cô” hương tha 'hiết, 
mãnh liệt trào dâng trong từng câu, từng chừ. Tĩnh dạ tứ, một phút 
trầm lắng suy tư trong đêm thanh tỉnh, gợi nơi ta một cảm giá? xao 
xuyến, bồi hồi và hơn nữa, là chút gì đồng cảm, đồng điộu. Xi quí) 
hương, ai mà lại không nhớ không thương, cũng như là em, xa nơi chôn 
nhau cát rốn không thể nào quên một con đường, một góc phố rêu thong 
của thành Nam yôu dấu. Lý Bạch đã viết bài thơ bàng tình càn rất 
chân thực nôn tình yêu cố hương được thể hiện sống động mà khá dậy 
bao cảm xúc. Ta bồi hồi trước chất lãng mạn cùa bài thơ, ta trân trọng, 
nâng niu những tình cảm thực sự từ đáy lòng của nhà thơ cũng chhh la 
ta đã hiểu, đã cảm được cái hay, cái đẹp của nghệ thuật thơ ca, chhh là 
ta đà hiểu và tìm thấy sự dồng điệu nơi thi nhân Lý Bạch. Tĩnh dạ ti( 
xứng dáng là một bản tình ca cùa tâm hồn, là khúc nhạc lòng chan chứa 
nậng nghĩa tình của Lý Bạch nói riêng và của bao người con xa bưúe 
năng tình thương nhớ quê hương. 
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Quá thật Lý Bạch với tình yêu quê hương tha thiết, mãnh liệt dược 
níing cánh bằng cảm hứng lãng mạn tuyệt vời qua Tĩnh dạ tứ dã hâm 
nóng những mạch cảm xúc trong ta. Ta yòu quý trân trọng, hòa cùng 
những dòng thơ Lý Bạch cũng chính là ta đả làm cho giá trị đích thực của 
th.i ca chuyển tải thô giới nội tâm của con người sông mãi với thời gian. 
Làm sao ta có thể quên dáng hình một hiệp khách thi nhân cúi đáu hồi 
titàng quê hương trong tiềm thức và làm sao ta có thể quên một Lý Bạch 
'Thi tiên", nhà thơ cúa những cám xúc thăng hoa trong tâm hồn, nhà thơ 
đăí góp phần lám diện mạo n*n thơ Đường thêm phong phú. 

Dáy những tập Dường thi bất tuyệt 
Thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ tỉnh hoa 
Cùng với trùng sao vằng vặc 
Triệu ngàn năm mà mới tựa hôm qua. 

(Tình yêu của sách - Tế Hanh) 

NGUYỄN NGỌC DIỆP 
Trường chuyên Nguyễn Du, quận I, Tp. HCM 
{Vũn học và tuổi trẻ, tập 11, 1990) 
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Cảm nghĩ vé cây tre snu khi học bài Cây tre Việt Nam của 
TTióp Mứi. 

Id/n 

CHUYỆN CỦA CÂY TRE 

IIọ nhà tre chúng tôi dả sinh sống từ bao đời nay trên đất Việt. Từ 
thuiỏ xa xưa, trong những câu chuyện thần thoại, cổ tích đà thấp thoáng 
bómg tre xanh. 

'Chúng tôi lớn lôn từ miồn quê nghèo nhưng nhờ siêng năng, bền bỉ 
chốt chiu màu mờ nên chúng tôi luôn xanh tốt. Bằng màu xanh ấy, 
chúìng tôi đã tô thêm cho bức tranh phong cảnh của xóm làng đất nước. 
Bờii vậy, trong hội họa, thơ ca, âm nhạc đều có hình ảnh của chúng tôi. 
Họ nhà tre chúng tôi luôn tự hào vì đă bao đời nay là bạn tốt của con 
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người, nhất là với bà con nông dân. Bạn thử quan sát mà xem, từ cái 
cuốc, cái xèng, cái gàu, cho đến giần, sàng, nong, nia, thúng mủng, lạI 
cả sàn nhà, gác bếp... chảng thứ nào không cần đến chúng tôi. Những 
đêm trăng thanh gió mát, mang chiếc chòng tre ra bờ sông ngồi uống 
trà thường nguyệt thì còn gì thú vị hơn? Lúc người trúng cám, một mói, 
ngắt nắm lá tre cùng với lá cúc tần, cù sả, đun nồi nước xông thì chằng 
mấy chốc đã thấy người nhẹ nhõm. Chúng tôi giúp con người nhiều việc 
lắm, bởi vậy tre được phong là "anh hùng lao dộng" cơ đấy! Chưa hết, 
tre chúng tôi còn là "anh hùng chiến dấu". Từ thuở giặc Ân xâm lưựv 
nước ta, tre đã cùng người anh hùng dân tộc Thánh Gióng quật ngã biết 
bao tên giặc. Đến tận thời chống Mĩ, chúng tôi vẫn hăng hái tham gin 
"xẻ dọc Trường Sơn di cứu nước". Tự hào làm sao khi chúng tôi cùng với 
những cô thiôu nữ xinh tươi có đôi bàn tay khéo léo dã tạo nên niềm 
cảm hứng để một nhạc sĩ sáng tác nên bài hát "cô gái vót chóng". Tuy 
"thân gầy guộc, lá mong manh" nhưng chúng tôi biết đoàn kết bên nhau, 
nương tựa vào nhau để tạo nên thành nên luỹ vững chắc, chống lại kò 
thù. Còn giờ đây tuy các thành phố, thị xâ, thị trấn đang ngày càng mơ 
rộng nhưng chúng tôi vẫn mãi mãi làm nên màu xanh đặc trưng cho dát 
Việt. Dù hiện dại đến đâu thì chúng tôi tin ràng, đất nước chúng ta vản 
không bao giừ mất di những cảnh sắc thơ mộng, thanh bình: sau luỹ tro 
xanh thấp thoáng mái chùa cổ kính. 

Chúng tôi luôn tự dặn với lòng mình và dặn lại các thế hệ măng non: 
hãy luôn luôn là loài cây mọc thảng, hướng về mặt trời nhân nghĩa và 
bất khuất trước mọi kẻ thù để mỗi khi ai dó nói tới biểu tượng dẹp dỗ 
nhất của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam thì sẽ không quên nhác 
tới chúng tôi. 

TÂM ANH 

Trường TIỈPT Hà Nội - Amsterdain 
(Văn học và tuổi trẻ - số 5 f83V200.'ỉ) 
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Cảm nghĩ về nhân vột bé Thu trong Chiếc lược ngà của 
Nguyễn Quang Sáng. 

^Ỗái là/n •'* 

Một cô bé Thu ương bướng, ngang ngạnh. Một cô giao liên thông 
minh gan dạ. Đó là tất cả những gì tôi yêu mến, khâm phục ở Thu. 
Những phẩm chất đó đả được nhà văn Nguyễn Quang Sáng viết rất hay, 
rất cảm động trong truyện ngán Chiếc lược ngà. Câu chuyện mà mỗi lần 
(lọc lôn trong tòi lại trào dâng nhửng cảm xúc mãnh liệt nhất. 

Từ nhỏ Thu đã không được ba nựng nịu, không dược ba ôm ấp chiều 
chuộng nhưng trong trái tim ngây thơ của Thu vẫn in đậm hình bóng 
người ba thân yêu qua những lần xem hình ba chụp. Ba - dó là cả một 
chuỗi dài nhớ nhung không bao giờ nguôi trong Thu. Vậy mà cô bé lại 
không chịu nhận ba trong lần ba về phép. Những ngày ở nhà mặc cho 
óng Sáu vỗ về, Thu vẫn lạnh nhạt coi ông Sáu chảng bâng người dưng. 
Tình huống gay cấn khiến tôi đọc lên cứ hồi hộp, tâm trạng tôi cũng 
như bác Ba tin rằng Thu sẽ phải chịu thua, phải gọi ông Sáu bằng "Ba", 
nhưng không, cái tính bướng bỉnh, gan lì của Thu càng về cuối truyộn 
càng lộ rõ. Em kiên quyết không chịu nhận ba. Em đã hành động không 
phải với ông Sáu: hất cái trứng ông gắp cho tung tóe cả mâm, Ba dã 
(lánh Thu, tuy vậy em không khóc, lẳng lặng bỏ sang nhà ngoại. Em 
(lang dỗi dấy, bằng chứng là em cố tình khua dây lòi tói rổn rảng. Đủ 
tháy em ương ngạnh biết bao. Tôi vẫn tự hỏi: Tại sao Thu cố chấp vậy, 
không tin rằng đó là ba mình khi mà cả bác Ba, cả mệ - những người 
mà Thu tin tường nhất đều khảng định dó là ba Thu. Những thắc mắc 
áy đã dẫn tôi dọc tiếp câu chuyện. Khi được ngoại giải thích vết thẹo 
của ba, Thu lán lộn, thơ dài trên giường như người lớn. Chắc Thu phải 
suy nghĩ mông lung lắm, ân hận lắm. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ răng: Thu 
không nhận ba chỉ vì một vết thẹo. Lí do thật tré con quá phải không 
các bạn? Tôi không hề trách Thu bởi tôi hiểu Thu ương bướng, không 
chịu nhận ba cũng chỉ vì Thu rất yêu ba, Thu không nghĩ đó là ba mình. 
Km chỉ muốn dành tình cảm cho người ba thân yêu mà hình ảnh vẫn 
khắc sâu trong trái tim nhỏ bé của mình. Đó chính là đỉnh cao của tình 
yêu thương. Tình cảm cúa Thu dành cho ba sâu sắc quá, cảm động quá 
các bạn nhỉ? Khi chợt nhận ra thì đã muộn, ông Sáu lại phải chia tay 


Những bìi lâm van tiẽu biểu 7 Lí! 37 




mọi người vào chiến trường. Thật bất ngờ, lúc đó tình cha con như tròi 
dậy, tiếng "ba" thân thương mà tận giờ phút ấy Thu mới thốt ra dược. 
Tiếng "ba" như xé đi sự im lặng, xé cả ruột gan mọi người. Thu như sự 
không giữ được ba, bấu chặt lấy ba mà hôn lên má, hôn lên cã vết Iln/O 
đã từng làm Thu sợ. Đọc đến đây tôi xúc động đến nghẹn ngào. Tinh 
cảm đó như ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm hổn Thu, lúc này Thu 
yêu ba hơn bao giờ hết. Bây giờ bé Thu mới ngoan ngoãn làm sao, khác 
với bé Thu trước đây quá! Một lần nửa Thu lại phai xa ba. Thâm tlioát 
Thu đả lớn, rồi bất ngờ cỏ tin báo ba đã mất. Đau khổ dến tột cùng, Thu 
xin má đi giao liên. Thu muốn trả thù cho ba. Tình cảm của Thu với ha 
thật ấm nồng thiêng liêng quá. Trong thời kháng chiến chống Mi Tố 
Iỉữu có viết: 

Tuốt gươm không chịu sống quỳ 
Tuổi xanh chẳng tiếc sú chi bạc dầu 
Lớp cha trước, lớp con sau 
Đã thành dồng chí chung càu quán hành 
Những vần thơ ca ngợi lớp trỏ thật hào hùng! Nay tôi lại gặp cái liilo 
hùng anh dũng ấy ỡ chính cô giao liên - bé Thu ngày xưa. Ngưyỏn 
Quang Sáng viết: Cô có cái mũi thính dô' có thế ngửi thấy đàu là tkàng 
Tây, dâu là nguy. Có thật thế không nhi? Hay là ông khâm phuc cãi tài 
cái trí của cô rồi nói và viết vậy? Còn tôi, tôi không chỉ yôu quý kiáin 
phục cô vì cái tài trí mà còn khàn) phục cô vì lòng gan dạ. yêu Tỏ CỊUÕC. 
Khi bác Ba gặp và trao cho cô cái lược ngà má người ba đã khuất cua 
mình để lại, đôi mắt Thu tròn to hơn, xúc động hơn, ngực phập phồng. 
Tôi hiểu Thu dang xúc động lắm, sung sướng lắm, giọt lộ vđ ra tràn dầy 
mi mát. Thu khóc, Thu đà khóc bởi quá bất ngờ. Biết bác Ba nó dối 
nhưng tôi tin rằng Thu không trách bác và coi bác như một người bi thứ 
hai của mình, người ba đã mang lại cho cò niềm vui mà cô đã tìm kiớm 
mười năm trời. 

Càng dọc tác phẩm, tôi càng thấy đáng yêu làm sao một bé Thu hồn 
nhiên bướng bỉnh, một cô giao liên dũng cảm, thông minh. Và cảm lộng 
thay tình cha con ấm nồng sâu nặng cùa hai thế hệ cùng di trôn một 
con đường cách mạng. 

NGUYỀN THỊ HÀ MAI 
Lứp 7C, Trường TỈICS Lý Nhật Quíng - 
Đà Sơn - Đô Lương - Ngh> An 
{Văn học và tuổi trẻ - số 5 (831/1003) 
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Ilãy phát biểu củm nghĩ của em vổ chàng Đan-Kô dũng cam I 
trong đoạn truyện Bà lão ĩdec ghin. _ 

lăm 

Không hiếu vì sao hình ảnh chàng Đan - kó và trái tim cháy sáng 
của chàng cứ đọng lại inãi trong tôi. Gần như tôi đã thuộc lòng lừng chi 
tiết của câu chuyện này, câu chuyện về chàng Đan - kô dũng cảm cứu 
sông cá bộ lạc. 

Đọc đoạn dầu của truyộn bạn có thô rùng minh lôn vì sợ hải khi đọc 
doạn tã cánh khu rừng rậm mà cà bộ lạc đang lấn trốn ke thù trong đó. 
Bóng tối bao trùm lên kháp nơi, chì có toàn là đảm lầy, cây cối rậm rạp, 
to lởn. Không có clưực một tia náng mặt trời chiếu xuống đây. Cảnh vật 
dó như báo hiộu một sự diệt vong cùa cà bộ tộc. Dường như nỗi kinh 
hoàng cùa cả bộ tộc cũng chính là nỏi kiiih hoàng của người đọc. Chỉ có 
hai con đường dế lựu chọn là tiếp tục tiến vào cái xứ sở ghẽ rợn đó hay 
chấp nhân làm nô lộ cho kẻ thù. Những ý nghĩ hèn nhát đã bát đầu 
xuất hiện. Có lè vì "kinh hoàng trước cái chết mà không ai còn sợ làm 
nô lệ nữa". Bong tôi dày đặc bao trùm lên cả bộ lạc. 

Đọc đôn đày, em càng thương xót nhừng con người vô tội. Rừng tối 
mù mịt như bao dèm tối trên thế gian đều tụ lại dày, khiên cho cây cối 
mờ mờ ảo ào hiện hình bao quỷ dữ. Trước cảnh tượng ấy ai mà không 
thương xót cho số phận của đoàn người. Bơi lẽ họ vô tội. Họ đang sống 
binh yên vui vẻ, không làm hại ai thì lại bị một bộ lạc khác đánh đuôi. 
Không chi phái chiên dấu với con người, mà họ còn phải chiến đấu với 
cá thiên nhiên. Chúng đã quật cho họ kiột sức và tước di ý chí cúa họ. 

Dũng vào cái giờ phút đó, khi mà cả bộ tộc đang dứng trước bờ vực 
thảm thì Đan - kô xuất hiện. Mắt anh sáng ngời lôn sức mạnh cùa sự trẻ 
trung và bầu nhiột huyết sục sôi. Anh đã dẫn cà bộ lạc đi tiếp, tiến sâu 
vào trong rừng. Nhưng rừng càng lúc càng tối tủm mù mịt hơn làm cho cá 
bộ lạc đã kiệt sức càng kiệt sức hơn và họ lại khiếp sợ. Song họ không 
dám Ihìía nhạn ràng họ yếu hèn, mà họ lại trút sự câm hờn lên đầu Đan 
- kô. Họ như bầy thú đã đến bước đường cùng. Tôi cám thấy vừa tức giận 
vừa thương h;.i những con người này. Có lẽ vì bất lực mà họ chăng còn 
nghi dến ai ngoài mình ra. Và tôi rất thương Đan - kô. Anh cũng chi 
muốn không thế đè bộ lạc cùa mình phải trở thành những ké nó lệ cho ke 
thù. Vậy mà bìy giờ họ lại kết tội anh, muốn anh phải chết. 
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Trái tim Đan - kô bỗng bùng lên niểm phẫn nộ sục sôi, nó cháy rực 
lên mạnh mẽ. Trời vẫn mưa gió dữ dội. Bỗng Đan - kô xé toang lồng 
ngực, giơ cao trái tim dang cháy sáng rực rỡ đẩy lùi tất cà đém đen soi 
đường cho bộ lạc tiến lên. Đan - kô thật anh hùng, chàng đả cứu sống 
tất cả những người trong bộ lạc. Chàng vẫn đi trước, giơ cao trái tim 
dẫn đường, rừng cây dãn ra trước bước chân Đan - kô. Nó như một điều 
gì đó thật cao quý, chói ngời. Và trong lòng người đọc cảm thấy vô cùng 
cảm phục, trân trọng con người này. 

Rồi đoàn người cũng tìm ra được miền đất mới. Đó là một thảo 
nguyên tươi đẹp, giàu có. Tất cả đểu vui mừng quên cả Đan - kô - vị cứu 
tinh của mình. Đan - kô kiêu hảnh ngám nhìn thảo nguyên, mỉm cười 
sung sướng rồi anh gục xuống, tắt thổ trong niềm tự hào. Anh chết 
nhưng trái tim kiêu hãnh của anh thì vẫn cứ cháy mãi. Và một lán nữa 
ta lại cảm thấy càng khâm phục yêu quý và trân trọng Đan - kô, một 
con người đả hi sinh mình vì mọi người mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. 
Một niềm hạnh phúc pha lẫn chua xót tràn ngập đến với mổi chúng ta 
Hạnh phúc là đả nhìn thấy Đan - kô và bộ lạc của anh tìm ra thảo 
nguyên mà họ từng mong ước. Hạnh phúc khi nhìn thây Đan - kô được 
chết trong sự mãn nguyện sung sướng tràn đầy. Nhưng lại chua xót vì 
một trong những người thuộc bộ lạc của anh, đã dẫm lên trái tim can 
đảm của anh, trái tim dả đưa họ thoát khỏi rừng sâu để tìm đến thảo 
nguyên mênh mông. Thế là họ dã phụ anh, phụ người dã giúp mình 
trong những lúc khó khăn nhất. Và chúng ta ai cũng thấy thương cảm 
cho Đan - kô. 

Nhưng dù thế nào thì trái tim của Đan - kô vẫn cứ cháy, hùng vì mãi 
trong trối tim của hàng triệu triệu người dọc trên toàn thế giới qua 
nhiều thế hệ và mọi người sẻ mãi mãi không bao giờ quên đức hi sinh 
cao cả cùa chàng. Nếu một lúc nào đó bạn thấy những ánh lửa xanh 
trước cơn dông trên thảo nguyên thì hảy nhớ đó chính là trái tim cháy 
kiêu hănh cùa Đan - kô. 


NGUYỀN HOÀNG ANH 
{Lớp 7A, khoá 96 - 97 trường THCS Ngô Sỉ Liên, sđd) 
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Cảm nghĩ của em vồ nliân vụt cô bé trong truyện ngắn Cô 
bé bán diêm của An-dec-xen. 

^Ỗdi hl/n 

Truyện Cô bé bán diêm của An-đcc-xen đã gợi cho em nỗi cảm 
thương đốn xót xa trước cảnh ngộ nghèo khổ, khốn cùng và cái chết vô 
cùng thương tâm cùa cô bé. Cô bé đă cạn kiệt về vật chất và bị tổn 
thương nặng về tinh thần. Trong cuộc đời này còn có gì đau đớn hơn khi 
là một đứa trẻ bị bó rơi, cô đơn, lè loi giữa trời. 

Trước canh ngộ nghèo khổ, cơ cực của cô bé, lòng tôi như dau thất lại. 
Có lẽ nào ta lại không cảm thấy xót xa khi nghĩ vể hình ảnh cô bé một 
mình hơ vơ, giừa không gian mênh mông trong dèm tối, rét cát da cắi 
thịt. Trong khi mọi người được sum vầy vui vẻ trong các căn nhà ấm áp. 
bên lò sưỡi kia, thì em bé phải một mình đi bán nhửng bao diêm, em 
chảng được ai quan tâm đè' ý. Cảnh ngộ đó của cô bé càng trờ nên đau 
dớn tim ta hơn, vì I1Ó lại xảy ra trong đôm giao thừa, khi tũi cả niềm 
vui và sự dầy dù ùa vào những căn nhà ấm cúng. 

Chính lúc dó cô bé đầu trần, chân di đất, run rẩy vì lạnh và đói. 
Chính bởi sự đầm ấm của các gia đình hiện ra qua khung cừa sổ kia làm 
chúng ta xót xa trSm phần cho cô bé khốn khổ tội nghiệp, không có lấy 
một chút hạnh phúc nào trong đêm giao thừa. Nhất là hình ảnh cô bó 
chỉ biốt ngồi thu chân vào góc tường mà hồi tưởng, mà ưức mơ. Một que 
iliènt bật sáng lôn là cuộc sống quá khứ hạnh phúc lại hiện vẻ. Đó là 
những ngày sống vui vè, tràn đầy hạnh phúc bên bà nội hiền từ nhân 
hậu như một bà tiên, trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn có dây trường xuân 
bao quanh. Nhưng que diêm tắt là một thực tại vô cùng nghiệt ngã, phũ 
phàng lại ập dến. Em đang phải sống trong trăm dường cơ cực, khổ sờ. 
Cà ngày phải đi bán diôm, nếu không bán dược, đến tối về lại bị bố 
đánh dập. Và trong đôm giao thừa rót căm căm này em không dám vổ 
vì chẳng bún được một bao diêm nào. Ngay cả những ước mơ nhỏ bé của 
em mà củng chỉ có thể thấy được qua mộng ảo. Mỏi một que diêm sáng 
lên là trong em lại lấp lánh những niềm vui tưởng tượng, những ảo ảnh 
hiện lôn an ủi tấm thân lạnh giá và trái tim côi cút cùa em. Đó cũng chỉ 
là những ước mơ ngây thơ, bé bỏng: Em ước được ăn no, muốn được chơi 
với cây thông Nô-en trong đêm giao thừa và thiêng liêng nhất là được 
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sống trong tình thương đùm bọc, âu yếm của bà nội hiền từ. Nhưng tội 
nghiệp em quá! Ngay những phút giây được sống trong mơ ước cùa em 
cũng vô cùng ngắn ngủi. Ánh sáng gọi về ước mơ ở đây không phài là 
ánh sáng của một cây đèn hay của một nguồn ánh sáng gì to lớn. Nó chì 
là một ánh lừa diêm nhỏ bé, dễ dàng tắt dụi trong đêm băng tuyết. BỜI 
vậy mỗi que bật lên sao có thể sưởi ấm được tấm thân và tâm hồn đã 
đông lạnh của cô bé. Nó chẳng qua chỉ là chỗ bấu víu cực kì mỏng manh 
của cô bé mà thôi. Em bé quẹt cả số diêm còn lại chính là để cố bám lấy 
những ước mơ đó. Trong khi chúng ta có đầy đủ những thứ đó thì em bé 
bán diêm cùa An-đec-xen lại thiếu tất cả. Ngay cà giấc mơ dẹp nhất em 
cũng chi được thấy khi đà hấp hối. 

Chúng ta càng trân trọng những ước mơ dó bao nhiêu lại càng đau 
đớn bấy nhiêu trước cái chết vô cùng thương tâm của em. Dẩu tác giả có 
tả em bé chết nhưng đôi má vẫn ửng hồng, đôi môi dang mỉm cưởi, thì 
nổi đau trong ta vẫn chảng thuyên giảm, mà thậm chí cứ nhám mât lại 
thì hình ảnh ấy lại càng day dứt ta hơn. 

Hình ảnh cô bé bán dièm mãi mài để lại trong lòng hao người dọc 
trên khắp thế gian này niềm đau thương vô hạn, như luôn nhác nhỏ 
chúng ta hãy yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Và đó cũng chính là tấm 
lòng nhân hậu tràn đầy cùa An-đec-xen. 

HOÀNG VŨ THU HẰNG 
(Lớp 7A, khoá 96 - 97, trường THCS Ngô Si Liên, sđd) 


S )&20 


Cầm nghĩ vể truyển thuyết Thánh Giỏng. _ị 

ểỗdi làm 

Thánh Gióng là người anh hùng đánh giặc cứu nước. Nhác đến 
Thánh Gióng ai cũng nghĩ ngay đến một nhân vật đầy dũng cảm, sức 
khoẻ phi thường và đặc biệt là lòng yêu nước thiết tha, không hé vụ lợi. 
Thánh Gióng là cả một huyền thoại oai hùng trong lịch sử đấu tranh 
chống giặc ngoại xâm. Tuy em đọc truyện Thánh Gióng đả lâu, nhưng 
hình ảnh Thánh Gióng vần đọng lại trong em những ấn tượng sãu sác. 

Sự ra đời của Thánh Gióng cho ta một cám giác kì lạ, hoang đương. 
Bà mẹ dẫm vào vết chân mà mang thai. Sau mười hai tháng mới sinh ra 
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Thỉính Gióng. Chú bé tuy khôi ngô nhưng không biết nói, cũng chẳng 
biết cười, không biết đi, đặt đâu năm đấy. Lúc này người đọc chưa cỏ 
cảm xúc gì về Thánh Gióng. Chí hòi một cậu bé không biết đi lại không 
biết nói thì làm được gì? Thế rồi Tổ quốc lâm nguy, giặc ngoại xâm tràn 
đến. Mọi người lo lắng. Chính đứa bé không biết nói cười ấy lại nói một 
câu xin đi đánh giặc. Tiếng nói đầu tiên của Thánh Gióng là tiếng nói 
cùa lòng yèu nước. Đó là một chuyện kì lạ. Kì lạ hơn nữa là từ đó, 
Thánh Gióng lớn nhanh như thổi. Cơm ăn bao nhiêu cũng không đủ. 
Pân làng gom góp gạo thóc nuôi Thánh Gióng. Điều đó cho ta thấy ai 
củng mong góp sức, góp công chống giặc. Chưa hết ngạc nhiên vì sự lớn 
nhanh, ăn khoẻ của cậu bé, em lại ngạc nhiên và vui mừng khi chú bé 
vươn vai biến thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt. Thánh Gióng mặc áo 
giáp, Cỉtm roi nhẩy lên mình ngựa. Ngựa sắt phun ra lửa thật thần kì. 
Thánh Gióng oai hùng cầm roi sắt quật giặc, ngựa hí vang trời, giặc 
chết như ngả rạ. Nhưng bỗng roi sắt bị gẫy. Tình huống thật bất ngờ, 
khó xử. Một lần nữa em lại khâm phục, ngạc nhiên trước sự mưu trí, 
dũng cảm của Thánh Gióng: nhổ tre để quặt vào lũ giặc. Với một sức 
khoẻ phi thường, ý chí sắt đá Thánh Gióng đã đánh đuổi giặc ra khỏi bờ 
cõi nước ta. Đoạn cuối, em càng khâm phục Thánh Gióng hơn khi Thánh 
Gióng cười ngựa bay về trời, không màng danh lợi, mặc dù lập công lớn 
như vậy có thể dược thưởng rất hậu. 

Tuy đả gấp sách lại nhưng hình ảnh Thánh Gióng vẫn in đậm trong 
tâm trí em. Thánh Gióng đã, đang và mài mải là một tấm gương sáng, 
một biểu tượng về tinh thần dũng cảm và tấm lòng yêu nước thiết tha. 
Thiính Gióng là tượng trưng cho sức mạnh quật khởi của dân tộc ta. Em 
ttn tưởng ràng đất nước ta sẽ phát triển, sẽ lớn nhanh với sức vươn lên 
của thần Phù Đổng Thiên Vương. 

HƯYỂN TRANG 

(Lớp chuyên Toán, Trường năng khiếu Thái Nguyên, sđd) 
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Cảm nghĩ về bùi thơ Lượm của Tố Hữu. 

ểõài /dsn 


Tố Hừu là một nhà thơ nổi tiếng. Ông đã sáng tác rất nhiẻu bài thơ 
cách mạng, có nhiều bài thơ về các em bé. Trong số đó có bài thơ Lượm, 
ca ngợi tấm gương thiếu nhi tham gia kháng chiến. 

Chuyện của Lượm xày ra vào thời kì kháng chiến chống thực dán 
Pháp ở Huế. Lượm là một chú bé nhỏ nhán, nhanh nhẹn, ăn mặc gọn 
gàng trong bộ trang phục giao liên. 

Chú bé loát choắt 
Cái xấc xinh xinh 


Ca lô đội lệch, 

Lượm có đôi má dỏ au như bồ quân, có nét cười thoải mái hồn nhiên: 
Cháu cười híp má 
Má dỏ bồ quân... 

Lượm vui tính và tinh nghịch: ca lô đội hơi lệch (thế mới oách) mồm 
thì huýt sáo vang. Lượm lúc nào cũng thấy vui vẻ và thích thú. Huýt sáo 
vang, cười híp mí, Lượm còn tâm sự thật thà: 

Cháu đi liên lạc 
Vui lấm chú à 
Ớ dồn Mang Cá 
Thích han ở nhà. 

Lượm rất vui khi được phục vụ cho cách mạng, Lượm coi cách nạng 
như một ngày hội. Qua diễn tả của nhà thơ, chúng ta có cảm tình ngay 
với Lượm, yêu mến Lượm vì Lượm hồn nhiên, cởi mở và dỗ làm thân :juá. 

Cách mạng đòi hỏi phải chuyển thư hoả tốc băng qua mặt trận. Thê 
là Lượm lên đường. Mặc cho đạn bắn như mưa "dạn bay vèo vèo" nhưng 
Lượm vẫn "bỏ thư vào bao" đò ra đi. Lượm rất nhanh nhọn. Cái chân 
thoăn thoắt đã dưa chú bé "Vụt qua mặt trận. Đạn bay vèo vèo", Lượm 
đã qua được hiểm nguy nhưng hiềm nguy chưa hết. Giửa lúc vắnf vẻ, 
hình ảnh Lượm thấp thoáng trên đồng lúa đà làm cho giặc chú ý: 






Ca lô chú bé 
Nhấp nhô trên đồng. 

Một làn đạn của giặc đã làm Lượm ngã xuống: 

Bỗng loè chớp dỏ 
Thôi rồi, Lượm ơi! 

Lượm hi sinh như một thiên thần ngã xuống thảm lúa: 

Cháu nằm trên lúa 
Tay nắm chặt bông 
Lúa thơm mùi sữa 
Hồn bay giữa dồng. 

"Hồn bay giữa đổng"! Phải chăng khi chết, hồn cùa Lượm vẫn gắn bó 
với quê hương đất nước, và em vần nắm chật bông lúa như nắm chặt quê 
hương. Không ai không xót thương cho Lượm và cám thù kẻ đã bắn 
Lượiọ. Em cũng cảm thấy xót thương đau đớn như chính em bị trúng đạn. 

Lượm đà làm cho em cảm nhận được sự hi sinh anh dũng của những 
người thiếu niên tuổi nhỏ, chí lớn. Lượm hi sinh, cùng với những Kim 
Đồng, Lê Văn Tám làm rạng rỡ truyền thống yêu nước của thiếu niên Việt 
Nam. Lượm đả để lại cho em niềm cảm phục, tự hào. Lượm sẽ sống mãi 
trong lòng chúng ta. Em nghĩ rằng mình phải gắng học hành dế lớn lên 
xây dựng đất nước giàu dẹp, và để khỏi phụ lòng những thế hệ cha anh. 

DƯƠNG THANH HÀ 
(Trường năng khiếu Thái Nguyên, sđcL 
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S)l22 


Cảm nghĩ về bài thơ Thiên Trường vãn vọng (Buổi chiểu 
dứng ở phủ Thiên Trường trông ra) của Trần Nhân Tông. _ 

ểỗdi ỉdm 

Quê em ở Nam Định, chính nơi đă gợi thi tứ cho Trần Nhân Táng 
viết ra bài tứ tuyệt Thiên Trường văn vọng trong dịp nhà vua về thăm 
quê cũ ở Thiên Trường. Vậy mà đến nay, khi đọc lại bùi thơ dó, crrì mới 
cảm thấy thấm thìa vẻ đẹp của quê hương qua nét bút của một ôiìị vua 
- thi sĩ: 

Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên 
Bán vô bún hữu tịch dương biên 
Mục dồng dịch li ngưu quy tận 
Bạch lộ song song phí hạ điên. 

Dịch thơ: 

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng 
Bóng chiều man mác có dường không 
Mục dồng sáo vầng trâu vê hết 
Cò trắng từng đôi liệng xuống dồng. 

(Ngô Tất TỐ dịch) 

Bốn câu thơ dựng lỏn trước mắt em cảnh một buổi chiều nơi đón? quí; 
thôn dã Viột Nam. Và em nhận ra đó chính là qué mình khi xóm trước 
thôn sau đã bắt đầu chìm dần vào sương khói khiến cái "bóng chiều man 
mác có dường không". Khung cảnh trầm lặng ấy bỗng ánh lên sự sống 
con người trong sự hoà hợp với thiên nhiên bàng hai nét vẽ tài koa -- 
vừa có âm thanh, vừa có màu sắc: 

Mục dồng sáo vẳng trâu về hết 
Cò trăng từng dôi liệng xuống dồng. 

Nhìn bức tranh minh hoạ trong sách giáo khoa, em nhớ lại một thời 
mình dã từng là "mục đồng" như thế. Tiếng sáo vãng vảng bén tai, cánh 
cò trắng chao liệng trước mát, và em bỗng nhận ra dó là hồn quê. tình 
quê thấm đượm trong hai câu thơ, trong cả bài thơ. Nó quen thuộc gần 
gũi với em quá, nó chính là mình mà lâu nay mình không biết hoặ<- 
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ítiièu lúc đầ hờ hững với nó), chứ không buồn hiu hắt cô đơn như trong 
tiơ Bà Huyện Thanh Quan: 

Chiều trời báng lảng bóng hoàng hôn 
Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn 
Gác mái ngư ông VỀ viễn phố 
Gõ sừng mục tử lại cô thôn 

(Chiều hôm nhớ nhà) 
hay trong khúc ngâm Chinh phụ cùa Đoàn Thị Điểm (?): 

Trông bến nam bãi che mật nước 
Cỏ biếc um, dâu mướt màu xanh. 

Nhà thôn mấy xóm chông chênh 
Một đàn cò dậu trước ghềnh chiểu hôm. 

Một ông vua mà vẩn giữ dược hồn quê, tình quê tha thiết, vẫn gắn bó 
náu thịt với quê hương thôn dã như vậy thật dáng trân trọng và kinh 
piục biết bao! 

(Bài làm của một học sinh tỉnh Nam Định, sđd) 


S)l23 


Từ các bài thơ Bài ca Côn Sơn, Cảnh khuya, Rằm tháng 
Ịềng, Xa ngắm thác núi Lư trong Ngữ văn 7, tập một, hãy 
•hát biếu những suy nghi và tình cảm của em vể niềm vui 
ống giữa thiên nhiên. 


iỹẽh. ídm 


Thiên nhiên là người bạn tốt, là môi trường tốt giúp cho cuộc sống 
ca con người hài hoà và phát triển tốt đẹp. Được sống giữa thiên nhiên 
tơi dẹp là nguồn hạnh phúc của con người. Từ xưa đến nay đã có biết bao 
VII nhân, thi si nói lên niềm vui sống giữa thiên nhiên qua các tác phẩm 
ca mình. Nếu Nguyễn Trãi xưa đã từng đắm mình trong cảnh Côn Sơn 
dp, từng thả hồn trong tiếng suối, trong bóng trúc râm của cảnh thiên 
niêm kì thú, thơ mộng; thì Hổ Chí Minh nay chưa ngủ được cũng vì cảnh 
kuya như vẽ với tiếng suối trong như "tiếng hát xa” và bóng trăng lồng 
vo cây, hoa lung linh huyền ảo, và khi bàn xong việc quân thì người 
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nghệ sĩ ấy lại đắm mình trong ánh trăng bát ngát đáy thuyền. Còn Ly 
Bạch ngắm thác núi Lư mà tưởng như dòng thác treo giữa trời, như sống 
Ngân rơi tự chín tầng mây xuống. 

Mỗi người đến với thiôn nhiên theo cái cách riêng và thưởng thức 
thiên nhiên bằng tâm hồn cùa mình. Nguyễn Trải gần như giao hoà 
tuyệt đối với cảnh trí Côn Sơn bằng tâm hồn nghệ sĩ; Hồ Chí Miiih lại 
đắm say trong cảnh rừng khuya trăng sáng và đêm rằm tháng ịióng 
trăng lồng lộng đầy trời với hồn thơ lai láng dâng trào; còn Lý Bach 
ngắm thác núi Lư mà thấy được cái nét vừa hùng vĩ vừa thư mộng thì dó 
là cốt cách của một tâm hồn phóng khoáng, mạnh mẽ trước cành dẹp 
của thiên nhiên đất nước. Cả ba thi nhân đều đem đến cho ta những bức 
tranh thơ dạt dào niềm vui sống giữa thiên nhiên. 

Nhưng cũng từ các bức tranh thơ đó/ ta có thể rút ra cái ý nglm dích 
thực và cao đẹp của niềm vui sống giữa thiên nhiên. Có phải Njuyễn 
Trãi giao hoà với thiên nhiên để quên cuộc đời không, và "ta ngâm thư 
nhàn" ở đây có phài là tiếng nói cùa một ẩn sĩ lánh đời, thoát tục? Có 
phải 1IỒ Chí Minh chỉ có dám say trong cảnh trăng đẹp cùa rừng khuya 
và răm tháng giêng giữa cuộc kháng chiến còn gian khổ lúc bấy gi*? Và 
dăng sau bức tranh thúc núi Lư hùng vĩ, còn có nét đẹp gì cúa táII hồn 
thơ Lý Bạch? Rõ ràng do hoàn cảnh bức bách mà Nguyễn Trãi phai 
lánh về Côn Sơn để vui sống giữa thiên nhiên chứ con người ấy (ó bao 
giờ là ẩn sĩ như chính ông dã nói: 

Bui một tấc lòng ưu ái củ 
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dông. 

Ở nhà thơ - chiến sĩ Hổ Chí Minh, niềm vui sống giữa thiên ihiên 
bao giờ cũng hài hoà thống nhất với nhiệm vụ cách mạng, với trách 
nhiệm cao cả vì nước vì dân của mình. Vì vậy, chưa ngủ vì cành thuya 
như vẽ, nhưng chưa ngủ còn vi lo nỗi nước nhà và dây mới là nít cao 
đọp nhất của lãnh tụ. Và trong đêm Nguyên ticu trăng sáng đá} trời, 
người chiến sĩ cách mạng ấy cũng chỉ thả hồn theo ánh trăng bái ngát 
dẩy thuyền khi đá bàn bạc xong việc quân. Còn ờ vị tiên thi kiếin khách 
Lý Bạch thì thác núi Lư dâu chì có nét phóng khoáng mạnh mè củ* một 
tâm hồn lãng tử tài hoa mà đàng sau dó là một tấm lòng yèu què uíơng 
đất nưđc tha thiết của một thi nhân dã sớm phải xa nhà từ lúc thiếu 
thời. Tất cả, phải chăng đã cho ta thấy: niém vui sống giữa thiên ìhiên 
là diều cần phải có của con người, nhưng khỏng phải chi dơn thiun là 
hưởng thụ mà chính là để cho cuộc sống dược hài hoà tốt đẹp hơn. 
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Nghĩ gì về ỉìoa phượng khi kì nghỉ hè dã dến? 
ẩu năn (/Ẩasn ỉc/ủùx) 


HOA HỌC TRÒ 

Phượng cứ nớ. Phượng cứ rưi. Bao giờ củng cỏ hoa phượng rơi, bao giừ 
cũng có hoa phượng nở. Nghi hè dã đến. Học sinh sứa soạn về nhà Nhà 
chưa về, cái vui gia đình dâu chưa thấy, chi thấy xa trường, rời bạn, 
buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn bè, đến lúc rõ chia, cũng 
rẽ chia dưới màu hoa phương; dù hữu tàm. dù vỏ tình, người nào cùng có 
sắc hoa phương nàm ớ trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì dâu. Nhớ 
người sáp xa, còn dứng tníiíc mặt... Nhớ một trưa hè gả gáy khan... Nhớ 
một thành xưa son uế oải... 

.. Thói học trò đa về hết. hoa phượng ớ lại một mình. Phượng đứng 
canh gác nhà trường, sàn trường. Hè dang thịnh, mọi nơi dều buồn bả, 
trường ngu, cây cối cũng ngu. Chi có họa phượng thức dê làm vui cho 
cánh trường. Hoa phượng thức, nhưng thinh thoáng cũng mệt nhọc, 
muốn lim dim. Gió qua, hoa giạt mình, một cơn hoa rụng. 

Củ như thế, hoa - học - trò tha những cánh son xuống cỏ, đếm từng 
giây phút xa bạn học sinh! Hoa phượng rơi, rơi... Hoa phượng mưa. Hoa 
phượng khóc. Trường tẻ ngát, không tiếng trống, không tiếng người. 
Hoa phượng mơ, hoa phượng nhớ. Ba tháng trời đàng dàng. Hoa phượng 
dẹp với ai, khi học sinh đã di cà rồi! 

(Theo XUÂN DIỆU, Ngữ vân 7, tập một) 
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Cảm nghĩ của em về cây dừa. 


□ 


ỉAén 


ọc ÍAem 


CÂY DỪA 


Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, 

Dang tay đón gió, gật dầu gọi trăng. 

Thân dừa bạc phếch tháng nám, 

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao. 

Đêm hè hoa nở cùng sao, 

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh. 

Ai mang nước ngọt, nước lành, 

Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. 

Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, 

Gọi đàn gió đốn cùng dừa múa reo. 

Trời trong đẩy tiếng rì rào, 

Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. 

Đứng canh trời đất bao la, 

Mà dừa đủng đỉnh như là dứng chơi. 

TRẦN ĐẢNG KHOA 
(Trong tập thơ Góc sân và khoảng trời) 
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Cảm nghĩ khi nghe tiếng một người con gái hát dân ca trên 
dài lúc đỗm khuya. 


c ỉ) a<ưi aăn (ỉẨsưn ẨẨcùx) 


Trên đài, một người con gái nào đó vừa hát một bài dân ca của đất 
nước ta trong đêm khuya. Bây giờ tất cả im lặng rồi, giọt sao ngoài khung 
cửa đọng lại, đứng im, không nháy nừa, đêm đã đi vào chiều sâu, mà vần 
cbn nghe âm vang mãi giọng hát của người con gái lúc này. Một giọng hát 
dân ca, ngân nga bát ngát như cánh cò trên đồng lúa miền Nam chạy tới 
chân trời, có lúc rụt rè, e thẹn như khóe mắt người yêu mới gập, có lúc 
tinh nghịch, duyên dáng như những đôi chân nhỏ thoăn thoắt gánh lúa 
chạy trèn những con đường làng trộn lẫn bóng tre và bóng nắng... Có lẽ 
không phải là một người con gái đã hát trên đài. Đó chính là quê hương 
ta đang lên tiếng hát. Tiếng ngân nga dội lên từ lòng đất, ở trong đó một 
góc vườn có đôi cây sầu đông và một giàn bầu đong đưa quả nặng, một 
ngày đã xa, mẹ ta đã chôn nhúm rau của ta thuở ta mới lọt lòng. Đó là 
tiếng ngán của mặt đất, của dòng sông, của những xóm làng và nhửng 
cánh đồng sau một ngày lao động và chiến đấu. 

NGUYÊN NGỌC 
(Đường chúng ta đi, Ngữ văn 7, tập một) 


S)&27 


Cảm nghĩ của người di xa vể lại quẽ hương mình. _I 

ẫỉdi làm 

Thông thường người đi xa trở lại quê nhà hay kể với bà con láng 
giềng chuyện lạ phương xa. Riêng tôi về làng, về xứ, lúc nào cũng thích 
nói đến cái đẹp, cái lớn quê mình. 

Tuổi thơ tôi đã hằn sâu trong kí ức những ngọn núi trông xa lấp lánh 
như kim cương, lúc xanh mờ, khi xanh thẫm, lúc tím lơ, khi rực rờ như 
núi ngọc màu xanh. Nhửng năm tháng xa quê, dông tố cuộc đời tưởng 
chừng cuốn bay tất cả, nhưng trong tâm tư tôi những dòng sông quê 


Những bài làm van tiêu biểu 7 m 51 









mênh mông vẫn cuồn cuộn chày, những dòng kinh biêng biếc vầi lạng 
lờ trôi. Tôi yêu những cánh đóng bao la vàng rực ngày mùa, mù nu khoi 
rạ, thơm vị mía lùi và trăng xóa sương mù sau Tết. Yêu cả tiêng ciuòng 
chùa ngân thăm thảm canh khuya. Tôi yêu ánh nắng chiều tà trá. màu 
vàng tái trên rẫy khoai mì, nghiêng nghiêng bẽn triền núi. Biít bao 
đêm trAn trớ tôi viết bao trang về con rạch nhỏ cạn lờ chảy qui bến 
Miễu, cát vàng xâm xấp nước. Tôi yêu màu đá xám đen, tấm phtn xác 
xơ che nắng cho người đập đá. Tôi nhớ ngọn cỏ phất phơ giữa đồnr »'úc«c 
lớn, cây cà na trái nặng chùm chùm, cây gáo mồ côi, cây gáo đôi Ln !'»1 
xa ngoài dồng bải. Như con chiên ngoan mơ về “Đất Hứa”, tôi dì diíìt 
mung gặp lại cây đa bến Miều, cây me già Đá Chẹt, con dường qu<nh co 
lồi lõm lèn Pháo Đài. Tôi nhớ những dòng nước lấp lánh từ triền íá cao 
ào ào đò xuống, róc rách len vào khe dá rồi thong thả bò qua con lường 
trái đá, chày xuống xóm làng. 

An Giang từ bao đời đến bây giờ lã đất nóng, là bải chiến trơờig. Bờ 
cõi An Giang đời này sang đời khác luôn luôn bị xâm lăng và dẫn máu. 
Lịch sứ An Giang đả viết băng nhừng cuộc dời lận dận, những sc phận 
bi thương, nhửng tâm hồn vỉ đại, băng máu và nước mắt, bàng ìhững 
lười gươm và cây tầm vông vạt nhọn, bằng những mũi phi tiêu ’à cAy 
súng thô sơ. Tôi thèm được leo lên Pháo Đài tìm lại phiến đá nàc đã in 
dấu chân Hoàng Đạo Cật, cùng đồng đội của anh đánh tung tnn dịa 
pháo tầm xa của giác. Tôi tha thiết muốn biết triền đá nào chí 31 can 
trường Trương Gia Mô dà từ trên ngọn tháp lao xuống, nhất định ichông 
đế sa vào tay giặc Pháp. Tôi muốn tìm lại vang bóng con người đếi phút 
cuối đời còn làm cho giặc khiếp sợ mà nhà cách mạng lội lạc Phin Bội 
Châu nghe tin đã khóc với những lời thơ thống thiết... 

Ôi, quê mẹ nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng rực rỡ chiến tích, k công. 
Từ mảnh đất quê nghèo tôi chập chững ra di, khi về dôi chân rắi chác 
vì được luyện qua nhiều miền xa đất nước. Khi đi, từ khung cửa hĩp cũa 
ngòi nhà lá nhỏ tôi ngơ ngác nhìn ra vùng dất rộng bên ngoài 'ới dôi 
mắt khù khờ. Khi về, ánh sáng mặt trời những miền đất lạ bacla soi 
sáng mỗi bước tôi đi. Tòi nhìn rõ quê hương hơn, thấy được xứ sc mình 
đẹp hơn ngày khởi cuộc hành trình. 


MAI VẢ)J TẠO 
(Tản văn, Ngữ văn 7, táp một) 


52 (,?) TS Nguyền Xuân Lac 



S)i28 


Cảm nhận của em về bài Cống trường mớ ru của Lý Lan. 


^Ỗdi lãm 


“Cổng trường mở ra” thuộc loại vãn biểu cảm, tác giả viết theo dòng 
chày cảm xúc của lòng mẹ đối với con thơ (lên 7 tuổi) qua độc thoại nội 
tâm của người mẹ hiền. Thời gian nghệ thuật là đêm trước ngày khai 
trương của đứa con vào học lớp Một. 

“Ngày mai con vào lớp Một”, con đã u lớn lên” nhiều lắm. Mọi thứ đồ 
chơi như chiếc xo thiết giáp, những chú rô-bốt nhựa, đoàn quân thú,... 
trưức đây con thường bày ra khắp nơi trong nhà, nhưng chiều nay, con 
đã giúp mẹ, “hăng húi tranh với mẹ dọn dẹp dồ chơi” sau khi nghe mẹ 
nói: “Ngày mai con di học, con là cậu học sinh cấp Một rồi”. Cậu con 
trai lên 7 dã “lớn lởn” vé mật tâm hồn qua tiếng nói yêu thương vù lời 
khích lộ của mẹ hiền. Đêm nay, tuy con “háo hức" như trước dây "vào 
đêm trước ngày di chơi xa”, con cũng ý thức được “ngày mai thức dậy chu 
kịp giờ”, nhưng rồi con đã năm ngủ một cách ngon lành “dề dùng như 
uống một ly sữa, ăn một cái kẹo”. Mẹ hiền âu yếm nhìn con thơ nằm 
11 gù với bao xúc động và tràn ngập thương yêu: “Gương mặt thanh thoát 
cùa con tựa nghiêng trên gối mềm, dôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm 
lọi như dang mút kẹo”. Có thể nói dó là những giây phút hạnh phúc 
nhất của người mẹ, hạnh phúc của tình mẫu tử. 

Trong lúc con năm ngủ ngon lành thì người mẹ lại “không ngủ dược”. 
Suốt ngày mẹ “không tập trung được vào việc gì cả”. Tối đến, sau khi 
buông mùng óm góc, đắp mền cho con nằm ngủ, rồi người mẹ “bỗng 
không biết làm gì nữa”. Đó là cảm xúc nôn nao, hổi hộp, xao xuyến. Khi 
đã lên giường nằm, người mẹ vẫn “trằn trọc”. Trằn trọc không phải vì 
mẹ lo lắng. “Mẹ tin là con sẽ không bỡ ngỡ trong ngày đâu năm học” vì 
ba năm về trước, hồi mới lên ba, con đã vào lớp mẫu giáo, giờ đây tuần 
lỉ 1 trước ngày khai giảng, “con đã làm quen với bạn bè và cô giáo mới, 
dã tập xếp hàng, tập di, tập dứng để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường 
long trọng này”. 

“Mẹ'tin dứa con của mẹ... lớn rồi”. Sự chuẩn bị cho con trước ngày 
khai trường, mẹ đã “chuẩn bị chu đáo”. Chảng có điều gì lo lắng nữa, 
nhưng mẹ “vẫn không ngủ được”. Mẹ xúc động nhớ lại bao kỷ niệm sâu 
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sác thời ấu thơ của mẹ. Tiếng đọc bài trầm bổng của mẹ, cùa các bạn 
nhỏ ngày xưa, đêm nay lại vang lên bên tai mẹ: “ Hằng năm, cứ vào mùa 
thu cuối... Mẹ tôi âu yếm nắm lấy bàn tay tôi, dẫn di trên con dường 
làng dài và hẹp”... Mẹ lại muốn “ khác sâu... ghi vào lòng con” về cái 
ngày: “ Hôm nay tôi đi học”. Với mẹ, ấn tượng về ngày khai trường đầu 
tiôn ấy “ rất sâu dậm”. Mọ nhớ mãi “sự nôn nao, hổi hộp” khi cùng bít 
ngoại đi tới gần ngôi trường, “ nỗi chơi vơi hốt hoảng" khi cổng trường 
đóng lại, mà bà ngoại đứng ngoài cánh cổng... 

Lý Lan đã rất “sống” với kỷ niộm tuổi thơ về ngày khai tnrờng đáu 
tiên khi vào lớp Một. Nhớ bà ngoại, tình thương con, nỗi niềm về thời 
thư ấu,... những cám xúc mãnh liệt ấy, thiết tha ấy cứ “rạo rực", cử 
“băng khuâng”, cứ “ xao xuyến” mãi trong lòng. Tâm trạng đẹp ấy vũ 
tình mẫu - tứ được tác giã diẻn tả một cách nhẹ nhàng, tinh tt inà 
thấm thìa. 

Phần tiếp theo, Lý Lan lại chuyển qua một nét suy tư của người mỊ> 
về ngày khai trường ở Nhật “/à ngày lễ của toàn xã hội”. Người lớn nghi 
việc để đưa con đến trường, các quan chức vào buổi sáng đều chia nhau 
đi dự lễ khai giảng ở khắp các trường lớn nhỏ; đường phố dược dọn 
quang đãng và trang trí tươi vui. Ở Nhật, giáo dục là quan trọng nàng 
đầu, các quan chức Nhà nước bằng hành động muốn cam kết ràng 
“không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai". 
Chính sách về giáo dục được Nhà nước “ diều chỉnh kịp thời”, vì ai cùng 
cảm thấy sâu sắc rằng “ mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến củ 
một thế hệ mai sau, và sai lẩm một li có thể dưa thế hệ ấy di chệch C(i 
hàng dặm sau này”, ơ đây, sự suy nghĩ miên man cùa người mọ về ngày 
khai trường ở Nhật... đả thể hiện ước mơ của người mẹ muốn dứa con 
yêu của mình dược hưởng một nổn giáo dục tiến bộ nhất, các tré em 
dược chăm sóc giáo dục với tất cả tình thương của xả hội và đất nưtíc. 

Phần cuối, Lý Lan nói đến tám trạng và ý nghĩ về ngày mai của rnọ. 
Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến 
trường. Mẹ cầm tay con và dắt qua cánh cổng, rồi buông tay ra... Cử chi 
ấy vừa yêu thương, chăm sóc, vừa tin cậy, tin tướng. 

“Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh 
cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Đây là câu văn hay nhất 
trong bài M Cổng trường mở ra”. Mẹ tin tưởng và khích lệ con “ can đàm 
lên" đi lên phía trước cùng bạn bè lứa tuổi. Như con chim non ra ràng, 
rời tố chuyền cành sẽ tung cánh bay vào bầu trời bao la, đứa con CLa niẹ 
cũng vậy, “bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". 
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Từ mái Am gia đình, tuổi thơ được cắp sách đi học, đẽn với mái trường 
t-hỉìn yêu. Lớp học mới, trường mới, bạn bè mới, thầy giáo mới, cô giáo 
mtìri. Tuổi thư dược học hành, được chăm sóc giáo dục sẽ từng ngày “lớn 
lên", mớ mang tri tuệ, trưởng thành vé nhân cách, học vấn, bước dẩn 
vào dời. Trường học là thế giới kì diệu tuổi thơ. Mọi nhân tài xưa nay, 
hầu hết được vun trồng trong thế giới kỳ diệu đó. 

Con vào lớp Một, với mẹ, đứa con khác nào một người chiến sĩ can 
clảm lên đường ra trận. Tinh thương con gắn liền với niềm hi vọng bao 
la cùa mẹ hiền với dứa con thơ. Vì thế, chúng ta phải phấn đấu trở 
thành con ngoan trò giỏi... 

Tom lại, bài - Cổng trường mở ra" đã chỉ rõ ngày khai trường vào học 
Iđp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn tuổi thơ, trong 
tám hồn mỗi con người. Qua việc diễn tả biến thái tâm trạng “không 
ngú dược", Lý Lan đả thể hiện một cách xúc động tình mẹ thương con, 
niềm hy vọng về tương lai học hành tốt đẹp của con. 

Hcc tập là nghĩa vụ cao cả cùa tuổi trẻ đối với gia đình và Tổ quốc, 
vì thẻ' chúng ta phải ý thức một cách sâu sắc rằng: “Bước qua cánh cổng 
trườrg là rnột thế gwi kì diệu sẽ mở ra”. Thế giới kì diệu ấy là cả một 
chân trời vân hóa, khoa học bao la... 

(Theo 155 bài làm văn chọn lọc 7, Nxb Đại học sư phạm, 2004). 
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Cảm nhận của em về bài thơ Nam quốc sơn hà. _I 

làm 

Nâm 1076, vua nhà Tống sai tướng Quách Quỳ đem đại binh sang 
xAnn ưực nước ta. Lí Thường Kiệt lập chiến tuyến Sông Cầu - Như 
Nguiyét để c.hống giặc. Trong cuộc chiến dấu dữ dội và ác liệt, Lí Thường 
Kiệt dã viết, bài thơ “Nam quốc san hà" để khích lệ và động viên tướng 
sĩ qiuyết chiến quyết thắng giặc Tống xâm lược. 

Rà: thơ được viết bằng chữ Hán, theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường 
luật.. Giọng Ihơ danh thép hùng hồn. Đây là bài thơ dịch: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ở, 

Vàng vặc sách trời chia xứ sở. 
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Giục dữ cớ sao phạm dcn dây? 

Chúng mày nhất dinh phái tan vỡ!” 

Bài thơ khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Đại Viột, căm thù lẽn 
án hành động xâm lược của giặc Tống, thể hiộn tinh thần quyết chiến 
quyết tháng cùa quân và dân ta. 

Hai câu thơ dầu tuyên bố về chù quyền của Đại Viột: 

“Nam quốc san hà Nam dế cư. 

Tiệt nhiên dịnh phận tại thiên thư”. 

Tác giả khẳng định núi sông nước Nam là đất nước ta, bờ cõi cua ta. 
một nước có chủ quyén do Nam đế trị vì. Phương Bắc có BÁC đố thì 
phương Nam cũng có Nam dế. Hai chử Nam dế biểu hiện niềm tự hão, 
tự tôn (lân tộc. Nam đế tượng trưng cho quyền lực và quyền lợi cua nhân 
dán ta, một dân tộc có nén văn hiến rực rờ lâu dời, một quốc gia có nén 
dộc lập bồn vững. Đó là sự thật lịch sừ hiển nhién. Không những thê, 
cương giới của Đại Việt, lành thổ, biên cương của Đại Việt đả được ghi 
rành rành trên sách trời. Ilai chữ “ thicn thư” (sách trời) biểu thỉ một 
niềm tin thiêng liêng về núi sông nước Nam, về chủ quyền bất khả xám 
phạm của Đại Việt: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ở, 

Vàng vặc sách trời chia xứ sở” 

Câu thơ thứ ba côm thù lên án giặc Tống xâm lược: 

“Như hà nghịch lỗ lai xám phạm?” 

(Giặc dữ cớ sao phạm dén dây?) 

Hai chừ “cớ sao” (như hà) là tiếng đẽ hòi. củng là kết tội Quách Quỳ 
dem quân sang xâm lược nước ta, giết ngươi, cướp cua, âm mưu biên Đai 
Việt thành quận huyộn cùa Thiên triều. Ilành động ãn cướp cua lu 1 'iậc 
dữ man rợ là phi nghía, là làm trái “ sách trời”. Giọng thư vừa căm thu 
vừa khinh bỉ. Một lối nối hàm súc danh thép. 

Câu cuối bài thơ sáng ngời một niềm tin. Quân giặc phi nghĩa nhiYt 
định thất bại nhục nhã. Quân và dân ta có sức mạnh chính nghĩa, có 
'nh thần quyết chiến bảo vệ sông núi nước Nam nhất định chiến thắng: 

“Nhữ đảng hành khan thù bại hư” 

(Chúng mày nhát dinh phải tan vỡ) 

Ba chử “ thử bại hư” (chuốc lấy thất bại) đật cuối bài thơ đã làn cho 
giọng thơ vang lên mạnh mẽ, danh thép và hùng hồn. Chiến thăng sông 
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('ầu - Như Nguyệt năm 1076 là sự minh chứng hùng hồn câu kết bài 
tho “Num quốc sơn hà” Quách Quỳ và lũ tướng tá Thiên triều phái tháo 
chạy, hàng vạn giặc phơi xác trên chiên trường. Sông Cầu - Như Nguyệt 
(tã đi vào lịch sử dân tộc bàng chiến công chói lọi. 

“Nam quốc sơn hà" là khúc tráng ca anh hùng. Nó cho thấy tài thao 
lược cùa Lí Thường Kiệt đâ dùng thơ “Thần" để đánh giặc. “Nam quốc 
sơn hà” mang ý nghĩa lịch sử như bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên cùa 
Dại Việt. Tinh cảm yêu nước và niềm tự hào dân tộc từ bài thơ đã thấm 
Hâu vào tâm hồn mỗi chúng ta. 

(Theo 155 bài làm vđn chọn lọc 7, sdd^ 


S&30 


Nêu cảm nhận của em vể ba chữ “ta với ta” trong bài thơ 
Qua Dèo Ngang và Bạn đến chơi nhà. 



Bả Huyộn Thanh Quan và Nguyễn Khuyến là hai nhà thơ lớn của dân 
tộc, đểu làm quan dưới triều Nguyễn, nhưng trong hai thời kì, hai thế hệ 
cách xa nhau khoảng nửa thế kì. Bà Huyện Thanh Quan là một nữ sỉ 
hiếm có trong xả hội phong kiến. Nguyền Khuyến là một bậc tài danh 
•lừng lầy: “Tam nguyên Yên Đổ". 

Hai bài thơ được viết bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; ba 
chữ “ta với ta" đều nằm cuối bài thơ, trong phần kết: 

“Dừng chăn đứng lại trời non nước, 

Một mảnh tình riêng ta với ta” 

(“Qua Đèo Ngang") 

“Đầu trò tiếp khách trầu không có, 

Bác đến chơi đây ta với ta” 

(“Bạn đến chơi nhà”) 

“Qua Đèo Ngang” tả cảnh con đèo lúc chiều tà và nói lên nỗi buồn 
của khách li hương; “Bạn đến chơi nhà” thể hiện một tình bạn tri kỉ, 
chân thành, quý mến. Do-đó, về mặt ngôn ngữ tuy giống nhau, nhưng ý 
nghĩa và sắc thái biểu cảm hoàn toàn khác nhau. 
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Trời tối dần, người lữ khách đứng trên dinh Đèo Ngang vô cùng xúc 
động “ dừng chán dứng lại", bổn chồn trông xa, trông gần chỉ thây “trời 
non nước” vũ trụ bao la mênh mông. Nổi buồn thương nhớ gia dinh quê 
hương tưởng như tan nát cả tấm lòng (một mảnh tình riêng) càng cảm 
thấy lẻ loi cô đơn. Ba chữ “ta với ta” là tiếng thở dài, tiếng than cực tả 
nỗi buồn cô đơn cùa khách li hương khi một mình đứng trên đỉnh Đèo 
Ngang trong khoảnh khắc hoàng hôn. 

Ba chữ “ta với ta” trong bài thơ Nguyễn Khuyến lại có một ý vị riêng. 
Đã lâu, bạn già tâm giao mới đến chơi nhà. Vợ con đều đi vắng cả, chợ 
lại xa. Không có cơm gà cá gỏi để đãi bạn. Không có cải, cà, bầu, bí đề 
tiếp khách. Miếng trầu là đầu câu chuyện cũng không có. Mà chi có “ta 
với ta”. “Ta” là bác, “ta” là tôi, “ta” là cả bác với tôi, chan hòa trong một 
tình bạn tri àm tri kỉ, chân tình, kính mến và quý trọng. Ba chữ “ta với 
ta” biểu hiện một tình bạn dẹp của các nhà nho ngày xưa. 

Qua đó, ta càng thấy rõ phải đặt ngôn ngử thi ca vào văn cảnh, ngử 
cảnh để cảm thụ. Và ta càng thấy rõ cá tính sáng tạo nghệ thuật của 
các thi sĩ chân tài. 

(Theo 155 bài làm văn chọn lọc 7, sđd) 




Cảm nghĩ của em vể bài thở Cảnh khuya của Bác Hổ. _[ 

ểỗdi lăm 

Bác Hồ là nhà thơ lớn của dân tộc. Thời kháng chiến chống Pháp 
(1946 - 1954), Bác sống và hoạt động tại núi rừng chiến khu Việt Bác. 
Mùa thu năm 1947, giặc Pháp dùng thủy lục, không quân tấn công lên 
Việt Bắc. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là một chiến công lớn của 
quân và dân ta. 

Khi chiến dịch Việt Bắc đang diễn ra ác liệt, Bác Hồ đâ viết bài thơ 
“Cảnh khuya” theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật: 

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. 

Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ, 

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”. 
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Bài thơ tà cảnh khuya ờ chiến khu Việt Bác và thể hiện tâm trạng của 
Bác. Cảnh khuya Việt Bắc rất đẹp. Có suối và trăng. Có hoa và cổ thụ: 

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa, 

Trông lổng cổ thụ, bóng lồng hoa”. 

Thơ của Bác có âm thanh, đường nét, màu sắc. Tiếng suối chày rì 
rầm trong rừng khuya rất u trong" được ví với “ tiếng hát xa”. Cách so 
sánh ây rất hay: lấy thiên nhiên so sánh với tiếng hát của con người đã 
làm nổi bật ý nghĩa cảnh rừng chiến khu Việt Bắc mang hơi ấm và sức 
.sống cùa quân dân kháng chiên. Nghệ thuật lây động để tả tình rất đậc 
sắc; tiếng suối trong nghe êm đềm gợi lên sự thanh vắng của rừng khuya. 

Càu thơ thứ hai đã nhân hóa cảnh vật. Trăng, hoa, cổ thụ đang chan 
hòa, đang “lồng” vào nhau. Trên bầu trời cao là vầng trăng thu. Ánh 
trăng ‘‘lỏng’' vào cổ thụ; bóng cổ thụ “lồng” vào hoa; những bông hoa 
rừng: “Phê văn hoa núi ghé nghiên soi”. Tạo vật hiện lên từng mảng 
sáng, mờ, lung linh huyền ảo, nên thơ. Bức tranh thiôn nhiên cảnh 
khuya mang vẻ đẹp màu sắc cổ điển. Nó gợi nhớ trong lòng ta những 
vần cổ thi về suối, về hoa, vể trăng: 

“Côn Sơn suối chảy rì rầm, 

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai”... 

(“Côn Sơn ca”) 

“//oa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm, 

Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông”... 

(“Chinh phụ ngâm”) 

Hai cAu cuối bài thơ nói lên tâm trạng cùa Bác. 

Cảnh khuya rất đẹp, Bác lặng ngắm rồi khẽ thốt lên: “ Cảnh khuya 
như vẽ”. Ba chừ “ người chưa ngủ” thể hiện niềm thao thức, nỗi xúc động 
của nhà thơ: yêu thiên nhiên, yêu non nước hữu tình. Câu cuôi bài thơ, 
cánh cửa tâm hồn của Bác như được mở rộng. Bác không chỉ thao thức 
vì xúc dộng trước vẻ dẹp cảnh khuya của núi rừng chiến khu Việt Bắc 
mà còn vì một lí do sâu xa hơn nữa: 

“Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà” 

Bác thao thức, lo lắng vì công cuộc kháng chiến của quân và dân ta, 
vì dộc lập tự do của Tổ quốc. Lúc bấy giờ, cuộc kháng chiến chống Pháp 
dang diỗn ra ác liệt khó khăn. Câu cuối bài thơ diễn tả tình yêu nước 
sâu nặng, thiết tha của Bác. Hai chữ “ chưa ngủ” được điệp lại hai lần đã 
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làm cho thư liền mạch, tó đậm tâm trạng thao thức, “lo nồi nước /./ni" 
của lãnh tụ kính yêu. 

Bùi thơ “Di thuyền trên sông Dáy”, Bác cũng nói lèn tâm trạng ây, 
tình “ưu ái” ấy: 

“Lòng riêng riêng những bàn hoàn. 

Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng” 

“Cảnh khuya” là bài thơ kiệt tác của nhà thơ nó Chí Minh Vừa mang 
vẻ đẹp cổ điển vừa mang tính thời đại, tính lịch sử. Cốt cách thi sĩ lồng 
trong tâm thế chiến sĩ. Ngôn ngữ thơ trong sáng, hình tượng thơ mĩ lộ, 
cảm xúc thơ nồng hậu. Tình yèu thiên nhiên, tình yêu nước tỏa táng 
trong những vần thơ đẹp mà cm nhớ mãi. 

KIIOA Tiụ HỒNG TRANG 
(Học sinh lớp 9 thành phố HuếI 


3)^32 


Cảm nhận của em về một đoạn thơ (tự chọn) trong hài thơ 
Tiếng gà trựq của Xuân Quỳnh. _ _ 

ểỗdi lăm 

• Đoạn 1: 

“Tiếng gà trưa” là một bài thơ hay cùa Xuân Quỳnh viết trong thời 
chống Mĩ, in trong tập thơ “Hoa dọc chiến hào” (1968). 

Bảy câu trong phần đầu bài thơ mở ra trong lòng em bao cảm xúc 
man mác. Tiêng gà nhảy ổ: “ Cục... cục tác cục ta” của nhà ai bên xóm 
nhỏ, cất lên; cái âm thanh bình dị ấy trờ nên thân thiết, yêu thương đối 
với người lính trẻ trên dường hành quân ra trận: 

“Trên đường /lành quán xa 
Dừng chân bên xóm nhỏ 
Tiếng gà ai nhảy ổ: 

Cục... cục lác cục ta”. 

Một giọng thơ nhẹ nhàng, bâng khuâng. Tiêng gà nhảy ổ đã trỏ 
thành tiếng quê hương, tiêng hậu phương như chào đón, như vầy gọi 
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Ba câu thơ tiếp theo đẻu bắt dầu bàng chữ “nghe" dã gợi tá niềrn xúc 
dộng sâu xa cùa người chiên sĩ. Có một sự chuyến dổi cảm giác tai tinh, 
thú vị: 

“Nghe xeo dộng nóng trưa 
Nghe bân chán dở mòi 
Nghe gọi vè tuôì thờ' 

Nghe tiếng gà nháy ỏ. người lính trò càm thấy nấng trưa đang “xao 
dộng’', đang nhảy múa xôn xao trước mắt mình, tròng thật vui. Tưởng 
như cô làn gió mát thỏi qua tâm hồn mình. Tiêng gà nhảy ố như có một 
phép lạ thần kì, dà truyền cho người chiên si bao niềm vui, bao tinh 
thẫn và nghị lực mới, như làm dịu bớt cái nìíng trưa, như xua tan mọi 
một mỏi, có thêm sức mạnh mới, vượt qua mọi chặng dường chõng gai. 
sàn sàng dân thân vào khói'lừa. Nghe tiếng gà nhảy ố: “ Cục ... cục tác 
cục ta" người lính trò thêm xao xuyến trong lòng, mọi ki niộm thân 
thương một thời thơ âu dược khơi dậy, dược đánh thức, lình hậu phương 
ôm đềm, sâu nặng như dâng lên dào dạt trong lòng người chiên si tròn 
dường ra trận. 

Thơ là nghệ thuật cua ngôn từ. Qua diệp từ “nghe", Xuân Quỳnh nói 
lén dược bao diều tốt dẹp, mỡ ra bao liên tường dáng yêu. Tiếng gà trưa 
là tiếng gọi cùa què nhà, mang nặng tình hậu phương. 


NGUYỄN BÌNH GIANG 
(Lớp TA Dồng Lộc, Hù Tĩnh) 

• Đoạn 2: 

Bài thơ “Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh lù một bài thư trường thiên 
ngũ ngôn xen bốn câu thơ ba từ. Nử sĩ viết bài thơ này vào nhìn 19G8, 
những ngày cả nước lèn dường đánh Mĩ để giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước. 

Bài thơ có ba phần: đoạn 1 (7 câu): tiếng gà trưa bên xóin nhỏ làm 
xúc động người lính trên dường hành quân xa; doạn 2 (26 cảu): tiêng gà 
trưa gọi về tuổi thơ; doạn 3 (6 câu): tiếng gà trưa gợi lên bao niềm vui 
hạnh phúc và sức mạnh chiến dấu. 

Đoạn 2 của bài thơ đã dể lại trong lòng em bao ấn tượng tốt dẹp và 
sâu sác. Đó là hình ảnh người bà và nhưng đàn gà cùa bà nuôi và chani 
chút quanh năm. Ba âm thanh “tiếng gù trưa" dược nhác di nhác lại ba 
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lan, mỗi lần mở ra một cung bậc mới của cảm xúc. Người lính tr< l»»t 
hồi nhớ lại những ngày êm đềm thơ bé. 

Nhớ đàn gà dông đúc, đẹp mã của bà nuôi. Tưởng như cháu lang 
dứng nép bén bà ngắm đàn gà, vừa giơ bàn tay nhỏ bé, vừa chỉ vừa đêm 
“này con gà... này con gà...”. Chđu quôn sao dược những quả trứng hồng 
trong Ổ rơm: 

“Tiếng gà trưa 
Õ rơm hồng những trứng 
Này con gà mái mơ 
Khắp mình hoa đốm trắng 
Này con gà mái oàng 
Lông óng như màu nắng ” 

Em cảm thấy như được ngắm bức tranh gà làng Hồ mà em mua ngày 
nào. Xuân Quỳnh có tài sử dụng màu sắc lúc tả đàn gà: raàu “hồng’ của 
ổ trứng, “ hoa đốm trắng” của con gà mái mơ, “lông óng như màu ning” 
của con gà mái vàng. Bức tranh gà như đang cựa quậy. 

Cháu quên sao được tiếng mắng của bà vì tội “nhìn gà đẻ”: 

“Tiếng gà trưa 
Có tiếng bà vẫn máng 
Gà đẻ mà mày nhìn 
Rồi sau này lang mặt! 

Cháu về lấy gương soi 
Lòng dại thơ lo lắng” 

Cháu nhớ mãi hình ảnh bà “chắt chiu” từng quả trứng “cho cơĩ gà 
mái ấp”. Bà nhẹ nhàng cẩn trọng và nâng niu “ tay bà khum soi IrẾng” 
Bà đôn hậu, thương con thương cháu. Nhà nghèo, bà càng tần tảo sớm 
khuya. Vì hạnh phúc của con cháu mà bà lo lắng trông mong đến mất 
ân mất ngủ: 

“Cứ hàng năm hàng năm 
Khi gió mùa đông bắc 
Bà lo đàn gà toi 
Mong trời đừng sương muối 
Để cuối năm bán gà 
Cháu được quẩn áo mới...” 
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Nhà nghèo,... nhờ công sức chăm chút đàn gà, chắt chiu từng quả 
trứng hổng, raà bà có tiền bán gà, bà mua cho cháu bộ quần áo mới, dê 
cháu mộc di dến trường, đổ cháu raậc di chơi tết: 

“Õi cái quần chéo go 
Ong rộng dài quết dắt 
Cái áo cánh chúc bău 
Đi qua nghe sột soạt” 

Tinh thương của bà dồn cho cháu, đem dến bao niềm vui hạnh phúc 
tuổi thơ. Cháu có bao giờ quên dược công ơn và tình thương bao la của 
người bà dỏn hậu. 

Hình bóng người bà trong doạn 2 bài thơ tượng trưng cho tình hậu 
phương vỏ cùng thiết tha sâu nặng. Tiếng gà trưa dã gợi nhớ gợi thương. 
Nhớ vổ tuổi thơ, người lính trẻ cảm thấy mình được tiếp thêm niềm tin 
và sức mạnh khi dang trên dường hành quân ra trận. 

Nét đạc sắc cùa thơ Xuân Quỳnh là sáng tạo nên những chi tiết cụ 
thể đời thường tuy bình dị mà có sức gợi thấm thìa, những “ hạnh phúc 
đơn sơ ước mơ nho nhỏ” ấy rất dung dị hổn nhiên, làm ta nhớ mãi, trờ 
thành hành trang của mỗi người. 

Tiếng gà trưa là tình thương của bà, là tình hậu phương mà người 
lính trẻ mang ra trận thời dánh Mĩ. Cuộc kháng chiến chống Mỉ cứu 
nước dà toàn thăng, nhưng “ Tiếng gà trưa” trong thơ Xuân Quỳnh vẫn 
còn vọng mãi trong tâm hồn tuổi thơ chúng em. 

HUỲNH PHƯỚC LY 
(Lớp 7A trường Nguyễn Nghiêm, Quáng Ngủi) 

• Đoạn 3: 

Đoạn cuối bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh gồm có hai khổ 
thơ nói lên cảm xúc, những ý nghi sâu sắc, tốt đẹp của người lính trên 
đường hành quân xa vào Nam đánh Mĩ. 

Nghe tiếng gà trưa, người chiến sì bổi hồi, như được sống lại bao ki 
niệm tuổi thơ về người bà tần tảo, đôn hậu, như được mang theo tình 
hậu phương đó’ ra trận: 

“Tiếng gà trưa 
Mang bao nhiêu hạnh phúc 
Đêm cháu về nằm mơ 
Giấc ngủ hồng sắc trứng” 
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Câu thơ “Giấc ngũ hồng sắc trứng ” là một câu thơ hay có hĩnh tượng 
đẹp và rất biôu cảm. 

Tiếng gà trưa làm sáng lên trong tàm hồn người chiến si tình yõu 
xóm lùng quô hương, tình yôu tỏ’ quốc, tình yêu bà và gia dinh thân yỏn. 
Tiếng gà trưa làm sáng lôn trong trái tim người lính trò vồ li tường 
chiến đấu cao đọp với bao niềm tin. Chữ “vi” dược diệp lại bón lán. làm 
cho cảm xúc và niềm tin trở nên tha thiết, mãnh liệt: 

“Clưiu chiến dấu hôm nay, 

Vì lòng yêu Tổ quốc 
Vì xóm lùng thân thuộc 
Bà ơi, rùng vì bà 
Vì tiếng gù cục tác 
Ô trứng hỏng tuổi thư" 

Đọc đoạn thư, ta nhớ dốn nhừng cha chú, những anh chị cua chững ta, 
những Giái phỏng quàn thời chống Mì. Nhớ đến dế biốl ơn và tự hão. 

TRẤN THỊ QUÉ 
(Lớp 7B trường Uọ ỈMUg, Quáng Ninh) 
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Chứng minh câu tục ngữ: 

"Một căy làm chẳng nên non, 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". _ 

í/lrri 

Dan tộc Việt Nam có truyền thõng đoàn kết lâu đời. Từ xưa đốn nay, 
đất nước ta bao phen bị giặc ngoại xám, nhưng nhờ tinh thần doùn kêt 
dán tộc, nhân dân ta đồng tâm hợp lực, kiên quyết chống trả quân thù, 
giữ vừng nền dộc lập, thông nhất Tó quốc. 

Tinh thần đoàn kết dó được ghi lại trong câu tục ngữ giàu hình ảnh: 

"Một cây làm chổng nên non, 

Ba cây chụm lại nen hòn núi cao". 

Càu tục ngữ có ý nghĩa như thế nào và thực tế dã chứng minh ra sao? 

Tìm hiểu ý nghĩa câu tục ngữ, em nhận thấy: một cây đứng riêng ré, 
dù có to dến đâu cũng chỉ là một nét mong manh trôn cái nén rộng lớn 
của thiên nhiên. Nỏ không tạo được cái thế vững chải to lớn hay gây 
cảm giác chác chán, chỉ inột cơn gió to đủ có thô’ vật ngả dược. Trái lại, 
ba cây mọc gần nhau, cành lá rườm rà che đđ lản nhau có thể cản được 
sức gió, bóng râm mát một vùng tạo cho ta cảm giác một khu rừng, một 
quà đồi, một hòn núi. 

Từ sự quan sát hình ành trong thiên nhiôn, câu tục ngữ gợi cho ta 
liên tiíởng đến sự hợp quần, sự đoàn kết trong cuộc sống con ngưừi. 
Thấy kết quả của loài cây khi mọc gần nhau, con người chốc hắn sỗ nẩy 
ra ý phui doàn kết, tiíơng thân, tương trợ. Đó chính là ý nghĩa mà câu 
tục ngữ muốn nhắn nhú người đời. Thử nghĩ, sô' nhiêu bao giở cũng hơn 
đơn le cả về vật chất lần tinh thần. Có nhiều cánh tay cùng làm thì 
công việc mau chóng hoàn thành, dù công việc dó to lớn, khó khan 
Nhiều bộ óc cùng nghĩ thì kết quả sỗ chác chán hơn. Ngày nay khoa học 
ngày càng tiến bộ cũng là do trí tuệ nhiều người đả hợp tác nhau lại. 
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Trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước, sử sách còn ghi lại biết 
bao câu chuyện hợp quần chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta Em 
không sao quên dược cuộc hội nghị các bỏ lão tại Điện Diên Hồng năm 
xưa khi nước nhà bị giặc Nguyên xâm lấn. Khi vua Trần Nhân Tông nói 
về thế ta, thế giặc, rồi hỏi: "Nên hòa hay nên đánh?", các bô lão dà 
dồng thanh: "Đánh!" Và giặc Nguyên hung hãn đà bị đánh tan. Trong 
cuộc sống hàng ngày, bà vẫn thường kể cho chúng om nghe câu chuyện 
"Bó đũa". Chuyện kể vồ một người cha gọi các con mình lần lưựt đốn và 
đưa cho một bó đũa rồi bảo từng người bè bó đũa ấy. Từ người anh cú 
đến người cm út, không ai có thể bẻ gãy nổi bó đũa. Bấy giờ người cha 
bèn cởi bó đũa ra, bẻ từng chiếc một cách dễ dàng. Các con cùng nói: 

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì! 

Người cha liền bảo: 

- Đúng! Như thế các con dẻu thấy: chia lẻ ra thì yếu, hạp lui tlù 
mạnh. Vậy các con phải biết đùm bọc lấy nhau. 

Bài học từ câu chuyện "Bó dũa” phải chăng cùng là bài học "đoàn két 
thi sống". Bàng cách nói ngụ ý, giàu hình ảnh, câu tục ngữ khuyên nhủ 
chúng ta một điều hết sức cần thiết trong cuộc sống "Chia rõ thì chết, 
đoàn kết thì sống". Con người không thể sống đơn độc một mình, mà 
bao giờ cũng sống trong tập thể: gia đình, làng xả, khu phố, lớp học, cơ 
quan, xí nghiệp... rộng hơn là quốc gia và lớn hơn là cộng dồng xã hói 
loài người. Em ước mong sao trên trái đất này tất cả các dân tộc đều 
đoàn kết lại dể chống chiến tranh, chống đói nghèo và bệnh tât, cùng 
dấu tranh cho hòa bình, tự do, hạnh phúc và tiến bộ xà hội. 

(Theo 40 bài làm vân vù Tiếng Việt chọn lọc lớp 8 - 
Nxb Giáo dục, 1997) 
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Người kinh dô Thăng Long xưa thường tự hào về truyền 
thống vãn hoá của mình, nên trong dân gian mới lưu truyền 
câu ca: 

Chẳng thơm củng thể hoa nhài, 

Dầu không thanh lịch cũng người Tràng An 
Em hãy giải thích ý nghĩa câu ca dao dó, dồng thời trình 
bày những suy nghĩ của em về truyền thống tốt dẹp này. 

£ỗdi làm 

Ngày nay, trong thanh niên đang hình thành lối sống ăn chơi đua 
đòi. Họ chạy theo những thị hiếu nhất thời, những màu sắc loè loẹt lạ 
mát của nếp sống xô bồ mà lầm tưởng là hiện đại. Họ quên đi những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Họ thường đánh giá con người bàng 
vẻ bề ngoài mà không nghĩ đến phẩm chất tâm hồn bên trong. Để nhắc 
nhở cháu con biết sống đẹp, các bậc cao niên ở Thủ đô ta thường hay 
nói tới câu ca dao xưa với vè rất tự hào: 

Chảng thơm cũng thể hoa nhài 
•Dấu không thanh lịch cũng người Tràng An 

Nói răng “chảng thơm”, nói ràng “không thanh lịch” chi là cách nói 
phú dịnh để khảng định một nét đẹp của người Thủ đô Thăng Long - 
Hà Nội: nét thanh lịch. 

Hoa nhài là một loài hoa giản dị, mộc mạc, với sắc trắng ngần. Nó 
không lộng lẫy kiêu sa như hoa hồng, và cũng không rực rỡ như hoa 
phong lan. Nhưng sắc tráng của hoa mới thanh cao làm sao. Trắng là 
niàu sắc bên ngoài, dồng thời cũng gợi ra sự trong tráng bên trong: sự 
kin đáo, dịu dàng của hương thơm. Hương hoa nhài không sực nức nồng 
nàn mà chỉ thoang thoảng, nhưng lâu bền. 

Còn Tràng An, vốn là kinh đô của mười hai vương triều phong kiến 
Trung Quốc. Là đất kinh kì nhiều đời vua nhất Trung Quốc, nên Tràng 
An là nơi tụ hội kết tinh cùa những nét đẹp văn hoá cả nước, rồi sau trở 
thành bản sắc truyền thống của Tràng An, không đâu sánh bằng. Lâu 
dẲn Tràng An trớ thành biếu tượng của nét đẹp kinh kì; được sử dụng 
như một danh từ chung, đồng nghĩa với kinh kì, kinh đô nói chung cùa 
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các nước vùng lân cận Trung Quốc như nước ta. Bởi vậy, cụm ừ "người 
Tràng An" trong câu ca có nghĩa là nói kinh đô, người Tliăig Long 
Người kinh đô Thăng Long có lối sống rất tao nhã, thanh cao, ử chỉ rất 
văn minh, lịch sự. Lối sống đó đã trở thành bản sắc dù có d xuôi vồ 
ngược, vào Nam ra Bác, bản sắc đó cũng không thay đổi. Dù ữ (âu người 
ta vẫn có thể nhận ra người Hà Nội, cũng như người ta nhận -a hương 
nhài giữa “rừng hương”, ơ đất kinh kì này, phụ nữ thì trang plục thanh 
nhà, dáng đi nhẹ nhàng, ăn nói dịu dàng, lời lẽ giản dị mà lịci sự, nổi 
tiếng cả nước về vè xinh tươi, đoan trang, dịu hiền mà vẫn lam lợi tinh 
anh. Người đàn ông thì thông minh, nhạy bén trong giao tiếp lch sự vở' 
những người khác phái và cũng có một sự ưa nhìn không kém. 

Ngày nay, tiếp thu nhiều luồng ánh sáng văn minh trẽn thó giới, 
người Hà Nội đích thực vừa vẫn thanh lịch vừa thông minh, sắ< sảo hơn 

Nhưng trong quá trình “mở cửa” cũng không ít những sản )hũm vãn 
hoá đồi truy du nhập vào Thủ đô ta, làm xuất hiện không ít ihững lói 
sống kém vân hoá, xoá di nét đẹp của con người kinh thành. 

Vậy để gìn giừ những truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta <ể lại inỗi 
chúng ta phải làm gì? 

Điều này tuỳ thuộc vào bản thân mỗi người, tuỳ thuộc vào Sí cố gáug 
đổ trở thành người Tràng An thanh lịch. Trong gia đình, chúig ta cần 
kính trọng người trên, nhường nhịn kẻ dưới. Trong quan hệ với hàng 
xó nỉ, láng giềng, mỗi người đều cần tôn trọng lần nhau, cần cr xử dứng 
mực ăn nói, hành động lịch sự, nhã nhặn. Có việc gì xích mch xảy ra 
cùng phải bình tĩnh giải quyết không nên cãi cọ, chửi bới, iu đả. Ka 
ngoài thì ăn mậc sao cho đúng đắn. Đi làm, đi học thì nên mặt theo quy 
định của cơ quan nhà trường. Ngày nghỉ, đi chơi, đi dự lè hội hoặc theo 
lẻ phục dân tộc, hoặc theo y phục mới cũng cần lựa chọn thúh hợp với 
dáng người, với lứa tuổi... tránh dua đòi. Ản chơi theo mẫu nốt không 
thích hợp thực ra cũng không dẹp. 

Tóm lại, chúng ta thế hệ con cháu cần phải giữ gìn nổt tharh lịch của 
ông cha để lại và hơn thế nữa là những truyền thông, phong tic tốt (lẹp, 
không dể chúng phôi pha dần theo ngày tháng. Chúng ta cần -ố gắng tự 
rèn luyộn để đất nước có thể tự hào với truyền thống mà qua ching đường 
lịch sử dài vẫn giữ được và lấy đó làm cơ sở để xãy dựng một ;ả hội tươi 
đẹp, hạnh phúc và có thể sánh vai với các cường quốc năm châi. 

ĐÀO LA«Ị HƯƠNG 
Khoá 1996 - 1997 trường THCS Nguyễn Trường Tộ 
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Em hãy giải thích câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách và 
chứng minh ràng câu tục ngữ dó đã trở thành một lối sống 
cao dẹp cùa nhân dân ta. 

èỗàĩ làm 

Qua hàng ngàn năm sống trôn dải dất bên bờ Thái Bình Dương sóng 
gió, người Việt Nam dà từng chịu không biết bao nhiêu tai trời-ách nước: 
giặc giã, bão lụt, hoả hoạn, mất mùa, đói kém... Cứ mỗi lần cùng vượt qua 
một khó khăn, nhân dân ta lại nhắc nhò với nhau qjột cách hành động: 

"Lá lành đùm lá rách" 

Ta thử tìm hiếu ý nghĩa và giá trị của'câu tục ngử này như thế nào. 

Có lẽ hình ảnh đầu tièn khiến người xưa nghĩ dến câu tục ngữ này là 
một cái bánh. Ta hãy thử nhìn một chiếc bánh chưng mà xem. Chiếc 
bánh lớn, dày dặn, vuông vắn; qua hơn một ngày được nấu sôi sùng sục 
mà chiếc bánh vẫn chắc nịch, nếp đậu đã nhuyễn mà vẫn nén chặt vào 
trong. Bóc chiếc bánh ra, không phải lớp lá gói nào cũng lành lặn. Có 
tấm lá bị rách, nhưng bốn ngoài nó, ngay chỗ bị rách lại là một lớp lá 
lành. Chính nhờ vậy mà tấm lá rách vẫn giữ dược chiếc bánh, chứ 
không bị loại bỏ đi. 

Ai ngờ, bài học về chiếc bánh lại gợi nên một bài học về đạo lí làm 
người, vể quan hệ giừa con người với nhau. Người ta ở đời, có người, có 
lúc gàp phải khó khăn, thiếu thốn, hoạn nạn. Lúc ấy, sự giúp đờ của 
người khác, sự chia sẻ của người khác là rất quan trọng. Sự đùm bọc lẫn 
nhau, sự tương thân tương ái, giúp đờ nhau trong cơn hoạn nạn là một 
cách sống cẩn thiết. 

Xét về giá trị của câu tục ngữ, ta thấy, trước hết nó có một giá trị 
thiết thực. Nói "lá lành đùm lá rách" là nói đến thái độ nhường cơm sẻ 
áo cùa những người vốn cùng chung cảnh ngộ, vốn trong cùng một cộng 
đồng, trên cùng một đất nước. Tuy có "lành" có "rách" nhưng cùng là 
"lá". Đây không phải là kiểu hành động ban ơn hay bố thí. Đây là chia 
sẻ, là thông cảm. Khi một người bị hoạn nạn, thì những người không bị 
hoạn nạn cùng nhau xúm lại giúp đờ, đó là "lá lành đùm lá rách". Sự 
giúp đỡ cùa từng người có thể không nhiều, nhưng nhiều người hợp lại 
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thì sự giúp đờ lại trở nên rất có ý nghĩa, có thẻ giúp cho người hoạn nạn 
vượt qua cơn hoạn nạn. Khi một làng, một vùng gặp hoạn nạn, thi 
nhừng vùng bên cạnh cùng hợp lại, mỗi người một ít, mỗi nhà một ít, 
mỗi làng, mỗi huyện, mỗi tỉnh một ít; kết quả thành ra rất to lớn. 

"Lá lành đùm lá rách", đó là cách sống và đạo lí đã có tự ngàn xưa 
của nhân dân Việt Nam, là một truyền thông rất tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam. Có lẽ chính nhờ thế mà nhân dân Việt Nam đâ vượt lên bao 
khó khăn có lúc tưởng chừng không vượt nổi để mãi mãi tồn tại vững 
vàng. Người ta nói: "Miếng khi đói bằng gói khi no". Thậm chí, có lúc 
người ta còn nói: "Lá rách ít đùm lá rách nhiều". Trong khi gặp hoạn 
nạn, người bị ít khó khăn còn chia sẻ cả với người nhiều khó khAn htn. 

Trải qua hơn ba mươi năm chiến tranh, rồi trong hai chục năm gần 
đây, truyền thống "lá lành đùm lá rách" đã được nhân dân ta phát hưy 
một cách mạnh mê. Chỉ nói riêng mấy năm gần dây, trên đất nước ta 
đã bao nhiêu lần thiên nhiôn gây ra tai hoạ ghê gớm. Một trận lo áp 
xuống tỉnh Sơn La khiên bao nhiêu đồng ruộng bị tàn phá, thóc lúa hoa 
màu bị mất sạch, bao nhièu nhà cửa, bệnh viện, trường học... bị phá 
huý. Nhưng Sơn La gọi, cá nước láng nprie và lén tiếng. Nhờ sự giúp dờ 
tức thời của cả nước, Sơn La vực mình lên, dần dần ổn định cuộc síng. 
Gần dây nhát, cơn lũ ghè gớm nhấn chìm bao nhiêu ruộng vườn .àng 
mạc của vùng dồng bằng sông Cửu Long trong một biển nước môiâh 
mông. Những tin tức về trận lủ vừa được báo đi, những lời kêu gọi vừa 
được phát đi thì những hành động hưởng ứng dã đáp lại tức thì Có 
người góp vào quỹ cứu trợ hàng triệu đồng. Song cũng có em nhi tự 
mình mang đến chỉ một hai nghìn bạc vốn dành dụm từ tiền ăn íáng 
của mình. 

Nói đúng ra, hành động "lá lành đùm lá rách" không phải chỉ tó ý 
nghía giúp đỡ người khác, mà còn chính là tự giúp mình. Lá lành <có 
đùm lá rách thì chiếc bánh mới kín, mới vững. Giúp người khác, chu sô 
với người khác để người khác, làng khác, tỉnh khác... vượt lên khó khăn, 
đứng vững, chính là góp phần cho đất nước đứng vững, phồn thịnh. Cu.cn 
cùng, cái kết quả tốt đẹp ấy, mỗi người đều hưởng. Bởi vậy, 'lá lành 
đùm lá rách" không còn là phương châm cho những hành động ah;ất 
thời, đăc biệt, mà đã trở nên một cách thường xuyên trong cuộc sống 
chúng ta. Hăng ngày, vẫn có những người bỏ một ngày chủ nhạt hay 
ngày nghỉ phép của mình để đến với một xóm nghèo ờ một khu nkà ổ 
chuột haỹ một xã vùng bưng, góp chút công, chút của cải thiện phầnnâo 
đời sống khó khăn. Hằng ngày, vẫn có người lặng lẽ quyên góp chít ít 
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tiền bạc, quần áo, cho một trại phong, một trại nuôi dưỡng người già neo 
dơn, một trại trẻ mồ côi, một gia đình khó khăn, một người tàn tật... 
Nhàn nhứng dịp lẻ tết, nhửng người trong phường lại chạnh nhớ đô sỏ 
chia với những bà con nghèo còn thiếu thốn. 

"Ló lành (lùm lá rách", câu nói ngày xưa có lẽ chỉ mang một nghĩa 
hẹp, nhăm kêu gọi sự đùm bọc lẫn nhau trong một nhà, một họ hay 
rộng lắm là một làng. Càng ngày, cùng với sự phát triển của đời sống, 
sự hiểu biết của con người, ý nghĩa của câu nói đó càng mang một nội 
dung nhân đạo sâu sắc và phạm vi tác động cùa nó càng rộng rãi hơn. 
Pây là một câu nói của tình thương. Trong một xả hội, không có sức 
mạnh nào lớn hơn sức mạnh cùa tình thương. Tình thương mà phát 
triển thành tình cảm chung cùa mọi người, thành nếp sống phô biến của 
xã hội thì tội ác củng sẽ thu hẹp lại, xã hội sẽ ổn định hơn, tốt đẹp hơn. 

Riêng bản thân em, câu tục ngữ "lá lành đùm lá rách" cũng gợi cho 
em nhiều suy nghĩ. Trong trường, trong lớp em, có không ít bạn hoàn 
cảnh rất khó khăn. Nhiều bạn di học với chiếc áo vá, với cái bụng lép, 
ngoài giờ học còn phải vất vả phụ giúp cha mẹ kiếm sống hoặc tự nuôi 
nành. Nêu em bớt đi một chút hoang phí vô ích, bỏ đi một món mua 
sám chưa cần thiết, em cũng có thể giúp cho bạn mình đỡ chút khó 
khân. Phần của một người bỏ ra tuy nhỏ nhưng nhiều người hợp lại, thì 
sự giúp đđ 8ẽ có ý nghĩa lớn. 

"Lớ lành đùm lá rách", thật là một cách nói đầy sáng tạo và sâu sắc 
của người xưa. Tục ngữ không chỉ là văn chương mà còn là triết lí, đạo 
lí. Sống phải quan tâm đến người khác, phải chia sẻ khó khăn cùng 
người khác. Đạo lí sống ấy thật là tốt đẹp. 

(Theo Ồn tập Văn - Tiếng Việt 9, Nxb Giáo dục, 1996) 


Những bài lầm vân titu biểu 7 Dì 71 



ẩ)£36 


Nhân dân ta thường khuyên nhau: 

"Nhiễu điểu phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước phải thương nhau cùng” 

Lời khuyên trên có ý nghĩa gì? Hãy chứng minh rằng rttân 
dần ta dả làm đúng như lòi khuyên dó. _ 

ẫĩdi làm 

Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc ìhau. 
Truyền thống cao cả, tốt dẹp đó luôn được nhắc nhở trong nhâr dân. 
Đặc biệt, nhân Cidn còn dùng hình ảnh vỉ von để khuyên nhủ nhautrong 
câu ca dao gợi cảm: 

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng" 

Với chúng em hôm nay, câu ca dao vẫn còn là một bồi học xứng đáng 
dể chúng em tìm hiểu và nghi suy. Nhiễu điểu là một thứ hàng t< màu 
đỏ, giá gương là vật dụng bằng gỗ được chạm khác cầu kì vừa <ơ lấy 
tấm gương soi, vừa là vật trang hoàng trong nhà. Hai vật ấy IÉU đé 
riêng rẽ không có gì là dặc sác cả. Nhưng khi đem mảnh nhiễu điéj phú 
lên giá gương, chúng sẽ tạo nên một cảnh tượng vừa rực rờ, Vía uy 
nghiêm. Nhiễu diều giữ cho gương khỏi bụi và dược trong sáng hôm, 
gương phản chiếu ánh sáng, lồng trong tấm nhiễu điều ánh lôn sắ- màu 
rực rỡ. Do đâu mà chiếc giá gương trở nên lộng lẫy và tấm nhiễi điều 
bỗng toát lên vẻ đẹp ưa nhìn? Chính vì đứng cạnh nhau, phủ lá, bao 
bọc lấy, che chở lấy mà cả hai hình ảnh trôn trở nên có giá trị có ý 
nghĩa bảo vệ, yêu thương. 

Từ hai hình ánh ví von dó, nhân dân ta muốn nêu bật lên nật lời 
khuyên nhủ thắm đượm nghĩa tình: "Người trong một nước phải hương 
nhau cùng". Thì ra cái cốt lỏi của vấn đề là ờ câu này. Chân lí cùa người 
bình dân được phát biểu một cách giản dị như thê’ đó. Lời khuyéi nhù 
nhau đả trở thành hơi thở của một dân tộc, gìn giữ cho nhau và ruyền 
lại cho nhau đời này sang đời khác, về mật tình cảm, những ngườ cùng 
chung một nước có cùng chung nguồn gốc lịch sử, đã cùng trái qua ihững 
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giờ phút vinh quang cũng như nlhửng thống ngày đen tỏi. Bên cạnh đó, 
họ còn có chung nguồn gốc tổ tiên, nói cùng một thứ tiếng mẹ đè, sinh 
hoạt cùng một phong tục, tập quán. Họ không khác gì anh em một nhà, 
c:ùi»g chung sống trong bầu kliông khí ấm cúng của gia đình, về mặt lí 
trí, người dân trong một nước có nghĩa vụ tương trợ, giúp cho nhau, 
nghề này nhờ nghề kia mà phát triển lèn, phải đoàn kết, gắn bó nhau 
để bảo vệ quyẻrt lợi của nhau, không để cho kẻ ngoại bang chiếm đoạt. 
Xuất phát từ lý tưởng yêu nước thương dân, vì danh dự của dân tộc, của 
Tổ quốc, người dân trong một nước sần sàng đem xương máu mình để 
hảo vệ tự do, độc lập. Một người dân trong nước làm được diều hay, việc 
lạ, cả nước lấy làm vinh dự chung. Một người dân làm điều xấu, cả nước 
lấy làm hổ thẹn, buồn rầu. Trải qua bốn ngàn năm lịch sử, dãn tộc ta đã 
chứng tỏ được tình yêu thương, dùm bọc của nhân dân trong nước là cơ 
aở lòng yêu nước, thương nòi. Giữ nước lồ một công việc lớn lao, không 
chi một người hay một nhóm người nào có thể làm nổi. Nếu có giặc 
ngoại xâm, ai cũng chỉ khư khư lo giữ của cải riêng mình, chỉ chống giặc 
khi chính mình bị xâm phạm thì chẳng mấy chốc, giặc sẽ lần lượt tiêu 
diệt hết người này đến người khác. Nhưng nếu lúc ấy, tất cả mọi người 
đều đồng lòng, hợp sức lại chống kẻ thù, tất nhiên ta có thể chống đỡ 
được giặc. Dưới đời Trần, giặc Nguyên Mông hung hản và thiện chiến 
mà ba lần xâm lược nước ta dều chuốc lấy thất bại thảm hại. Đó là nhờ 
lúc ấy từ vua đến dân, từ tướng lỉnh đến quân sĩ, đều gắn bó bên nhau, 
quyết tâm đánh giậc. Tinh thần đoàn kết chiến đấu đó được phát huy 
cao hơn từ khi Đảng Cộng sàn Việt Nam lảnh đạo cuộc đấu tranh giải 
phóng dãn tộc. Nhờ thế, nhân dân ta từ hai bàn tay không đà làm nên 
cuộc Cách mạng Tháng Tám vang dội, chiốn dịch Điện Biên Phủ lẫy 
lừng và chiến dịch Hồ Chí Minh toàn tháng, giữ vững nẻn dộc lập, 
thống nhất Tổ quốc như ngày nay. 

Bài học yêu thương, đùm bợc lần nhau giữa người trong một nước 
trong từng thời kì có nhĩíng diểm khác nhau. Nếu trong dấu tranh dựng 
và giữ nước có sự đồng tâm hợp lực, trôn dưới một lòng đánh đuổi ngoại 
bang, thì khi thiên tai, hoạn nạn, là tinh thần "Lá lành đùm lá rách ”, 
“Chị ngã, em năng". Chính những lúc này tấm lòng yêu thương, đùm 
bọc, cuu mang lẫn nhau lại càng thắm thiôt hơn bao giờ. Trong dời sống 
bình thường, thiết nghĩ sự quan tâm giúp đỡ nhau khi tối lửa, tát đèn, 
sự qua lại lúc giỗ chạp, hiếu hi cũng cần thiết để nói lên nghĩa tình của 
người dân trong một nước. Tất cả dã trở thành nét đẹp văn hoá trong 
đời sống tinh thần cùa dân tộc chúng ta. 
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Là người công dân nhỏ tuổi của một dất nước tự hào có bốn ngàn 
năm văn hiến, em vô cùng sung sướng được mang trong người dòng máu 
nhân ái chan hoà của dân tộc anh hùng. Kế thừa truyền thống cao đẹp 
của cha ông, đối với em lúc này là biết kính yêu ông bà, cha mẹ, hoà 
thuận với anh em, nhường cơm sẻ áo với người bất hạnh, trẻ mồ côi, 
tương thân tương ái với láng giềng... Em nghĩ đó cũng là nền tảng của 
tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa người trong một nước. Câu 
ca dao đã có tự bao đời em không rõ, nhưng ý nghĩa của nó đã trỏ nên 
muôn đời vì bài học đó đã đúc kết bằng tâm huyết của nhân dân, mà em 
hằng ghi nhớ: phải luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong 
khó khăn, hoạn nạn. Trong thời đại ngày nay, truyền thống thương yéu. 
đùm bọc nhau càng cần dược phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết ỏ mỗi 
người dân, mỗi đoàn thể, mỗi địa phương trong cả nước ta. 

(Theo 40 bài văn và Tiếng Việt chọn lọc lớp s, sdd) 


$137 

Em hiểu như thế nào về lời khuyên của nhân dân thể hiện 
trong câu ca dao: 

Bầu ơi thương lấy bí cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 

ễõdi làm 

Người Việt Nam ta có một truyền thống rất quý báu, đó là tinh thần 
tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", tinh thẩn đoàn kết giúp đỡ 
nhau "thương người như thể thương thân". Truyền thống ấy đả trở 
thành đạo 11 của dân tộc, dược thể hiện trong tục ngữ, ca dao. Hai câu ca 
dao giàu hình ảnh dưới đây bắt đầu từ nguồn mạch ấy: 

"Bầu ơi thương lấy bi cùng 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". 

Nói đến lòng yêu thương lẫn nhau, đoàn kết với nhau, câu ca dao trên 
đã đưa ra hai hình ảnh so sánh giàu sức biểu cảm: "bầu" và "bí". Bầu và 
bí tuy là giống khác nhau nhưng dược trồng chung trên một mảnh đất, 
bắc chung một giàn tre. Chúng thường có chung môi trường, điều kiện 
sống. Chính vì vậy chúng càng gần gũi, thân thiết với nhau. Bầu thân 
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mềm, bi cũng thân mém. Bầu phải tựa vào giàn mới phát triển được. Bí 
cũng như thế. Chung một giàn còn có nghla là bầu và bí tựa vào nhau, 
tựa váo giàn. Giàn đô' thì bầu gặp tai vạ, bi cũng gộp tai vạ. Bầu và bí 
cùng chung một phận. Vì thê bầu chớ chê bí xấu, bí cũng không nên chê 
bầu hoa trắng không được duyên rồi ghét bỏ, xa cách nhau. Vì sao bầu bí 
khác giong nhau mà vẫn phải thương yêu nhau? Nhân dân dưa ra lí do 
"nhung một giàn". Chung một giàn là chung nhau địa điểm, chung, nhau 
không gian. Bầu và bí cùng chịu mưa, chịu nắng, cùng sống chung bằng 
những tấc đất bậc màu hay trù phú, cùng được tưới những dòng nước 
mát hay cùng chịu những ngày hạn hán. Như vậy cảnh ngộ của chúng 
khóng khác gi nhau. Lẽ nào là một mình bầu tươi xanh khi bí thì khô 
héo? Báu thương bí cũng chính là thương mình. Bí có sống thì bầu mới 
sống. Nếu bí cỗi cằn thì bầu cũng chảng tươi xanh. 

Câu ca dao nói về bầu và bí nhưng dân gian không chi nói chuyện cỏ 
cây. Hình ảnh bầu bí là hình ảnh ẩn dụ để khuyên nhủ người đời. Con 
người cũng như cây bầu, cây bí, tuy khác giống (không phải là anh em 
“Cùng chung bác mẹ một nhà càng thân") nhưng lại sống chung trong 
một làng, một xã. Hình ảnh cái giàn của bầu và bí chung nhau gợi cho 
người ta liên tưởng đến một đất nước, một tỉnh, một huyện, một vùng 
quê, một xã, một làng. Cũng có thể đó là một trường, một lớp học hay 
một xưởng máy, một cửa hàng. Bầu hãy thương lấy bí hay là những 
người gần gũi trong một đơn vị tổ, nhóm hãy đoàn kết gắn bó và yêu 
thương nhau. 

Không ai có thể sống dơn lẻ một mình không có mối liên hệ nào với 
những người khác. Ai cũng có quê hương nghĩa là có những người đồng 
hương chung làng, chung xóm. Ai cũng phải làm việc nên cũng có những 
người đồng nghiệp. Khi còn bé đi học, bạn bè cùng lứa tuổi cùng chung 
trường lớp, thầy cô. Chính những nét chung nhất ấy của họ đã giúp họ 
gắn bó với nhau hơn. Nhờ đó họ càng hiểu nhau, cảm thông cho nhau và 
giúp dỡ nhau, nhường nhịn nhau. Nhất dịnh cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu 
mọi người đều quan tâm, yêu quý nhau. Vì vậy lòng yêu thương, tinh 
thần đoàn kết, chia sẻ, nhường nhịn nhau là đức tính, phẩm chất quý 
báu cần có ở mỗi người. 

Lời khuyên nhủ, kêu gọi yêu thương đoàn kết không chỉ được nhắc 
một lần qua câu ca dao trên. Chúng ta còn bắt gặp trong những câu ca 
dao khác: 

- "Nhiều điều phủ lấy giá gương 
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Người trong một nước phải thương nhau cùng " 

- "Khôn ngoan đối đáp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" 

Thực tế đã chứng minh sự đoàn kết gắn bó cùa nhân dân ta mỗi khi 
có giặc ngoại xâm. Trong những trận chiến đấu ấy, tình thương yêu, 
đoàn kết đả làm cho dân tộc ta có sức mạnh chiến thắng. Từ miền 
ngược tới miền xuôi, từ Bắc chí Nam, từ cụ già đến trẻ em, ai ai cũng 
đỏng lòng giết giặc cứu nước. Bởi vì họ đều là dân của đất nước Việt 
Nam, cùng chịu chung nổi khổ mất nước, chịu chung ách nô lệ. Chính vi 
vậy mà nhân dân ta đã đoàn kết, yêu thương nhau, cùng nhau chiến 
thắng kẻ thù. 

Hiộn nay đất nước ta đả thống nhất nhưng không phải mọi miền dồu 
giàu có như nhau. Cuộc sống của mọi người cũng khác biệt. Có nhơng 
người quanh năm làm lụng vất vả nhưng không sao đủ cái ăn, cái mặc. 
Lại có những người rất giàu sang, đầy đủ. Theo truyền thống yêu thương 
cùa dân tộc, cần phải giúp đỡ người nghèo xoá đói giảm nghèo. Những 
người giàu có giúp người nghèo vay vốn làm ăn, góp tiền ủng hộ quỹ từ 
thiện chính là thể hiộn tinh thần "lá lành đùm lá rách", truyền thống 
nhân ái "nhường cơm sẻ áo" cùa cha ông. Nếu không giúp đờ, nương tựa 
vào nhau như vậy làm sao con người có thể đồng đều vươn lên trong 
cuộc sống? 

Đọc lại câu ca dao kêu gọi lòng yêu thương đùm bọc, ta càng thấy ý 
nghĩa to lớn cùa tình thương và sự sáng suốt của người xưa. Tinh thương 
làm cho người ta sống nhân hậu, thân ái với mọi người. Tinh thương 
giúp con người vượt qua được khó khăn, hoạn nạn. Yôu thương, quan 
tâm giúp đỡ những người xung quanh, những người hàng xóm, bạn bi! là 
một phẩm chất cần có của mỗi người chúng ta. Người Việt Nam sò 
truyền cho thế hệ mai sau đạo lí tốt đẹp đó để làm cho cuộc dời này 
thêm đẹp, thêm ý nghía hơn. 


TẠ NGUYỄN PHƯƠNG LAN 
(Lớp 8A, trường THCS Tây Sơn, IIA Nội) 


76 í ĩi TS.Nguyên Xuân L?c 



Sk38 


Chủ tịch IIỒ Chí Minh có nói: 

“Doàti kết là sức mạnh vô dịch”. 

Em hiểu thế nào là doàn kết? Tại sao doàn kết lại là sức 
mạnh vô dịch? Em phai làm gì dể thực hiện lời dạy dó? 

là/n 

Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất tổ chức ở Ilà 
Nội í háng 4 năm 1955, Bác IIỒ có nói: “Doãn kết là sức mạnh vô địch". 
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng để hiểu chính xác và đầy đủ thì không đơn 
fjiản chút nào. 

Theo em, đoàn kết là tập hợp các phần tữ lè tè hoặc các bộ phận 
thanh một khôi thống nhất. Song thống nhát không có nghĩa là không 
dấu tranh với những biểu hiện sai trái của mỗi thành viên. Ví như ở lớp, 
ơ trường chúng em đoàn kết chính là yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, cùng 
hướng mục tiêu phấn đấu tốt; đồng thừi biết góp ý, phô phán những 
khuyết điểm của bạn đố bạn tiến bộ. Đoàn kết dược thể hiện băng động 
cơ, mục đích đứng đắn vì lợi ích tập thể phù hợp với sự phát triển chung 
rùa xã hội. Nếu tập hợp lại chỉ vì lợi ích nhò hẹp của tập thể mà đi 
ngược lại sự phát triển chung cùa xã hội thì đó là tư tường cục bộ, là chủ 
nghĩa cá nhân. 

Nhưng tại sao đoàn kết là một sức mạnh vô đích? Có lẽ vì đoàn kết 
sẽ tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy khả năng tiềm tàng của 
mình, tạo nôn một sức mạnh tổng hợp, vĩ đại, không ai địch nổi. Trước 
hết, đoàn kết làm tăng số lượng cùa cải, vật chất cùa con người. Có đoàn 
kết con người mới có sức lao động, có đủ khả năng để xây dựng những 
rông trình lớn. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là một minh chứng rõ 
nhất. Dưới sự giúp đỡ cùa những chuyên gia Liên Xô (cũ) những công 
nhân Viột Nam và cả những cong nhân Liên Xô cùng chung sức, đồng 
lòng xây dựng nên nhà máy, mang đến ánh sáng kì diệu của điộn cho 
nhiều nơi tròn đất nước chúng ta. Cũng như vậy, sự đoàn kết các dân 
tộc trên dất nước Việt Nam đả khiến chúng ta thời nào cũng dương đầu 
và chiến thắng những lực lượng xâm lược to lớn hơn, được trang bị vũ 
khí và phương tiện hiện dại hơn. 
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Đoàn kết còn làm tăng sức mạnh trí tuệ. Chính sự đoàn kết trjng 
nghiên cứu khoa học là nguồn gốc của biết bao thành tựu ki thuật. 
Nhóm kiến trúc sư trẻ do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào làm trướng 
nhóm đã được giải thưởng thế giới năm 1994 về quy hoạch đổi mới láng 
gô'm Bát Tràng. Trong một lần phỏng vấn, nhóm trưởng Hoàng Thúc 
Hào có nói: “Một trong những nguyên nhân thành công cơ bản là sự 
thương yêu đoàn kết của toàn nhóm”. Quả thật không sai. 

Muốn đoàn kết được các dân tộc trong một nước thì các dân tộc 
không phân biệt lớn hay nhỏ đều phải tôn trọng, thương yêu giúp đỡ lẫn 
nhau. Nhà nước cần phải ưu tiên tiền của, cơ sở vật chất kĩ thuật cho 
các dân tộc vùng xa vùng sâu để cho họ phát triển kinh tế, vân hoá, 
tiến kịp các dân tộc vùng xuôi. Các dân tộc vùng xuôi cùng dần góp 
phần xây dựng miền núi, các dân tộc sông trên cùng một nước phải hoà 
nhập với nhau để xây dựng đât nước vững mạnh. Nhưng một đất nước 
dù lớn mạnh đến đâu, sống trên cùng hành tinh này cũng không thổ 
tách rời nhân loại mà phát triến phồn vinh mãi mãi dược. Các nước cứ 
tranh chấp nhau liên miên thì trái đất này cũng chẳng có hoà binh 
hạnh phúc. Cho nôn các nước cũng phải đoàn kết với nhau. 

Hiểu được câu nói của Bác Hồ, học sinh chúng ta cần phải áp dụng, 
rèn luyện thường xuyên. Riêng em, em thấy mình phải luôn có ý thức 
rèn luyện tinh thần đoàn kết trong công việc của lớp, của trường, cùng 
nhau xây dựng một tập thể vững mạnh. Trong cuộc sống ở gia đình, 
phường xóm cũng vậy, phải luôn luôn có ý thức đoàn kết đúng đắn. 

Tuy Bác IIỒ nói câu nói này vào năm 1955 nhưng tới nay, nó vẫn còn 
giá trị hiện thực sâu sác. Muốn xảy dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
chúng ta phải luôn nhớ thực hiện những lời Bác Hồ dạy. 

Òi ước gì, tất cả các nước trên toàn thế giới biết đoàn kết lại với 
nhau như năm ngón tay trên một bàn tay thì trái đất này sẽ tươi dẹp 
biết bao, yên vui, hạnh phúc biết bao! 


LÊ THU Ý HẠNH 
Trường Nam Thành Công - Năm học 1994 - 1995 
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[ Một trong nảm diểu Bác IIỔ dạy thiếu nhi chúng ta là: Ilọc 
tỉìp tốt, lao dộng tốt. Em hãy giải thích lời dạy dó. 

&ĩài làm 

LÚC Bác Hồ còn sống, còn hoạt động cho sự nghiệp cách mạng giái 
phóng và xây dựng đất nước cũng như lúc sắp qua đời, Người luôn luôn 
quan tàm đẽn việc giáo dục thế hộ trẻ, chăm lo vun trồng cho lớp lớp 
' mãng non" phát triển tốt tươi. 

Năm điều Bác Hồ dạy đã trở thành mục tiêu phân đấu của mỗi một 
chúng em. 

Một trong năm điểu đó là: Học tập tốt, lao dộng tốt. Lời nói ngắn 
gọn, nhưng hiểu cho dầy đủ thật không đơn giản chút nào. Chúng em đã 
từng tranh luận nhiều. Theo em nghĩ, học tập tốt, trước hết phải được thể 
hiện ở sự xác định cho mình một động cơ, mục đích học tập đúng đắn. 
Ilọ*c tập là để mở mang trí tuệ, nắm dược những tri thức văn hoá, khoa 
học của Iíhàn loại, dể từ đó biết vận dụng mà cài tạo, xây dựng cuộc sống 
cho bản thân mình và cho xã hội. Bác Hồ cũng đã dạy chúng em: học đề 
làm người công dân tốt, người chiến sl tốt, người cán bộ tốt, hay nói cách 
khiác là người lao động có văn hoá, góp phần xây dựng đất nước. 

Động cơ, mục dích dũng dắn là điều rất cơ bản, nhưng chưa đủ. Muốn 
học tập tốt còn cần phải cỏ một thái độ học tập dúng đắn và một 
phương pháp học tập khoa học, thích hợp. 

J4ói đến thái độ học tập đúng đắn là nói đến sự cần cù châm chỉ, vượt 
mọ i khó khăn khách quan của đời sống hàng ngày, và không lùi bước 
trưức những vấn dẻ hóc búa của khoa học. Đường dến trường có thể xa, 
mộ t cuốn sách cán đọc có thể dày, một bài toán cần giải có thể rắc rối... 
(■hĩính lúc đó đòi hỏi ta phải có đức tính: kiên trì và nhẫn nại. Phải chủ 
dộng vươn lên nắm lấy các tri thức. 

INói đến phương pháp học tập khoa học là nói đến hàng loạt biện 
phẩp nhằm học tâp đạt hiệu quả cao. Từ cách nghe giảng, cách ghi bài ở 
lớp., đến cách giải bài tập, cách ứng dụng thực hành ở nhà, từ học trong 
sác:h vỡ (lến học ngoài cuộc sống, từ học thầy dên học bạn... tất cả đều 
có 'tác dụng nàng cao chất lượng học tập cho cá nhân mình nếu biết làm 
đúng hướng, dúng cách và có nền nếp. Trao dổi với các bạn học giòi, tuy 
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mỗi người có mỗi cách, nhưng tất cả đều toát lên nhửng phẩm chất cùa 
những người học tốt là: động cơ, thái độ học tập đúng dắn và phương 
pháp học tập khoa học, sinh hoạt học tập nể nếp. 

Còn lao động tốt có nghĩa là thế nào? Hiểu theo nghla rộng: lao động 
tốt là phải tạo ra được nhiều sản phẩm tốt cho xả hội. Nhưng trong 
phạm vi nhà trường, đối với chúng em lao dộng còn có ý nghĩa là rèn 
luyện để tập làm người lao động sau khi ra trường. Nhưng dầu là lao 
động phục vụ, hay lao động sản xuất, dù đơn giản hay phức tạp, dù ò 
trường hay ờ nhà, em nghĩ đã gọi là lao dộng tốt thì phải bảo đàm ba 
yếu tố: lao động có kỉ luật, có kĩ thuật và đạt năng suất cao. 

Lao động có ki luật tức là phải bảo đảm giờ giấc, nội quy lao dộng, 
chống tuỳ tiện, được chăng hay chớ, kỉ luật tốt nhất là kỉ luật tự giác, 
nhận thức được ý nghĩa của công việc mình làm, dể làm với ý thức là 
người chủ của công việc. 

Mặt khác, nói đến lao động tốt là phải nói đến yêu cẩu về kĩ thuật, 
theo em nghĩ là điều kiện cơ bản bảo đảm chất lượng sản phẩm, dầu là 
sản xuất ra máy móc như các chú công nhân, hay làm một luống rau ờ 
vườn trường như chúng em cúng vậy. 

Ngoài ra, em còn nghỉ rằng xá hội ngày càng phát triển, dân số ngày 
càng tàng, yếu tố tăng năng suất trong lao động là cực kì quan trọng. 
Không những bảo đảm chất lượng sản phẩm mà còn phải làm ra nhiều 
sản phẩm. Vì vậy lao động tốt còn thể hiện ờ sự sáng tạo cài tiến kĩ 
thuật, thay đổi quy trình sản xuất dể làm ra nhiều của cải vật chất và 
với chất lượng cao hơn. 

Quá trình lao động ớ trường, hoặc ở nhà, tuy chúng em chưa phải là 
người lao động thực thụ, chưa làm ra được những sản phẩm có giá trị, 
nhưng qua thực tế lao động, em càng thêm hiểu thế nào là lao động tốt. 
Lao động tốt là lao động với tinh thần tự giác, lao dộng có kì lúật, cài 
tiến và sáng tạo để làm ra ngày càng nhiều sản phẩm có chất lượng 
phục vụ cho cuộc sống. 

Lời dạy của Bác đã giúp cho chúng em phương hướng rèn luyện để 
vào đời. Ngay trong quá trình học tập, nhiều bạn dả trở thành "Cháu 
ngoan Bác Hồ" cũng vì đã thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. 

(Theo 40 bài làm văn và Tiếng Việt chọn lọc lớp 8. sđd) 
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Em liãy chứng minh nội dung hai câu thơ sau của Hoàng 
Trung Thông: 

u Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi dá củng thành cơm". 

(Bài ca vỡ đâ't) 

ểỗtìi /d/n 

Gần một thế kỉ, nhân dân ta sống cuộc dời nô lộ, lầm than, dất nước 
ta bị giày xéo dưới gót giày thực dân, đế quốc. Sau ngày giải phóng, trên 
dất nước dâu củng thấy vết tích cùa chiến tranh. Nhưng do bàn tay lao 
động cần cù, sáng tạo của nhân dân, đất nước ngày một thay da đối thịt. 
Đó là một minh chứng hùng hồn khẳng định rằng: 

“Bàn tay ta làm nên tất cả 

Có sức người sỏi dá củng thành cơm". 

(Hoàng Trung Thông - Bài ca vỡ đất) 

Câu thơ giản dị nhưng chứa dựng một chân lí thật sâu sắc. 

ơ đây “bàn tay” chính là sức lao động của con người. Lao động sẽ làm 
nên tât cả. Trong công cuộc chinh phục thiên nhiên, ta có gặp “sỏi đá” - 
những gian khổ ngăn trờ, nhưng nhờ lao động ta sẽ vượt qua, mang về 
thành quả lao động là cơm ngon dẻo. Câu thơ không những cho thấy sức 
lao động cùa con người đã cải tạo thiên nhiên, mà còn là lời ngợi ca vai 
trò to lớn của lao động mang lại ấm no hạnh phúc cho con người. 

Xưa kia, bị đày ra hoang đảo, chi với môt thanh gươm cùn mà Mai An 
Tiôm đã cải tạo dược cuộc sống của gia đình mình. Không có ai giúp đờ, 
không có một công cụ tốt dể làm việc, chàng cũng chẳng có mảnh đất 
màu mỡ và một điều kiộn thuận lợi nào. Chàng chỉ có đôi bàn tay lao 
động cần cù, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ. Bàn tay ấy trồng rau 
dại, mò con ngáo, cái hến, bàn tay ấy trồng dưa trên đất khô cằn. Chính 
nhờ lao động, gia đình An Tiôm dã sống được trên hoang đảo và trồng 
trỏn dó cây trái đổ ăn, đẻ’ tổn tại mà không bị sự khắc nghiệt của thiên 
nhiôn huỷ diột. 

Trước cách mạng, đất nước ta là một nước nghèo nàn, lạc hậu, xơ xác. 
Trong kháng chiến chúng ta thực hiện tàng gia sản xuất ăn no đánh 
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thắng kẻ thù. Trôn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhiều nhà máy, xí ighiệp 
mọc lèn đã tạo sức mạnh hậu phương, góp phần cho chiến tháng, -húng 
ta đã lao động, đã tạo nên vũ khí, lương thực cho bộ đội kháng chi-n 

Thế rồi, khi đất nước thống nhất, nhân dân ta lại say sưa lao đing đè 
hàn gắn vết thương chiến tranh. Ờ nơi đâu có bàn tay con ngườ. ờ dó 
những hố bom bị lấp, mìn bị phá. Bàn tay lao động hăng say nhí một 
liều thuốc xoa dịu, xoá di mọi vết tích hoang tàn. Những cánh đồng 
ngập trắng nước ngày xưa bây giờ dã bát ngát màu xanh. Còi đâu 
“chiêm khê mùa thối", “dồng trăng nưức trong". 

Bàn tay lao động đã đưa màu xanh trở lại với núi đồi sau bao răm bị 
bom đạn, chất độc màu da cam huỷ diệt. Trong chiến tranh, nhữn; rừng 
dừa chỉ còn trơ cọng, xác xơ. ngày nay đã ra hoa kết trái, tươi xanh Thàt 
khó nhận ra rằng. Những khu rừng dang xanh tươi ấy đã từng maig màu 
vàng xác xơ. Clù có lao dộng mới có thể làm nên diều kì diệu ấy. Nhân 
dân ta hăng hái khai phá đất hoang. Ngày nay, ta nhìn Tày Nguym như 
một mảnh đất đầy hứa hẹn, rổi lòng chảo Điện Biên đang sống ìhững 
màu xanh. Nếu biết khi xưa đó là một vùng “rừng thiêng nước độc’ thi ta 
mới thấy hết sự màu nhiệm có thực của bàn tay lao động. 

Bàn tay ta làm nên tất cả, quà lã như vậy! Công trình thế ki “thuy 
điện Sông Đà” là một minh chứng Từ lao dộng mới có những dường 
hầm rộng lớn dưới lòng dất, bàn tay lao động đã biến núi đá thàih bờ, 
thung^lũng thành hồ nước dể nhạc si ca ngợi bằng câu hát: “Ai đủ) dập, 
ai phá núi, cho hồ nước đầy, nhịp đời sinh sôi. Thuyền về bến nới, cú 
nặng lưới dầy.." (Hồ trên núi). Bến mới ở đây không phải là ở sôig mà 
ở trên núi, bến mới ấy do con người làm nên, cho “thuyền vé”, CIO dời 
“sinh sôi". Lao dộng đá bắt con Sông Đà làm ra điện phục vụ con người, 
đã cải tạo thiên nhiên để thiên nhíén trỏ nên có ích. Còn nhiều nhiều 
nữa, đó là công trình thuỷ diộn Trị An, thuỷ điện Thác Mơ. Bàn ay lao 
động dã làm ra những cây cầu Thăng Long, những công trình dườig dAy 
tải điện 500 KV... và trên què hương Nam Định của chúng ta cây ầu I)ò 
Quan mới vững chắc, rộng lớn mọc lên sừng sững đã cho thấy ú'c lao 
động của con người là vô hạn. 

Biển bao la và võ tận. Chúng ta đã có nhửng giùn khoan khá thác 
dầu đứng hiên ngang giữa biển. Này đây những mỏ Bạch Hố, nhữig Dại 
Hùng mang lợi cho Tổ quốc mỗi năm cả triệu tấn dầu. Núi có mòi, sóng 
có cạn nhưng sức lao dộng của con người không bao giờ cạn kiệt, {hông 
có lao động làm sao ta có thể khai thác được “vàng đen" cho Tổ cuốc và 
xây dựng lên những công trình thế kỉ như thế! 
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cỏ sức ngươi sỏi đá cũng thành cơm 
Bàn tay còn làm ra mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Ao ta 
dang mặc do đâu mà có? Cơm ta đang ân cái gì làm ra? Bàn ghế, nhà 
f.’ửa của ta chảng lõ tự nhiên mà có? Không chl có lao động, lao động đà 
tạo ra tất cả những thứ phục vụ cuộc sống, sinh hoạt của chúng ta. Nếu 
ngày xưa, đất nước ta phải nhập lúa gạo thì bây giờ Việt Nam đã trớ 
thành một nước xuất khẩu gạo dứng vào hàng thứ ba tròn thế giới. Nếu 
khi trước, nước ta còn phải trông đợi nhiều vào sự trợ giúp của bạn bò 
quốc tẽ' thì ngày nay ta đà đứng vững trên đôi chân của mình. Lao động 
dã tạo nên những biến đổi đó. 

Nhưng lao dộng không chỉ phục vụ những sinh hoạt vật chất mà còn 
sáng tạo ra những tác phám vân chương, hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh.... 
Không có Nguyễn Du thì làm sao ta có thể biết đến nàng Kiều. Không 
có sự lao động miệt mài của Tô Ngọc Vân ta làm sao có thế được thướng 
thức vè đọp của bức tranh “Cô gái bên hoa huệ". Sự lao động nghệ thuật 
ấy thật đáng quý, dáng trân trọng. Nó đã là sàn phẩm tinh thần không 
thổ thiếu đối với chúng ta. 

Tóm lại, mọi của cải vật chất và tinh thần trong đời sống xã hội đều 
do sức lao động của con người làm ra. Từ những thứ nhỏ nhất như cũy 
bút, cái bàn, chiếc cặp, đến những thứ vĩ dại nhất như Vạn Lí Trường 
Thành, công trình thuỷ điện thế kỉ đều do lao động mà có. Lao động tạo 
ra mọi thứ và "Lao (lộng sáng tạo ra con người" (Ảng-ghen). Bàn tay 
con người dã “ngân sông làm diện, khoan biển làm dầu" (Tố Hữu). 
Không chi ở Việt Nam, trên thế giới có biết bao công trình từ bàn tay, 
khối óc con người. Bàn tay con người làm nên tàu vũ trụ thám hiểm 
không gian, bùn tay con người dào đường hầm qua biển Mang - sơ. Sức 
lao (lộng của con người thật là vô kể. Lao động đổ cải tạo thiôn nhiổn, 
cài tạo con người, lao dộng phục vụ dời sống và sinh hoạt. Và như 
1 loàng Trung Thông đã viết. 

Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm 
Đó là chân lí đã dược lịch sử chứng minh. Đó là một niềm tin sắt đá: 
Có lao động thì không có gì là khó khăn cả. Lao động chính là nguồn 
sống và hạnh phúc của chúng ta. 

ĐOÀN BÍCH NGỌC 

(HS trường chuyên thành phố Nam Định năm học 1994 - 1995 
Bài làm tại lớp trong 90 phút) 
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Thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con người cần 
yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. Em hãy giải thích và chứng 
minh ý kiên trên. 

ẩổài /àm 

Trong cuộc sống của mình, con người đả không ngừng đấu tranh VỚI 
thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên. Nhưng mặt khác, con người phái 
luôn luôn nhớ rằng: Thiên nhiên là người bạn tốt của con người. Con 
người cần yêu môn và bảo vệ thiên nhiên. 

Cuộc sống luôn luôn là một sự chứng minh hùng hồn cho chân lí (ló 

Trước hết, chúng ta cần hiểu thiên nhiên là gì? Nói một cách khái 
quát, thiên nhiên là tất cả những gì ở bên ngoài con người, xung quanh 
con người, không do bàn tay của con người làm nên. Nói một cách cụ 
thể, thiên nhiÊn là bầu trời, là rừng, là biển, là sông, là suối, là cây cỏ. 
chim muông... Tất cả những thứ đó luôn luôn ở bên cạnh con người, bảo 
vệ con người, giúp ích cho con người. 

Từ xưa dến nay, thiên nhiên là nguồn sống vô tận của con người. 
Cơm gạo, thịt cá, nhà để ở, áo đế mặc, nước để uống, khí trời để thở... 
đều do thiên nhiên cung cấp; con người càng tự mình tạo nôn nhiều sản 
phẩm, càng cần có sự giúp đỡ của thiên nhiên, lại càng thấy lợi ích củit 
thiên nhiên. Mạt trời ngày xưa chỉ sưởi ấm và chiếu sáng thì nay lại trò 
thành một nguồn năng lượng quan trọng trong sản xuất và đời sống. 
Một ngọn thác, một con suối, một dòng sông giờ đây không chỉ là một 
bức tranh phong cảnh, một con đường giao lưu, một nguồn nước, một 
nguồn thuỷ sản mà còn là những nguồn cung cấp điện năng khổng lồ. 
Một rừng cây không chỉ là nguồn lâm sản dồi dào với những cây gỗ quý, 
những cây thuốc chữa bệnh, mà còn là nguồn điều hoà lũ lụt, là lá phổi 
khổng lồ cho con người được hít thờ không khí trong lành. 

Không chỉ giúp ích cho con người trong đời sống vật chất, thiên nhiên 
còn có một lợi ích to lớn trong đời sống tinh thần của con người. Sau 
những giờ, những ngày, những tháng lao động vất vả và căng thẳng bên 
cỗ máy, bên bàn giấy, trong phòng nghiên cứu, giữa nhừng bức tường 
hoặc giữa những đường phố đỏng người và đầy khói bụi, thì một bầu trời 
bao la có không khí trong sạch trên một sườn núi mát mẻ, bôn một 
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cánh rừng thông, một hồ nước, hoặc trước biển mênh mông chói nắng có 
tiếng sóng gầm gào, sẽ giúp cho con người tái tạo lại sức khoẻ, niềm vui 
•Sống và nhiệt tình lao động. Đôi khi, chỉ riêng màu xanh của lá cây hay 
một tiếng suối róc rách bên rừng cũng đã khiến cho tâm hồn con người 
lấy được sự thư thái và yên tĩnh. Nhìn một đoá hoa nở, ngắm một cánh 
chim hay, con người cũng có thể nhận được một niềm vui lớn, vượt qua 
một nồi buồn hay một khó khăn thất bại. Thiên nhiên làm cho tâm hồn 
con người trở nên cao rộng như trời, xanh tươi như rừng, mênh mông 
như biển, phong phú hài hoà cùng vạn vật. 

Thiên nhiên là nguồn sáng tạo của thơ ca nghệ thuật, nguồn nghiên 
cứu phát minh của khoa học kĩ thuật. Chính vè đẹp của thiên nhiên, của 
núi sông hùng vĩ, của hoa lá chim muông đem đến cho con người khát 
vọng nghĩ suy về cái đẹp và sáng tạo nên cái đẹp cho mình. Cái dẹp của 
một cành mặt trời mọc, một áng mây chiều, một đêm trăng sáng... làm 
xao xuyến bao nghệ sĩ để tạo nên thơ, nhạc, hoạ. Nhà khoa học từ thiên 
nhiên mà rút ra những quy luật của sự sống đế từ đó mà sáng tạo nôn 
những công trình phục vụ cho cuộc sống con người. Sự kì diệu trong cấu 
tạo của một ngọn lá, chiếc rễ cây, trong dáng một cánh chim bay, một 
coai cá lặn, trong hướng bay của một đàn chim di trú... cũng gợi lên bao 
suy nghĩ, tìm tòi của nhiều thế hệ nhà khoa học. 

Thiên nhiên có ích là thế, tốt lành với con người là thế. Cho nên từ 
xưía con người đã yêu mến và bảo vệ thiên nhiên như người bạn quý. 

Văn chương nghệ thuật đã coi thiên nhiên là người bạn không thể 
th.iếu được của con người. Không thể đếm hết nhửng bài thơ, bức hoạ ca 
ngĩỢi vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên. Nhà họa sĩ phong cảnh 
nổĩi tiếng Lê--vi-tan được hàng triệu người hâm mộ vì bức tranh "Mùa 
thiu vàng" tuyệt diệu và những bức tranh về thiên nhiên nước Nga dịu 
dàmg, trong sáng, tĩnh lặng. 

Nguyễn Du làm say mê bao thế hệ vì những cảnh sắc thiôn nhiên 
trong thơ: 

"Long lanh đáy nước in trời 
Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng" 

Thiên nhiên trong thơ Bác Hồ thực sự là con người, là người bạn tri 
àmi tri kỉ, từ ánh trăng qua cửa sổ phòng giam hay núi rừng Việt Bắc, 
Jế:'n bóng cây cổ thụ, nhành hoa, tiếng suối giữa rừng đêm: 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
Trăng lổng cổ thụ, bóng lổng hoa" 
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Ngày nay, nền công nghiệp càng phát triển, con người càng sống 
nhiều trong các đô thị thì càng thấy thiên nhiên cần thiết và gần gũi. 
Một chậu hoa ngoài hiên, mấy giỏ phong lan trước thềm, đôi khi chỉ có 
một nhánh trầu leo tường, cũng giúp cho người thành phố đỡ được nỗi 
thiếu vắng thiên nhiên. Đối với mỗi người dân thành thị, được đến Thảo 
Cầm Viên trong ngày nghỉ việc, được đứng dưới những tán cây cổ thụ, 
ngắm một chú voi, chú khỉ, chú gấu, nghe tiếng hót của chim hoạ mi, 
thưởng thức sắc lông của chim sơn tước... là cả một niềm vui. Các thành 
phố càng mở rộng quy mô thì không gian dành cho những công viên 
càng phải lớn. Không có các thứ đó, con người thành phố không những 
sẽ trở nên khô cằn về tình cảm mà còn có nguy cơ thiếu cả không khi 
để thở nữa. Ở các nước công nghiệp phát triển, nhu cầu du lịch để được 
trở về với thiên nhiên rộng lớn và trong lành ngày càng là một nhu cầu 
bức bách. 

Tuy nhiên, con người, do vô tình hay cố ý, đã có những hành động 
tàn phá thiên nhiên rất nặng nề. Người ta đã làm biến mất những khu 
rừng bạt ngàn, làm tuyệt diệt nhiều giống chim và thú quý. Những nhà 
máy*đã gây ô nhiễm không khí, những dòng sông, những bờ biển. Chính 
con người đã gánh chịu những hậu quả hết sức tai hại của những hành 
động thô bạo đó. Nhân loại tỉnh táo đã từng lên tiếng nhắc nhở hành 
động bảo vệ thiên nhiên. Đã có những đạo luật nghiêm cấm việc săn 
bắt nhiều giống chim và thú quý. Nhiều quốc gia đã bảo vệ được những 
khu rừng nguyên sinh. Việc trồng rừng được đặt ở nhiều nơi cùng với 
việc khai thác rừng một cách đúng mức. Con người đã có rất nhiều cố 
gắng nhăm ngăn chặn sự ô nhiễm môi trường tự nhiên. Những công 
việc đã làm được tuy rất to lớn nhưng chưa đủ trước tốc độ thièn nhiên 
bị phá huỷ hiện nay. Thiên nhiên còn đòi hỏi được bảo vệ mạnh mẽ và 
có hiệu quả hơn nữa. 

Thử tưởng tượng nếu. có một buổi mai, tỉnh dậy, ta bỗng thấy thiên 
nhiên đà hoàn toàn biến khỏi cuộc sống, đâu đâu cũng chỉ có nhà cửa, 
chỉ có máy móc, ống khói... thì thật là khủng khiếp. Lúc ấy, trái đất s<! 
là mặt trăng lạnh lẽo, dẫu vần được mặt trời chiếu sáng, nhưng không 
còn đâu bóng dáng của sự sống nữa. 

Con người, hãy yêu mến và bảo vệ thiên nhiên bởi vì thiên nhièn là 
người bạn thật tốt! 

(Theo 40 bài làm văn và Tiếng Việt chọn lọc lớp 8, sđd) 
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Đọc sách có ích lợi gi? Trong các loại sách, em thích dọc 
loại nào nhất? Tại sao? Đọc như thế nào thi có lợi và dọc như 
thê" nào thì có hại? 

Ốỗài ỉàm 

Bắt đầu kì nghỉ hè, bố em cho em một số tiền nhỏ, bào ra quán sách 
mua một ít sách về mà đọc. Trước quán sách, em bàn khoăn chẳng biết 
mua gì, bởi sách thì quá nhiều, cuốn nào củng nhiều màu sắc hấp dẫn, 
đu loại từ truyện dài, truyện ngắn đến truyện vụ án, truyện tranh... 
Nhưng rồi cuối cùng em cũng chọn mua dược những quyển sách phù hợp 
với ý thích cùa em, phù hợp với suy nghỉ cùa em vẻ ích lợi của sách vờ. 

Nói cho cùng thì không ai đo cho được lợi ích của sách vd, bởi tác 
động của nó không chỉ đến trong một lúc-vả hiệu quả cùa nó có khi trải 
suốt cả đời người. Sách mang đến cho người ta nguồn hiểu biết vô tận về 
cuộc sống, về con người, về đất nước, về thế giới, không chỉ hôm nay mà 
cả trong quá khứ, vài chục năm, vài trăm nam, có khi cả mấy ngàn năm 
trước. Đọc sách, ta có thể biết được phong tục, tập quán, tâm lí, nguyộn 
vọng của nhừng người sống rất xa ta cả vổ không gian, cà vồ thời gian, 
hoặc cuộc sống con người trước mát ta. bên cạnh ta, ma ta không 
nhận ra. 

Sách dạy cho ta cách sống đẹp, cách nghỉ, cách làm, cách nói năng 
đối xử đẹp trong đời sống. Điều rất thú vị là sách không đưa ra nhừng 
lời dạy khô khan mà bằng lời lẻ vàn chương, bàng nhán vật sinh động, 
sách gợi ý cho ta tự mình rút ra những lời dạy dỏ, khuyến khích, 
khuyên nhủ... 

Đối với người học sinh, sách còn là người thầy dạy môn Tiếng Viột 
tuyệt vời. Đọc sách, ta không cố tình học tập, thế mà rồi qua ngày 
tháng, từ quyển này sang quyển khác, ta cứ thu nhận lấy một cách tự 
nhiên cách nói, cách viết chính xác, lưu loát, đế có thỏ’ diễn dạt dược ý 
kiên một cách đầy đù, sinh dộng. Sách là người bạn, người thầy là the: 
sách vừa thú vị vừa bổ ích là thế. 

Tuy nhiên, cách đọc sách không ai giống ai, việc chọn sách đỏ dọc, 
người này cùng khác người kia. Riêng em, em thích nhất những cuốn 
sách viết về lứa tuổi của mình, truyện trong nước cũng như truyện dịch, 
đặc biột là truyện vẻ những người trải qua tuối thơ gian nan vất vả mà 
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trưởng thành. Vì sao vậy? Vì đọc những cuốn sách như thế, cm thây 
giữa người trong sách và bản thân mình thật là gần gũi. Em hiếu được 
cách nghĩ, cách sống và cà những ước nguyện cao cả cùa họ. Đôi kni em 
nhập mình vào với họ, cùng cay đắng, sướng vui, lo toan, hồi hộp vái họ. 
Từ cuộc đời họ, em rút ra nhiều bài học cho mình và em tháy nếu là họ 
thì em cũng sẽ làm được như họ. 

Trụyện “Không gia đình” cùa Hecto Malô vừa giúp em hiểu đôi chút 
về đời sống nước Pháp, vừa khiến em xúc động đến nghẹn ngào vỗ cuộc 
đời và tâm hồn chú bé Rêmi mới tám tuổi đã lưu lạc giang hồ, gùp biio 
nhiêu kẻ xấu nhưng cũng gặp bao nhiẽu con người cao thượng, nguy 
thảng, dầy lòng vị tha. Em nghĩ, nếu em là Kêmi, em cũng sõ cố gắng 
sống như chú bó đó, dũng cảm, ngay thật, trọng danh dự, biết quý trọng 
tình bạn, yêu thương và sống tình nghĩa với mọi người. Em hiểu rằng 
những cuốn sách như thê sẽ sống mãi với em đôn suốt cuộc đời và sỏ 
còn giúp ích cho em nhiều. 

Đọc sách có nhiều lợi ích, diều đó ai cũng thấy. Nhưng khôn? phải 
đọc sách nào cũng có lợi. Trước hết phải biết chọn sách mà đọc, phải 
đọc những cuốn sách thực sự giúp ta hiểu biết, thiết thực bói bS tình 
cảm tâm hồn ta. Nhân vật trong sách phải là những người dù sống 
trong hoàn cảnh nào cũng không ngừng vươn lên, trở nên tốt đẹp trong 
sáng hơn. Cuốn sách đẹp từ nội dung đến hình thức, từ câu chuyín hấp 
dẫn thú vị đến lời văn giản dị, câu văn sáng sủa, gãy gọn, một cuốn 
sách như thế thật đáng mất tiền để mua, mất công để đọẹ. Em biết có 
bạn bạ*sách gì cũng đọc, thậm chí đọc cả những sách nhám nhí, ’ớí nội 
dung lạc lõng xa lạ, văn chương rườm rà, lùng cùng. Đọc sách mư thê 
thì đọc bao nhiêu lại chỉ có hại bấy nhiôu. 

Có sách rồi lại phải biết đọc vào lúc nào thì có kết quả. Phủi đọc có 
kế hoạch, giờ nào vào việc ấy. Thú vị nhất là đọc sách vào ngày giờ 
rảnh rỗi, ngồi trước hiên nhà thoáng mát hoặc trên chiếc võng viờn sau 
rợp bóng cây trong ngày hè, tha hồ cho trí tưởng tượng và cảm >úc bay 
bổng... Mê sách mà đọc trong cả giờ ăn, giấc ngủ, giờ học bài, thiim chí 
giấu sách dưới ngăn bàn dọc cả trong khi thầy giáo giảng bài thì :ái hại 
cũng thật dễ thấy. 

Đọc sách còn là học theo sách, do vậy phải biết suy nghỉ, chọn lựa để 
học tập. Trong đời mỗi người có một hoàn cảnh riêng không ai gốrug ai; 
mỗi thời, mỗi nước có một hoàn cảnh riêng biệt. Làm theo sácl tiức là 
lựa chọn lấy điều cốt yếu để rồi áp dụng theo hoàn cảnh của mìih. Dọc 
sách để rồi bắt chước một cách nô lệ, máy móc thì tốt hơn, đùng dọc 
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sách. Thử tưởng tượng: đọc xong một cuốn truyện về chàng hiệp sĩ thời 
xưa rồi cũng mặc giáp, cầm gươm, lên ngựa như chàng Đôn Kihôtê; cảm 
phục cậu bé Rêmi để rồi bỏ nhà ra đi làm người không gia đình, lưu lạc, 
bụi đời... thì sẽ ra sao? Cho nên từ việc thấy được lợi ích của đọc sách 
đến việc đọc sách cho thực sự có lợi, còn có nhiều khó khăn lắm. Từ đọc 
đến học còn biết bao nhiêu điều suy nghi. 

Theo em nghĩ, trong những phát minh kì diệu của loài người thì sách 
cùng là một phát minh kì diệu. Sách làm cho con người lớn lên, làm cho 
con người xích gần nhau lại, sách dạy dỗ, an ủi con người. Nếu mai sau 
lớn lên, em trở thành người có ích cho đời, một phần lớn là nhờ có công 
của sách. Òi những cuốn sách kì diệu! 

(Theo 40 bài làm văn và Tiếng Việt chọn lọc lớp 8, sđd) 
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Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học 
đẩu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác Hổ có viết: 

“Non gông Việt Nam có trở nên Dẻ vang hay không, dân tộc 
Việt Nam có dược vè vang gánh vai các cường quốc năm cháu hay 
không, chính là nhờ một phẩn lớn ở công học tập của các cháu”. 

Em hiểu lời dạy dó như thế nào? 

Md. JL> 

Nhân dân ta vốn có truyền thống hiếu học, học để làm người, học để 
giúp dời, giúp nước... Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước 
nhà dộc lập, việc học tập càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì thế, 
ngay trong năm học đầu tiên dưới chế độ mới, Bác Hồ gửi thư cho học 
sinh đã có những lời căn dặn: “ Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay 
không, dân tộc Việt Nam có dược vẻ vang sánh vai các cường quốc năm 
cháu hay không, chính là nhờ một phẩn lớn ở công học tập của các cháu'’. 

Lời dạy ấy có ý nghĩa gì? 

Trong lời dặn dò trên đây, Bác Hồ dã nêu bật mối quan hệ và tác 
dụng to lớn của việc học tập đối với tiền đồ đất nước. 

Thế nào là một đất nước vẻ vang? Nói chung, một đất nước muốn 
dược vẻ vang thì trước hết phải là một đất nước độc lập, giàu mạnh. Đất 
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nước nô lệ thì không thể vò vang. Nhưng muốn giữ nền dộc lập thì phải 
có nền quốc phòng vững mạnh. Muốn có quốc phòng vững mạnh thì phái 
có nền kinh tế vững mạnh, phát triển 

Ta thường nói nước mạnh, dân giàu. Đó là hai diồu song song tồn tại 
của một đất nước phát triển. Dân có giàu nước mới mạnh. Nói dân giàu 
tức là nói nhân dân được ấm no đầy đủ về đời sống vật chất, dược hường 
các quyền tự do dân chủ về mật tinh thần, được học hành để mở mang 
trí tuệ, có một đời sống văn hoá tiến bộ, một nếp sống xã hội văn minh 
lành mạnh. 

Một đất nước như thế sẽ được các dân tộc khác trên thế giới yéu 
mến, kính trọng, một đất nước như thế gọi là đất nước vẻ vang. 

Bác Hồ lại nói: u dăn tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các 
cường quốc năm châu” nghĩa là như thế nào? Nói như vậy, Bác Hổ có ý 
nhấn mạnh đến sự phấn dấu dể dưa nước nhà lên ngang tầm những đất 
nước giàu mạnh và tiên tiến trên thế giới. Muốn thế, ngoài viộc phải có 
một nền kinh tế vào loại giàu mạnh, Việt Nam còn phải có một nền 
khoa học kĩ thuật tiên tiến, một nền văn hoá tiên tiến, không những có 
thể tiếp nhận dược tinh hoa của nhân loại mà còn góp phần mình vào 
sự phát triển chung của nhân loại. 

Đó là cái đích phải đạt tới mà Bác Iiồ dà đật ra cho nhân dàn ta 
ngay sau ngày đất nước vừa thoát vòng nô lệ. Đó cũng là mục tiêu phấn 
dấu cuối cùng mà dân tộc ta hàng ấp ủ qua mấy chục nâm không ngừng 
lao dộng và chiến đấu cho tói ngày nay. 

Vì sao tất cả những diều đó lại “ chinh là nhờ một phần lớn ở công 
học tập của các cháu "? 

Đất nước Việt Nam ta sau hàng ngàn nảm chế độ phong kiến và gẩn 
trăm năm thuộc địa rồi liên tục chiến tranh. Nhân dân tá dứng trước 
một gia tài vừa nghèo nàn vừa lạc hậu. Trong khi đó trên thế giới, khoa 
học kĩ thuật có những bước tiến khổng lổ, mọi mặt đời sống củng phát 
triển nhảy vọt. So với những nước tiên tiến, ta đi chậm hơn đến hàng 
trăm năm. Muốn đuổi kịp họ, ta không có cách nào khác ngoài con 
đường học tập, học cách mà người ta đã* làm, học thật nhanh để rút 
ngán dần khoảng cách giữa ta với họ. Muôn có quốc phòng vững mạnh, 
thì chỉ con người chưa đủ, phải có khoa học kĩ thuật, có phương tiện kỹ 
thuật và con người n-Ám vững kĩ thuật. Nói đến kinh tế, sản xuất công 
nghiệp, nông nghiộp là nói đến kĩ thuật, vì đồng ruộng mênh mông, tài 
nguyên vô tận, không thể tự nhiẽn tạo ra nhiều sản phẩm. Đời sống 
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vàr. hoá cũng chỉ có thể phát triển trên cơ sở một nền kinh tế không 
ngừng phát triển. 

Để có kĩ thuật thì phải có khoa học. Muốn nắm được khoa học và kỷ 
thuật tiên tiến thì phải có kiến thức cơ bản, phải có văn hoá. Không ai 
c6 thể làm thay điều ấy cho ta. Nếu không học, không có kiến thức, làm 
sao mà củng cố được quốc phòng, phát triển được kinh tế, nâng cao được 
văn hoá? 

Khi Bác Hồ nói:, “chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các 
cháu ” là Bác còn nhấn mạnh đến vai trò tương lai của thế hệ thanh 
thiếu niên. Cách mạng mới thành công, cuộc chiến đấu để giữ nước đang 
gian khổ, nhưng mười, mười lăm năm sau thế hệ học sinh hôm nay sẽ là 
người chủ của đất nước, là lực lượng chủ yếu để dựng nước, phát triển 
kinh tế và mở mang văn hoá. Vì thế, nhiệm vụ của người đang ngồi trên 
ghế nhà trường càng trở nên quan trọng và nặng nề. Bác vỉ dại vì Bác 
khống chỉ lo cho cuộc chiến đấu trước mắt mà còn nghĩ đến tương lai lâu 
dài của đất nước. 

Mỗi chúng ta cần hiểu sâu lời dạy của Bác để ra sức rèn luyện, phấn 
đấu trong những ngày còn ngồi trên ghê nhà trường. Từ lời dạy chân 
tinh và tha thiết của Bác, chúng ta phải thấy hết trách nhiệm của người 
học sinh trong việc học tập. Để học tập tốt, trước hết chúng ta phải xác 
định đúng đắn mục đích và động cơ học tập: học tập để nắm vững kiến 
thức văn hoá, khoa học, nhằm làm cho đất nước và dân tộc giàu mạnh, 
hùng cường. Muốn vậy, phải phấn đấu kiên trì, vượt qua mọi trở ngại, 
khắc phục mọi khó khăn để học tập đạt kết quả cao nhất. Phải cố 
phương pháp học tập tốt, kết hợp chạt chẽ với hành. Phải học cho toàn 
diện, không phải chi biết có học chữ mà phải biết học làm người, phấn 
dấu trở thành con người mới xă hội chủ nghĩa. 

Cuộc chiến đấu giữ nước của nhân dân ta phải qua ba mươi năm mới 
giành được thắng lợi hoàn toàn. Trước mắt chúng ta đang có vô vàn khó 
khãn. Để đi tới một tương lai tươi sáng cho Tổ quốc trở nên vẻ vang, cho 
dân tộc Việt Nam được sánh vai các cường quốc năm châu như lòng Bác 
Hồ hằag ao ước, chúng ta phải gắng sức học tập, học tập không ngừng. 

(Theo 40 bài làm văn và Tiếng Việt chọn lọc lớp 8, sđd) 
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Trong lời Di chúc, Bác Hổ viết: 

"Tôi dể lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn dân, toàn 
Dảng, cho toàn thể bộ dội, cho các cháu thanh niên và nhi 
dồng". 

Dựa vào những tác phẩm dã học hoặc dã đọc cũng như các 
mẩu chuyện sinh dộng trong thực tế, em hãy chứng niinh rằng 
Bác Hồ dã dành cho toàn dân ta, đặc biệt là thiếu niên, nhi 
dồn g một tình thương yéu bao la sâu nặng... _ 

lăm. 

“Bác Hổ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong 
trái tim nhân loại”. Đó là tiếng hát ngợi ca cùa nhân dân ta khi nhác 
tới Bác Hổ kính yêu - một con người hiện thân cho những gì cao đẹp 
nhất của dân tộc. Nói tới Bác là nói tới tấm lòng nhân ái bao la, tình 
yêu thương vô bờ của Bác đối với nhân dân đất nước. Cho đến những 
ngày cuối cùng trước lúc đi xa, Bác vẫn còn để lại trên cõi đời này muôn 
vàn tình thương yêu cho dân tộc. Tấm lòng yêu thương ấy đã trớ thành 
nguồn đề tài phong phú cho cả một phong trào thơ ca viết về Bác. 

Tình thương yêu của Bác thật rộng lớn bao la. Tinh cảm ấy đà bao 
trùm lên non sông đất nước, lên mọi kiếp người, đến cỏ cây hoa lá củng 
được sưởi ấm bôi tình thương của Bác. Nhà thơ Tố Hữu, một trong 
những nhà thơ*Việt Nam viết về Bác nhiều nhất đả khái quát trong bồi 
thơ Bác ơi: 

Bác ơi tỉm Bác mênh mông thế 

Ôm cả non sông, mọi kiếp người 

Quả đúng như vậy, trái tim chan chứa yêu thương của Bác dã từng 
òm, từng ghì vào lòng tất cả hình hài dáng quê đất Việt. Ta nhớ lại 
những chặng đường gian khổ mà Bác đà phải trải qua để đưa dất nước 
Việt Nam tới ngày vinh quang chiến thắng. Ây là buổi đầu ra di tìm 
đường cứu nước, người trai đất Việt này chỉ có hai bàn tay trăng với triíi 
tim rực lửa yêu nước và ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước. Bác Hồ đã 
phải trải qua trăm ngàn công việc vất vả, khó nhọc trong buổi đầu ấy: 

Từ dó người đi những phút dầu 
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Lênh đênh bốn biền, một con tàu 
Cuộc đời sóng gió,'trong than bụi 
Tay đốt lò, lau chào, thái rau 

(Tố Hữu) 

Vù đày nữa, một hình ảnh đọp đẽ biết bao, khi Bác cúi xuống hôn 
níím đất nơi địa đầu Tổ quốc sau bao năm xa cách. Đó là biểu hiện sâu 
sÁc của tình yêu quê hương đất nước đã được Chế Lan Viên khắc họa: 

Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất 
Lổng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai 

(Chế Lan Viôn - Người di tìm hình của nước) 
Yêu (lất nước Việt Nam bao nhiêu. Bác càng thương con người Việt 
Nam bấy nhiêu - những người dân sống kiếp người cùng khổ, cơ cực 
“cảnh cơ hàn trời đất tối tăm”. Trái tim chan chứa yêu thương của Bác 
dã ôm cả “mọi kiếp người”. Bác đã dành cho tất cả mọi tầng lớp nhân 
dân, từ ein thơ đến các cụ già, từ các anh bộ dội đang vững tay súng nơi 
chiến trường đến chị nông dân đang cầm chắc tay cày nơi hậu phương 
mọi tình cảm yêu thương trìu mến nhất, vẫn là nỗi lòng của Tố Hữu khi 
viết về Bác: 

Bác sống như trời đất của ta 
Yêu từng ngọn cỏ, mỗi nhành hoa 
Tự do cho mỗi dài nô lệ 
Sữa dể em thơ, lụa tặng già 

(Bác ơi) 

Quan tâm dến các em, Bác vẫn thường viết thư, gửi quà, động viên, 
khuyên khích các em chăm ngoan học giỏi. Cảm động biết bao khi 
chúng ta nghe thơ Bác: 

Ai yêu các nhi-dồng 
Bàng Bác Hồ Chí Minh 
Vò: 

Trẻ em như búp trẽn cành 
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan 
Thế đấy, so với tấm lòng yêu thương bao la của Bác, thì viết về Bác 
bao nhiêu cũng là chưa đù, bao nhiêu cũng như là thiếu: 

Ỏi vẫn còn dãy của các em 
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Chồng thư mói mở Bác đang xcm 
Chắc Người thương lắm lòng con trẻ 
Nên để băng khuâng gió động rcm 

(Tố Hữu - Theo chân Bác) 
Với trẻ em, Bác nâng niu, trân trọng là thế! Còn với các anh bộ đội 
thì sao? Ta cảm động và oà khóc như con trẻ trước tình thương, sự quan 
tâm hết mực của Người: 

Rồi Bác đi dém chăn 
Từng người, tửng người một 
Sạ cháu mình giật thật 
Bác nhón chân nhẹ nhàng 

(Minh Huệ - Đêm nay Bác khổng ngũ) 
Tinh cảm của Bác đối với các anh thật gần gũi biết bao! Cử chỉ “đi 
dóm chăn”, “nhón chân” là cử chỉ cùa một người làm cha, làm mẹ. Bác 
là cha, là mẹ của toàn dân tộc: 

"Người là Cha, là Bác, là Anh 
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ. 

(Tố Hữu - Sáng tháng Năm ) 
Đối với nông dân, những người dân chân lấm tay bùn phải lăn lộn 
với “năm náng mười mưa” chống chọi với thiên tai, chống chọi với bom 
đạn của kẻ thù để làm ra hạt lúa củ khoai nuôi mình và dành dụ ra gửi 
tới tiền phương, Bác cũng rất quan tâm. Chúng ta hãy ngắm nhìn hình 
ánh của Bác 

Bác vẫn di kia giữa cánh dồng 
Thăm từng ngọn lúa, hỏi từng bông 
Ghé từng hợp tác, qua thôn xóm 
Xem mấy trường tươi, mấy giếng trong 
Rõ ràng, ở nơi nào ta cũng gặp hình ảnh Bác. Bác - nơi chiến trường, 
đạn bom, khói lửa: Bác - nơi ruộng đồng bát ngát xanh tươi; Bác - của 
các em thơ; Bác - niềm tin yêu và kính trọng của các cụ già. 

Đối với tầng lớp công nhân, những anh, những chị ngày dêin dang 
tất bật trên dây chuyền sản xuất, hăng hái thi đua lập chiến công, Bác 
củng thường xuyên đi về, ghé qua thăm hỏi: 

Bác văn về kia những sớm trưa 
Hỏi lò than, xưởng máy, giàn tơ 
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Hỏi anh, hỏi chị công nhãn ấy 
Vàng ngọc thi đua dược mấy giờ 

(Tố Hữu) 

"Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta, thương cuộc dời chung thương có hoa". 
Nhò thơ Tố IIỮU đã khái quát họ chúng ta tình cảm thương yôu sâu 
nặng đến thiết tha của Bác đôi với cỏ cây hoa lá, đối với mỗi trái tim 
Việt Nam chúng ta. Chúng ta dành cho Bác — người Cha — người Anh 
những tình cảm gì? Phải là muôn vàn tấm lòng thành kính, tình thương 
yêu đầy ắp trong lòng. Chúng ta cũng như vui lây với tâm trạng của nhà 
thơ TỐ Hửu: 

Vui sao một sáng tháng năm 
Dường về Việt Bắc lên thăm Bác IIỒ. 

(Sáng tháng nõm) 

Đó là niềm vui cùa những người con được vồ thăm Bác, và cũng là nỗi 
niềm cùa những miền quê nhớ Bác không nguôi: 

Minh về với Bác đường xuôi 
Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhở Người. 

(Tố Hữu - Việt Bác) 

Lại có những vùng quê như miền Trung - khu Bốn, nỗi thương nhớ 
Bíỉc đã kết thành lời ca thật thiết tha, thật sâu nặng: 

Chúng con sinh ra khi nước nhà chia cắt 
Nỗi nhớ Bác ỈIỒ dằng dặc suốt miên Trung... 

Tên Bác - cái tôn kính yôu Hổ Chí Minh đã trở thành điểm tựa tinh 
thản to lớn. Tên Bác IIỒ là sức mạnh giúp các anh, các chị, các má, các 
em thôm vững lòng: 

Ồi cái tên kính yêu IIỒ Chí Minh 
Trong sáng lòng anh xung kích 
Nửa đêm bôn tập diệt đồn 
Văng tay người chiến sĩ nông thôn 
Bắt sỏi đá phải thành sán gạo... 

Các anh chị, các em ơi có phải 
Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rỉnh 
Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chi Minh. 

(Tố Iíữu - Sáng tháng Năm) 
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Lại có những câu ca dao rất đẹp ngợi ca Bác: 

Tháp Mười đẹp nhất bông sen 
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ 

(Bảo Định Giang) 

Chỉ qua hai hình ảnh rất đơn giản, rất cụ thể: bông sen và tên Bác; 
cũng chỉ qua phép so sánh quen thuộc, và cũng chỉ bàng sự so sánh 
tuyệt đối “nhất”, nhản dân ta đã bày tỏ được sâu sắc tình cảm kinh 
trọng của mình với Bác kính yêu. 

Qua thơ ca viết về Bác, ta càng thấy rõ hơn tình thương yèu chan 
chứa, mênh mông mà Bác đả dành cho đất nước và con người Việt Nam. 
Và cũng qua đó, ta thấy thêm lòng tin yêu kính trọng vô bờ của nhân 
dân ta với Bác. 

Bác đă ra đi, nhưng tình thương yêu của Bác dành cho dân tộc Việt 
Nam vẫn mãi mải trường tồn. Lăng Bác uy nghi còn đó. Cám ơn nhà 
thơ Viễn Phương đã nói hộ tình cảm của những người con Việt Nam với 

Bác: 

Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
Muốn làm đoá hoa tỏa hương dâu dãy... 

(Viếng lăng Bác) 

Giò đây, dứng trưởc chân dung Bác, ta lánh cẩn nghiêng mình thấm tlúa 
Cháu thể phấn đẩu suốt đời 
Như lời Bác dạy, nên người Bác mong 

(Trần Đăng Khoa) 

LÊ THỊ CỨC 

(THCS huyện Đông Sơn, Thanh Hoá - Năm học 1992 - 1993 
Bài tập tại lớp trong 90 phút) 
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Trong thư gửi thanh niên và nhi dóng cà nước nhân dịp j 
Nguyên Dán năm 194G, Bác Hổ viêt: 

"Một năm khởi dầu từ mùa xuân, một dời khởi dầu từ tuổi 
trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. 

Hãy giải thích ý nghĩa câu nói trên. Ngày nay chúng ta có 
thể rút ra dược những ý nghla gì từ lời nói dó cùa Bác? 

ỉỉỉỉài làsri 

Xã hội nào cũng đạt nhiều kì vọng ở lớp người trỏ tuổi, bới tuói trè là 
tương lai của đất nước, vì vậy, ngay trong năm díUi tiên sau Cách mạng 
Tháng Tám thành công, nhân dịp xuân vồ. tốt đón. gửi thư cho thanh 
Iiiên và nhi đồng, Bác Iỉồ đã có những lời ca ngợi tót dẹp: 

"Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một dời khới dấu từ tuổi trẻ. Tuổi 
trẻ là mùa xuân của xâ hội”. 

Đó là những lời ca ngợi chính xác dồng thời cũng là nhừng lừi giao 
phó trách nhiệm cho thế hệ trẻ Việt Nam. 

Đúng là: một năm khởi dẫu từ mùa xuân, mùa xuân là mùa của 
những tháng đầu năm. Khi nhắc dến bốn mùa, người ta thưừng kể llioo 
trình tự: xuân, hạ, thu, đông. Mỏi năm, con người ờ bất cứ đâu cũng 
mừng ngày đầưxuân dể bắt dầu một năm mới. Mùa xuân là tượng trưng 
cho thời kì đẹp đẽ nhất, tràn trề sức sống nhất của thiên nhiên trong 
chu kì ba trăm sáu mươi lăm ngày cúa trái dất: khí trời ấm áp. cây co 
lũỉy mầm, đâm lộc ra hoa... 

Tương ứng với mùa xuân cùa đất trời, tuổi trẻ là mùa xuân cùa con 
người. “Một đời khỏi đdu từ tuới trỏ”. Tuối tré là giai doạn dáu tii'n của 
dời người. Dó là giai đoạn tươi tắn nhất, sung sức nhất, trong 3áng nhốt, 
có nhiều ưức vọng và quyót lâm thực hiện ước vọng nhất, cho nôn cũng 
lá giai doạn đẹp nhất của đời ngưừi. Đó là giai doan đổ người ta chuấn 
bị cho cà cuộc đời. 

Tuổi trẻ là mùa xuân của mỗi con người. Với cả một thế hộ thì: “Tuổi 
trỏ là mùa xuân của xả hội”. Thế hộ trỏ là thố hộ của những con người 
dang phát triển dến mức cao nhất về thể lực, tâm hồn, trí tuệ, tài nâng. 
Thố hộ trỏ là lớp người đầy mơ ước, say mê và nhiệt tình, lúc nào củng 
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khát khao sống đẹp, được đem tài mình, cuộc sống của mình dâng hiến 
cho lí tưởng, cho hạnh phúc của nhản dân và dất nước. Nói “tuổi trẻ là 
mùa xuân của xả hội” không chỉ vì nó là tuổi dầu đời, mà còn chính vì 
tất cả những điều tốt đẹp mà tuổi trẻ mang dến cho xả hội. 

Câu nói giàu hình tượng cùa Bác Hổ, đẹp như một lời thơ, là sự éánh 
giá đầy ca ngợi của vị lảnh tụ tối cao của cách mạng Việt "Nam, của 
người đứng dầu Nhà nước cách mạng. Câu nói chảng những khảng lịnh 
đúng dán vị trí cùa tầng lớp thanh niên đối với cách mạng và dâr. tộc 
mà còn là sự xác định trách nhiệm của xã hội đối với thanh niên. Phải 
tôn trọng tuổi trẻ, tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy được nàng lực cùa 
minh đối với xả hội. Phải tin tường ở sự tốt đẹp cùa tuổi trẻ dồng thời 
phái châm sóc tuổi trẻ dể tuổi trẻ Việt Nam có thể phát triển dũng 
hướng và trọn vẹn mọi khả năng của mình về tâm hổn, tình cản., trí 
tuệ. Thiếu trách nhiệm dối với tuổi trẻ, không chăm lo cho tuối trẻ, :ũng 
chính là thiếu trách nhiệm dối với xã hội. 

Với mỗi người trẻ tuổi, thanh niên hay thiếu niên, nhi đổng, nhận lời 
ca ngợi này của Bác Hồ cũng là nhân cho bản thân mình một trách 
nhiệm năng nề. Tuổi trẻ đẹp lắm, quý lắm, đừng dể lãng phí mất vẻ đẹp 
ấy đi, đừng để vẻ đẹp ấy bị chôn vùi. Tuổi trẻ là khởi đầu, hãy dể clo sự 
khái đầu ấy đi trên con đường xán lạn, dừng để nó dẫn đến đường ning 
và bóng tối. Phải học tập, rèn luyện, trang bị cho mình những điều kiện 
về ý chí, sức khoẻ, học vấn, năng lực công tác... để xứng đáng là ‘mùa 
xuân của xã hội”. Khởi đầu như thế nào thì kết thúc sẽ thế ấy. Phải 
khởi đầu cuộc đời mình một cách tốt lành, dầy triển vọng. 

Lởi của Bác Hồ nói về thanh niên được nói lên cách đây hơn nử» thố 
ki. Ta nghe lại lời nói ấy mà tưởng như Bác vừa nói với chúng ta LỜI 
Bác khiến ta xúc động, tự hào, nhưng cũng khiến ta bàn khoăn suy nghi 
vẻ mình: ta đả sống xứng đáng với cái “mùa xuân” của mình dể xứng 
đáng là “mùa xuân của xả hội” hay chưa? 

(Theo Ôn tập Văn - Tiếng v.ệt 9) 
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Trong một bài thơ gửi các cháu thiếu niên nhi dồng, Bác Hổ 
viết: 

"Ai yêu các nhi dòng 
Bằng Bác Hổ Chí Minh" 

Dựa vào những hiểu biết của mình về cuộc đời và thơ văn 
của Người, em hãy làm sáng tỏ ý thơ trên. 

Sĩdi /àm 

Vào một ngày thu đầu tháng chín cách đây trên ba mươi năm, cá dân 
tộc dã đau đớn tiễn đưa người Cha già kính yêu về cõi vĩnh hàng. Những 
giọt nước mưa, những dòng nước mắt nghẹn ngào. Nỗi đau ấy cũng nhói 
lèn trong lòng thiếu niên nhi đồng Việt Nam và cả thế giới bởi cả đời 
Nguừi đả dành cho trẻ em tình thương yêu sâu sắc, sự quan tâm chăm 
sóc dặc biệt. 

Ai yêu các nhi đồng 
Bàng Bác Hồ Chí Minh 

Câu nói của Bác, tấm lòng của Bác sẽ đọng lại mãi mãi trong lòng 
thiếu nhi chúng em. 

Như chúng ta đã biết, cuộc đời Bác là cuộc đời tranh đấu hết mình vì 
sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vậy mà, dù gánh trên vai trọng trách lớn 
lao ấy, Người chẳng lúc nào quên tâm hồn con trẻ. Bác Hồ đã dành cho 
“chồi non" đất nước tình cảm xuất phát từ trái tim giàu yèu thương, 
nhân hậu của mình. Các bạn thiếu nhi ở khắp nơi, ở mọi miền thuộc 
nhiều dân tộc đều được đón nhận tình thương của Bác. Cảm động vô 
cùng, giữa bao bộn bề công việc Bác vẫn không quên một lời hứa với 
một bạn nhỏ ở Cao Bằng. Ấy là lần Bác hứa sẽ tặng cho bạn ấy một 
chiếc vòng bạc. Thời gian trôi di, một lần Bác trd lại Bác đã tìm và trao 
lại chiếc vòng như đã hứa. 

Chính vì lòng yêu thương nhi đồng, Bác đă dau xót nghẹn ngào khi 
thấy các bạn nhỏ gầy gò trong đoàn đại biểu nhân dân Tân Trào tới 
chào mừng ủy ban dân tộc giải phóng. Bác nói vái các đại biểu: "Nhiệm 
vu cua chúng ta là phái làm sao cho các em có cơm ăn, có áo ấm, dược 
d. học, không lam lủ mãi như thế này". Phải chăng đó chính là ước mơ 
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gián dị cùa Người - lúc ấy rất mong thực hiện. Đau xót trưức những kho 
khăn, vất vả thiếu thốn của thiếu nhi bao nhiêu thì Bác càng đạc biẹt 
quan tâm tới việc học hành, đời sống của các cháu bấy nhiêu khi nước 
nhà giành đưực dộc lập. Ngày khai trường đầu tiên - thu 1945, Bác dã 
viết thư gửi thiếu niên nhi đồng toàn quốc với lời dạy bảo ân cần trìu 
mến: "Các em hãy siêng năng học tập, ngoan ngoãn nghe thầy, dua bạn. 
Trong công cuộc kiến thiết, nước nhà trông mong ở các em rất nhicu". 
Không chỉ thế Bác đã đạt niềm tin, hi vọng rất lớn vào thế hệ tưưn, lai; 
"Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai với các cường quố ■ 
năm châu dược hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập 
cùa các cháu". Đó là lời dạy bảo sâu sắc, có ảnh hường lớn, đã ăn sâu 
vào tiềm thức biết bao thế hệ thiếu niên sau này khi bước chân váo mái 
trường. Bác đà luôn luôn quan tâm tới việc giáo dục và rèn luyộ .1 tiv 
om. Năm diều Bác dạy ngắn gọn, súc tích và dỗ nhớ giúp chúng, un cũ 
gắng vươn lên, Những điều Bác dạy ấy rất dầy đủ, thiết thực dõi với 
thiêu nhi, nhừng chủ nhân tương lai đối với dất nước. Khuyến khídi sự 
vượt lên đó, Bác thường trao tạng phần thưởng và huy hiệu cho các em 
học sinh giỏi, có nhiều thành tích. Tất cả những gì Bác dã làm mã mãi 
là những kỉ niệm không bao giờ phai. 

Tinh thương bao la của Bác không chỉ dành cho thiếu niên nhi dồng 
trong nước mà dù đi đâu, ở đâu khi có dịp Bác đều bộc lộ tình cùm ấy 
của mình. Người Pháp đã rất ngạc nhiên khi thấy Bác cầm inột qui táo 
lúc rời cuộc họp, nhưng tuyệt vời hơn khi họ chứng kiến Bác tặng nõ cho 
một em bé Pháp tới chúc mừng. Tình yêu thương của Bác là vậy đá nôn 
ở đàu Bác cũng được thiếu nhi yêu mến, kính trọng. Em bé đượ< Bác 
tăng quả táo đả giữ mãi mà không muốn ăn. Em không muốn làn mất 
ki niệm về một tấm lòng ấm áp tình yêu thương. Hay khi còn ờ :rong 
nhà tù Tưởng Giới Thạch, tiếng khóc của một cháu bé Trung Quốc cung 
làm Bác day dứt nghĩ tới một cảnh đời, một gia đình: 

Oa...!Oa...!Oa...Ị 

Cha trốn không đi lính nước nhà 
Nên nỗi thăn em vừa nửa tuổi 
Phải theo mẹ tới ở nhà pha. 

(Cháu bé trong nhà lao Tân Dưmg) 
Không chỉ là thơ, không chi là tiếng khóc tự nhiên của cháu b« inữa. 
mà đó là tiếng nức nở, xót xa trong trái tim nhức nhối yêu thươrg cùa 
Bác. 
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Bác đã dành biết bao tình cảm cho thiếu niên nhi đồng, tình cảm ấy 
chứa chan trong những vần thơ Bác dành cho chúng em trong dịp Tết 
Trung thu: 

Trung thu trăng sáng như gương 
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng 

Dường như không giây phút nào Bác không dành cho trẻ em tình 
thương, nỗi nhớ. Trăng với Bác là người bạn tri âm, vậy mà ngắm trăng 
dẹp Bác càng nhớ thương các cháu, ơ một bài thơ khác Bác cũng nói: 

Trẻ em như búp trên cành 
Biết ăn ngủ, biết học hành lù ngoan 

Bác luôn nâng niu, luôn quan tâm chăm sóc từ đời sống đến việc học 
tập của thiếu nhi. Bác rất vĩ đại mà cũng thật gần gũi. Tình yêu thương 
của Bác dành cho thiếu nhi đã làm cho hàng triệu trái tim rung động. 
Khiến nhà thơ Tố Hữu không nén nổi xúc động, nghẹn ngào khi viết về 
nhừng dòng thơ: 

Ồ vẫn còn đây cứa các em 
Chồng thư mái mở Bác dang xem 
Chắc Người thương lắm lòng con trẻ 
Nên dể băng khuâng gió động rèm 

Trái tim tràn đầy yêu thương cùng với tất cả những gì Bác dành cho 
thiếu niên nhi dồng mãi mãi khắc ghi cùng năm tháng. Đó là nhừng gì 
dẹp đẽ nhất tô đậm thêm chân dung người Cha già của dân tộc. Và 
chúng em cũng sẽ mãi mãi cất tiếng ca: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn 
thiếu niên nhi dồng...". 


CHƯ THỊ HẠNH 

HS trường THCS thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá, năm học 1993 - 1994) 

Bài làm tại lớp trong 90 phút 
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Giải thích câu tục ngữ: 

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. 

Bàn thân em dã vận dụng câu tục ngữ ấy như thê' nào trong 
cuộc sống của mình? _ 

ỉàm 

Qua bao kinh nghiệm rút ra từ mối quan hệ giữa người với người 
trong cuộc sống hàng ngày, cha ông ta dã thấy tác dộng của hoàn cành 
xung quanh đối với mỗi người thật là to lớn: 

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". 

Có đúng như vậy không? Nghĩa đen của câu tục ngữ này thật rõ ràng: 
gần với mực thì sẽ bị lấm lem vì mực, gần với đèn thì được đèn chiếu 
sáng. Tuy vậy, ý nghĩa chủ yếu của câu nói này là nghĩa bóng của nó: 
sống trong hoàn cảnh tốt, tiếp xúc, gần gũi thân thiết với người tốt, ta 
sẽ trở nên tốt; trái lại, sống trong hoàn cảnh xấu xa, có quan hệ mật 
thiết với người xấu, người đó củng dễ xấu đi. 

Quả có thật như vậy. Vì sao? Vì sống giữa hoàn cảnh xấu, mát luôn 
nhìn thấy việc xấu, tai luôn nghe những lời xấu, cái xấu khi ấy trờ 
thành bình thường quen thuộc, con người thật dễ dàng tiêm nhiỗm 
những thói hư tật xấu để rồi cũng làm việc xấu, nói điều xấu, nghĩ điều 
xấu theo với người bên cạnh mình. Sống cạnh người xấu, việc mình làm 
tốt thì không được ủng hộ, việc mình làm xấu thì không những không bị 
chê bai cản trở mà còn được ca ngợi, khuyến khích, cuối cùng chính 
mình cũng không phân biệt dược tốt xấu, lầm tốt ra xấu, biến tốt thành 
xấu. Trái lại, sống với người mình tốt, giữa môi trường tốt, những việc 
tốt là tấm gương cho mình noi theo; những ý kiến hay, những lời nói tốt 
sẽ giúp mình biê't cái dúng dể theo, biết cái sai để tránh. Mỗi hành 
động, cử chỉ, lời nói của mình sẽ được người tốt đánh giá đề biết rõ đúng 
sai, phải trái. Cái xâu của mình nhờ thê mà sẽ bớt đi, cái tốt của mình 
sõ nhân lèn và dần dần mình thành người tốt hơn. 

Hoàn cảnh giao tiếp đôi với mỗi con người quan trọng lắm. Cho nôn 
các bậc cha mẹ vẫn khuyên răn con cái “chọn bạn mà chơi”. Câu tục ngữ 
trôn chính là một bài học đối với mọi người nói chung và với. mỗi học 
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sinh nói riêng. Trong cuộc sống hôm nay, có biết bao bạn học sinh vốn 
tốtt, mà chỉ vì lỡ giao du với bạn bè xấu, bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng, đã 
bỏ học hành, bỏ cả gia dinh, tập nhiễm các thói xấu: bài bạc, xì ke rồi 
chiẩng mấy chốc sinh ra bê tha, trộm cắp, đó là chưa nói tđi những hành 
(lộ ng phạm pháp có thể nghiêm trọng hơn. Trái lại, cũng khống phải ít 
nhtững bạn may mắn nhờ có được bạn tốt, dược cuộc sống tốt của bạn 
lànn gương, được những hành động và lời khuyên tốt cùa bạn giúp đờ, đả 
vưíợt dược mình mà trở nên con ngoan, trò giỏi. 

Ngày nay, nói “gần mực” hay “gần đèn", ta không chỉ nghĩ đến cả 
nhtững mối tác động khác. Những sách nhàm nhí, những bản nhạc và 
ph.im ảnh dộc hại, những “vidéo den" với các cảnh dâm chém liên 
raũên... là gì nếu không phải chính là “mực”? Biết tìm sách tốt mà đọc, 
nhiạc hay mà hát, phim lành mạnh mà xem... chính là một cách tránh 
cáii “đen” cùa “mực” để tìm đến cái “sáng” của “đòn”. 

Chọn bạn mà chơi, tránh “gần mực” để “gần đèn”, lời khuyên ấy thật 
là xác đáng. Nhưng có người sẽ hỏi: nếu ai cũng tìm cách “gần đèn", giao 
thiiệp với người tốt, thì người chưa tốt biết gần ai? Làm sao cho người 
tróit “gần mực” có thể lại được “gần đèn”? Đúng thế. Có lẽ ta không nôn 
hiẽfu càu tục ngữ này một cách cứng nhắc mà nên hiểu như thế này thì 
phiải hơn: phải chọn bạn mà chơi, chọn người mà thân thiết; tốt nhất 
nêin sống giữa hoàn cành lành mạnh. Nếu không may sống giữa một 
mô)i trường xấu thì phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, phải biết làm chủ 
hoìàn cảnh, làm chù mình, dừng để cho mình trờ nên “đen” vì “mực". 
Chiơi với bạn chưa tốt, phải biết giữ mình đừng di theo cái xấu của bạn, 
phiài biết chân thành giúp đỡ bạn vươn tới “gần đèn” mà “sáng” hơn lôn. 

Mỗi người sống trong một hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người, ai cũng 
có bạn. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, câu tục ngữ ấy hiểu cho 
dúmg, là một bài học rất thiết thân và rất quan trọng. Bài học ấy quý 
cho) ta hôm nay và càng quý cho ta trong cà chặng đường đời mai sau. 


(Theo Ôn tập Văn - Tiếng Việt 9) 
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Hây giải thích và phát biểu cảm nghĩ vể lời hô hào Tết 
trổng cây cùa Bác IIỔ: 

Mùa Xuân là tết trồng căy, 

Làm cho dất nước càng ngày càng xuân 

ẩỗài ỉàm 

Cứ mỏi độ Tết đến, xuân vể thì chúng ta lại tham gia vào Hội trồng 
cây, một phong tục táp quán mới, được mọi người dân hưởng ứng hào 
hứng klìỏng kem gì những lễ hội xuân khác. Tết trồng cây là ngà; hội 
chung của toàn dân, từ Bắc đến Nam, từ xuôi đến ngược, đâu đâu cũng 
háo hức chuẩn bị tham gia kế hoạch trổng cây theo đúng lời dặt của 
Bác Hồ kính yêu: 

Mùa Xuân là tết 'trồng cây 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. 

Vậy Tết trồng cây có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta mà mọi 
người lại hăng hái tham gia đến vậy? 

Trước hốt, ta có thể thấy rằng Tết trồng cây đả thành là một phong 
tục mới trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Song song với rnửng 
phong tục cổ xưa dể lại như: Hội đền Hùng, đền Gióng, Hội Đốn^ Đu 
hay Hội xuống đồng đầu xuân của nhà nông... thì Tết trồng cây lè một 
ngày hội mới, gắn liền với xã hội mới do Bác Hồ khởi xướng vào mùa 
xuân năm 1959. Qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, ta dượt biết 
rằng khi Bác Hồ còn sống, nàm nào mùa xuân đến, Người cũng đi '.rồng 
cây cùng nhân dân. Từ đó, Tết trồng cây đã trở thành một phon? tục 
không thể thiếu trong những ngày đầu xuân của dân ta. Nay Bác Hồ đA 
đi xa, nhưng những cây đa Bác trồng ở công viên Lê-nin, ở Hông Anh 
(Hà Nội), ở Vật Lại (Hà Tây)... vẫn xanh tươi tỏa bóng mát. Chúig ta 
trồng cày để góp thẽm màu xanh cho đất nước theo lời kêu gọi cùa Bác, 
vừa là đế tưởng nhớ Bác, vị lãnh tụ vĩ đại, người Cha già của dân tỊc, là 
đế làm cho lời dạy bảo quý báu của Người trở nên bất diệt. 

Tết trổng cây dầu nàm có ý nghĩa hết sức to lớn. Nó đả tạo n»n sự 
quan tám gắn bó của mỗi người đối với thiên nhiên, môi trường ’à xú 
hội chung quanh chúng ta; làm cho chúng ta hiểu rằng cứ khui thic sứ 
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dụng cây cối, thiên nhiên tràn lan, tức là chúng ta đã tự huý hoai đi 
chiếc ó máu xanh của chính minh và cùa toàn xà hội. Qua dây ta có thế 
thây ràng Tét trồng cây đã như muốn nhác nhủ chúng ta răng: phài biết 
bảo vệ, giữ gìn và làm giàu thòm cho thiên nhiên. Nó còn giống như 
một con người tàng hình nám tay mọi người lại, cùng chan hoà trong 
một hoạt động lợi ích chung của xã hội. Vã Tết trồng cây đã góp phần 
không nhỏ làm giàu đẹp thêm cho đât nước, cho cuộc sống của mỗi con 
người. Nêu mỗi người chì cần trồng một cây thôi thì màu xanh của cây 
côi sè phù khắp mọi nơi từ vùng đất trống đồi núi trọc hay những vùng 
vcn biển đang bị cát lấn. Cây sẽ giúp con người lấy lại màu xanh ờ vùng 
dồi trọc, cây sẽ mọc lên và giúp ta giữ lại đất màu, chống xói mòn. 
Những chiếc lá bé nhò của chúng tưởng chừng không làm được gì, nhưng 
khi trẽn cành xanh, nó sẽ là một nhà máy hoá chất tí xíu và không 
ngừng hút cac-bon, khí cỏ hại cho sự sống cùa con người, và điều chế ô- 
xi, cung cấp cho sự sống cùa con người; khi rụng xuống, nó tự phân thân, 
hoà vào dất, làm cho đất màu mờ thêm. Cây xanh còn làm được nhiệm 
vụ và cản những dòng nước lủ từ trên núi đổ xuống, ngăn những dợt 
sóng biển từ xa đổ vào, diều hoà mực nước các con sông, ngăn không cho 
chúng gây nên những cơn lũ lụt bất thường làm thiệt hại bao nhiêu tiền 
của. 

Cây cối còn cung cấp cho chúng ta một nguồn tài nguyên phong phú 
dể phát triển ngành công nghiệp gỗ, sản xuất ra những đồ vật hữu dụng 
trong ngôi nhà của chúng ta, và còn là măt hàng xuất khẩu có giá trị 
trên thị trường thế giới. 

Vào những ngày hè náng chói chang, ai đả là người che nắng cho 
chúng ta dọc theo các đường phố? Vâng, đỏ là những hàng cây xanh, 
những người bạn của chúng ta. Chúng đá vươn mình lên cao, hứng chịu 
cái nắng gay gắt, chấy bồng của mặt trời mùa hạ, dể đem lại cho chúng 
ta những đoạn dường râm mát, rợp tiếng ve ngân. Thật thú vị biết bao 
khi chúng ta được dứng dưới một khung cảnh rợp màu xanh cây lá, lùm 
cho chúng ta tường tượng như mình đang lạc vào xứ tiên. Cây cối gọi 
chim chóc về làm tổ, gọi những ca sĩ hoạ mi về ca hát líu lo, xua tan di 
mọi sự mệt nhọc sau một ngày làm việc căng thẳng. 

Qua những lợi ích cùa việc trồng cây như vậy, em càng thấy được 
trách nhiệm của mình dối với việc tham gia trồng cây. Em ước mong sao 
mồi ngưừi chúng ta hảy tự trồng lấy một cây xanh cho riêng mình và 
thường xuyên chăm sóc, bảo vệ nó chu đáo, góp phần làm cho thành phố 
xanh, dát nước xanh. 
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Tóm lại, ta thấy rằng Tết trồng cây là việc làm nhiều ý nghĩa, là một 
phong tục Hội xuân mới tốt đẹp, đang trở thành một thuần phong mi 
tục trong xả hội nước ta. Năm qua đi, Tết lại đến, tháp nén hường thơm 
tường nhớ Bác Hồ, ta trồng một cây xanh nhớ Bác, và càng thấm tliía 
hơn lời dạy của Bác: Trồng cây dể cho “đất nước càng ngày càng xuân'. 

ĐÀO QUỲNH ANH 
Khoá 1996 - 1997 Trường TIICS Nguyễn Trường Tộ 
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Trong một buổi sinh hoạt lớp, các bạn sôi nổi thảo luận về 
u ngưcfi bọn tốc. Em hãy trinh bày ý kiến của minh về vấn dề đó. 

ễổài làm 

Trong cuộc sống chúng ta không chỉ cần có người thân trong gia dinh, 
mà còn rất cần những người bạn tốt. Vậy một người bạn tốt là người 
như thế nào? 

Theo em, người bạn tốt trước hết là người dẻ gần gũi, có thể hoà 
nhập với các bạn cùng lớp. Nếu biết hoà nhập với các bạn khác thì 
riêng bản thân bạn đó đã có nhiều bạn, và chúng ta dễ dàng tìm thấy ờ 
dó một người bạn tốt. 

Hai là người bạn tốt phải là người có lòng tốt, biết yêu thương bạn 
bè. Đối với bạn, phải thực lòng, không dối trá, thì mới có thể là bạa tốt 
được. Nếu thấy bạn bè găp phải chuyện buồn thì phải biết cách aa ủi, 
yêu thương bạn bè, biết cảm thông với bạn, tìm cách giúp đỡ bạn khi 
cần thiết. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp mà giúp đỡ bạn sao cho bạn 
vui lên, hết buồn, nhưng về viộc học tập thì chỉ giúp đỡ khỉ bạn thực sự 
cần mình dể bạn và mình đều có kết quả tốt nhất trong việc học hành. 
Không nên yêu bạn mà làm hộ bài cho bạn, làm cho bạn ỷ lại. 

Thêm nữa một người bạn tốt phải là người cần cù, châm chỉ. Ntu co 
người bạn như vậy ta chắc chắn cũng sẽ học tập được một phán nào 
những đức tính tốt đó ở bạn mình. Cần cù, chăm chỉ không chỉ giúp cúnh 
bản thân mình, tạo diều kiện cho mình được hoàn thiện hơn mà còn fỉúp 
bạn bè phải cố gắng rèn luyện, tu dưỡng để được như mình. 
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Một người dễ gần gũi biết hoà nhập, biết yêu thương bạn bè và chăm 
chì thì chắc sẽ không chỉ là một người có sức học khá, mà còn hơn thế 
nửa, học rất giỏi. Vậy một người bạn tốt có thể là một người học giỏi 
Iihưng chưa chắc người học giỏi nào cũng dều là bạn tốt. Tất nhiên, 
không phải ai cũng toàn thiện, toàn mỹ. 

Cuối cùng, người bạn tốt nào cũng cẩn có tính thẳng thắn, dứng đán. 
Trong mọi trường hợp phải tỏ rõ đức tính đó của minh. Đó là khòng bao 
che khuyết điểm của bạn, ?no dù đó là bạn thân hay bạn nào khác mà mọi 
người ngại “đụng tới”. Thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những thói hư tật 
xấu. Nếu mình có lỗi hay khuyết điểm thì phải sẳn sàng nhận- Càng không 
(lược tham gia vào những hoạt dộng không lành mạnh. 

Mặt khác người bạn tốt ấy cũng phải có tính bao dung, rộng lượng. 
Nếu bạn nào có lỗi với mình mà đã hối hận, xin lỗi thì nên tha lỗi cho 
bạn, không nên chấp, nể, để bụng, v.v... Có như vậy mọi người mới cảm 
thây ở ta một con người tốt bụng và do đó, chúng ta sẽ có dược nhiều 
bạn bè hơn. 

Em chắc chắn rằng một người tốt có dầy dủ phẩm chất như thế thi ở 
gia đình bạn ấy cũng sẽ là một người con ngoan của cha mẹ, dược mọi 
người yêu mến, quý trọng. 

Tóm lại, theo em nghĩ, người bạn tốt cần có các đức tính: đoàn kết, 
hoà nhập, yêu thương bạn bè, thẳng thắn dứng đắn và biết bao dung, 
rộng lượng. Nhưng trong thực tế có lẽ ít ai có được dẩy đủ các phẩm 
chất như thế. Ai cũng có mặt tốt, mặt chưa tốt, nên các đức tính nêu 
trên cũng chỉ là lí tưởng mà con người ta mơ ưức đối với người bạn của 
mình. Muốn có bạn tốt mỗi nguời chúng ta phải góp phần xây dựng cho 
bạn đó, giúp bạn tránh xa cái xấu, và trở thành tốt hơn. Nếu chúng ta 
có được nhiều bạn tốt thì cuộc sống chúng ta sẽ dược nhiều hạnh phúc. 
Riêng em, em mong mình có nhiều bạn tốt và cũng là người bạn tốt của 
các bạn. 

LÊ THU THUỶ 
(Lớp 8A, Trường THCS Lê Ngọc Hân) 
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Ilãy chứng minh răng một trong những nội dung của ca dao 
là diễn tả tình yêu thiết tha dối với đất nước, quê hương của 
nhân dân ta. 

ễỗdi làm 

Kho tàng ca dao xưa vô cùng phong phú. Nó diễn tả muôn vàn tình 
cảm của nhân dán la. Đẹp đẽ nhất là ca dao nói tới tình yêu tha thiốl 
đối với quê hương, đất nước. 

Với lời lẽ mồm mại và trong sáng, ca dao dă phác thảo lèn một đát 
nước tuyệt đẹp trước mắt mọi người. Từ Lạng Sơn hùng vl có núi Thành 
Lạng, có sông Tam Cờ, đến thủ đô Hà Nội được ca dao vẽ nèn với những 
“phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ” luôn khiến lòng người ngẩn ngơ: 

Người vè nhớ cảnh ngẩn nga 
Bút hoa xin chép vẩn thơ lưu truyền 

Và ca dao còn đưa ta tới xứ Huế mộng mơ với giọng hò xa vọng: 

Lờ đờ bóng ngả trăng chênh 
Giọng hò xa vọng thám tình nước non. 

Chúng em thấy rõ trong ca dao một “Nhà Bò nước chảy chia ha. Ai 
về Gia'Định, Đồng Nai thì về”. Những câu ca dao ấy đầy sức truyền 
cảm, càng làm cho em thêm yôu đất nước Việt Nam. 

Ca dao còn bồi đáp cho tuổi thơ chúng em tình cảm gắn bó thân thiết 
với quê hương làng xóm. Làng ta nhỏ bé, đơn sơ mà thắm đượm tình 
người. Với tình yêu xóm làng tha thiết, ca dao gợi lôn trước ta một !àng 
quê ờ “phong cảnh hữu tình, dân cư giang khúc như hình con long". Tuy 
cuộc sống phải dãi nắng dầm mưa, nhưng niềm vui vẩn tăng lên gấp bội 
khi đồng lúa ngày một xanh tốt. Sự cần cù lao động dường như được ca 
dao biến thành sự kì diộu của thiên nhiên cho đất nước. 

Nhờ trời hạ kế sang đông 
Làm nghễ cày cấy vun trồng tốt tươi 
Vụ năm cho tới vụ mười 
Trong làng kẻ gái người trai đua nghề 

Tình cảm của người dân gắn chặt với làng quê. Công việc một mỏi 
nhưng thật vui: Ngày ngày tháng tháng nghiệp nghề truân chuyên". 
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Đổng lúa quô hương tuy bình dị, nhưng lại đẹp trong con mát cừu 
tihửng người yòu làng quờ mình. Ca dao dà võ ncn một cánh dóng lúa 
xanh mướt và tinh cảm cũng dạt dào 

Dứng bèn ni (tồng ngó bẽn tờ dồng, mênh móng bát ngát 
Đứng bèn tô dồng ngỏ bcn ni dồng, cũng bát ngút mênh mòng 
Ca dao làm cho ta thường thấy rõ từng cây lúa một trong ca cánh 
(lồng lúa rộng mênh mỏng dó: • 

Thân em như chẽn lúa dòng dòng 
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. 

Những cảnh làng què binh dị, đơn sơ, đã gắn bó với tu bao nhiêu nàm 
tháng chính lù vì thế, dù đi xa ta vẫn luôn nhớ tới. Dù vật chát gián 
(lơn nhưng tình cảm lại tràn dầy: 

Anh di anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương 
Đến cà nltửng cô tát nước bôn dường và những người dãi náng dầm 
sương cũng không phai nhạt trong lòng chúng ta. 

Những tình cảm dó đương nhiên không nhửng được nêu rõ trong ca 
(lao mà còn cả trong văn thư ngày nay, nhưng trước hót là trong ca dao. 
Ngoài ra ca dao còn giúp ta nhớ về cội nguồn của dân tộc, qua đó càng 
tự hào vé những trang lịch sử vẻ vang của nước nhà từ Bà Trưng, Bà 
triệu dến Ngô Quyền và Lê Lợi. Những chiến công vẻ vang ấy ca dao 
(lều ghi lại: 

Sâu nhất là sông Bạch Dằng 
Ba lần giặc dổn ba lần giặc tan 
Cao nhất là núi Lam Sơn 
Có óng Lê Lợi trong ngàn tiến ra 

Đổ cỏ được ngày hôm nay, bao anh hùng dã ngã xuống. Các câu ca 
dao xưa cùng in sâu những nét đó. 

Lạy trời cho cá gió lẽn. 

Cờ vua Bình Định bay trcn khung thành 
Với tấm lòng quý trọng, nhân dân xưa luôn mong ước hoà bình trên 
dất nước. Họ mong muốn gió nổi thát to để cờ nghĩa quân của đức vua 
bay phần phật trôn khắp mọi miền. 

Đống Đa ghi dể lại dày 
Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc An 
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Chính ca dao đã giúp em thêm hiểu về cội nguồn lịch sử vẻ vang. 

Ca dao xưa thực sự là nguồn tình cảm vô cùng phong phú, nó bồi điip 
cho mọi lứa tuổi đặc biệt là tuổi thơ chúng em một tình cảm sâu sắc với 
quê hương đất nước và lòng tự hào về dân tộc. 

NGUYỄN PHƯƠNG ANH 
(HS trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội - Năm học 1993 - 1994 

Bài làm tại lớp trong 45 phút) 
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Một lần, trả lời câu hỏi của các cô con gái: "Đức tính mà cha 
quý nhất là gì?', Các Mác dã trả lời bằng hai tiếng "giản dị". 
Em hiểu thế nào về đức tính ấy? 

ểõdi làm 

Làm người như thế nào, sống như thế nào là câu hỏi lớn day dứt bao 
nhiêu thế hệ xưa nay. Câu hỏi của các cô con gái của Các Mác đối với cha 
mình chính là như thế. Câu hỏi "Đức tính mà cha quý nhất là gì" cũng tức 
là hỏi cha thích một con người như thế nào, thích sống như thế nào. 

Câu trả lời của Các Mác quả đã nêu lên một đức tính quan trọng của 
con người: giản dị. Giản dị là một đức tính về phong cách sống. Người ta 
thường nói: con người giản dị, tác phong giản dị, ăn mậc giản dị, lời văn 
giản dị... Đức tính giản dị đối lập với thói xa hoa, thói phô trương, kiổu 
cách, làm bộ làm tịch, bày vẻ ra nhiều thủ tục rườm rà, rắc rối. Gián dị 
là sống tự nhiên, tìm một con đường ngắn nhất để đến với mọi người, 
mọi việc. 

Bác Hổ cùa chúng ta là một tấm gương sáng về đức tính giản dị. Ông 
Phạm Văn Đổng từng nói: Bình sinh Hồ Chủ tịch là một người rất giản 
dị, lão thực. Vì nhân, thật vĩ nhân bao giờ cũng giản dị, lão thực. IIổi 
còn sống ờ chiến khu, Hồ Chủ tịch sống chung, ăn chung với cán bộ, bộ 
dội. Đến bửa cơm Người lấy thìa chia thức ản cho mọi người. Giờ giãi 
lao, Người đánh bóng chuyền với mọi người, về Hà Nội, Người vồn thích 
mặc bộ bà ba, đi dép lốp, ở nhà sàn. về ngồn ngữ, tuy Người rất giỏi 
tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và nhiều thứ tiếng khác, 
nhưng Người chủ trương nói tiếng Việt, không thích dùng từ nước ngoài 
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klũ khỏng cần thiết, không ai hiểu. Bác Hồ rất ghét phô trương, xa hoa. 
Đến tham nơi nào, Người không muốn báo trước để người ta phải tổ 
chức đón rước, mất công, mất việc. Trong Di chúc Người không muốn 
sau khi mình mất nhân dân phải tổ chức điếu phúng linh đình. 

Nhưng giản dị không phải là đơn giản, thô sơ. Thơ của Bác Hổ chẳng 
hạn. là giản dị, nhưng không giản dơn chút nào. Ví như bài Đi dường 
trong tập Nhật kí trong tù thật dỗ hiểu, gợi cảm, không dùng điển cố, 
nhưng rất sâu sắc. Giản dị là hình thức của cách sống, cách suy nghĩ 
chủn thật, trung thực cùa con người. 

Không nẻn hiểu giản dị là khòng ăn mặc dẹp, không đi giày dép, nói 
năng không cần thưa gửi, uống nước lã, ăn quả xanh. Có bạn hiểu giản 
dị là ăn nói tùy tiện, thậm chí nói tục d trong lớp, trước mặt mọi người. 
Như thê' không phải là giản dị, mà là thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng 
người khác. Một người học sinh giản dị, theo em, là người sống khiêm 
nhường, không phô trương, không khoe khoang. Một học sinh giản dị là 
học sinh biết ăn mặc đẹp, lịch sự, sạch sẻ, nhưng không lố lăng. Đó là 
người hòa nhả, gần gũi với mọi người trong học tập và vui chơi. Đó là 
người hồn nhiên, học hết mình, chơi hết mình, không có thái độ giả tạo. 
ChẴng hạn, không hiểu mà không hỏi bạn, sợ mang tiếng là dốt, hoặc 
biết mà bạn hỏi thì không bảo, giừ kẽ, giữ tủ. Che đậy mình hoặc khoe 
khoang mình tức là giả tạo, không giản dị. 

Tóm lại, câu trả lời của Các Mác đối với các con gái cúa ông có một ý 
nghĩa rộng lớn. Đức tính mà Các Mác quý nhất cũng chính là dức tính 
mà chúng em yêu quý. Giàn dị là một đức tính quý báu, đồng thời cũng 
1:1 một phương hướng tu dưỡng, rèn luyện. Đẹp biết bao khi mọi người 
sống với nhau giản dị, chân thật, â'm áp và đầy lòng tin cậy. 

TRANG THANH HIỂN 
Lớp 81, trường THCS Đống Đa, Hà Nội 

(Theo Những bài làm văn chọn lọc lớp 8 
- NXB Giáo dục, 1998) 
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Giải thích và bình luận câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn". I 

ẫĩdi ỉãm 

Ân tình ân nghĩa, thủy chung một lòng là nét đẹp, mang tính tnyền 
thống cùa đạo lí dân tộc, thể hiện lôi ứng xử mang vẻ dẹp nhàn văi. cùa 
con người Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử- Bài học dạo lí “Uống 
nước nhớ nguồn” dã thành tục ngữ, hóa thân trong lời hát câu ca, đà 
thấm sâu vào tđm hồn hàng triệu con người Việt Nam xưa nay. 

Câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” có hình tượng đẹp, hùm chứa 
một tư tưởng, tình cảm đẹp, một lối ứng xử đẹp. 

Chi có 4 chừ ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa. “ Uổng nước" là diều iiộn. 
“nhớ nguồn” là hệ quả. Nguồn là nơi phát nguyên những nguồn nưdc. 
Nước đầu nguồn thì trong mát ngọt lành. Nguồn nước có bao gic vơi 
cạn? Nhờ nguồn mà sông suối, ao hồ, biên cá cỏ nước quanh năn, sự 
sống được nở hoa kết trái. Uống nước là được hưởng thụ; nhờ có rvỊuỏn 
mà ta dược uống nước. Chữ nhớ trong câu tục ngữ thể hiộn tấm lòng nhớ 
ơn, biết ơn. 

Câu “ Uống nước nhớ nguồn” nêu lên mối quan hộ lịch sử, xà hội, dủ 
là hưởng thụ và nghĩa vụ. Câu tục ngữ nhắc nhở mỗi chúng ta bà học 
đạo đức: Phải nhớ ơn, biết ơn những người dã đem lại ấm no, hạnh phúc 
và yên vui cho mình. 

Câu tục ngử đã nói lên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người vớ con 
người, giữa “bốn nghìn lớp người” trong xã hội ta. Nó nêu lên một ]uan 
niệm nhản sinh đầy tình người, đúc kết một nét dẹp về đạo lí, nhắc nhớ 
mỗi người sống có tình có nghĩa, trọn vẹn thủy chung. 

ỉjòng nhớ ơn, biết ơn là một tình cảm rất dẹp. Câu tục ngữ giác dục 
chúng ta lòng biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nó nhắc nhữ chúng Ui biết 
ơn nhân dân vĩ dại đã đem mồ hôi xương máu xây dựng và báo v< dấl 
nước. Bát cơm ta ăn, mái nhà ta ở, trang sách, ngọn đèn, ngôi trườn* SOI 
sáng tâm hồn ta... đã thấm sâu công ơn hàng triệu người dân cày, Igười 
thợ, thầy giáo, cô giáo... Lá quôc kì đồ thắm, đất nước độc lập tianl) 
bình... là do máu xương của biết bao anh hùng hột sĩ. Giang sơn gấn vóc 
hôm nay là do “ nguồn thiêng ông cha”, như một nhà thơ đã ca ngợi: 
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“Gánh vác phán người di trước đề lại 
Dặn dò con cháu chuyện mai sau 
Hàng năm dn đáu làm đáu 
Cũng biết cúi đẩu nhớ ngày giỗ Tổ..." 

("Đất nước” - Nguyền Khoa Điềm) 

Lòng biết ơn không chỉ được khắc sâu trong tám hổn mà còn phải 
được thể hiện bằng hành động cụ thể. Con cháu hiền thảo với ông bà 
cha mẹ. Tục cúng lễ giỗ tết với nén hương thơm tỏa khói trên bàn thờ 
gia tiên. Con cái chăm học chãm làm, sống tốt đẹp làm vẻ vang cho 
dòng họ, biết săn sóc ông bà cha mẹ khi già yếu. Ngày 27-7 và ngôi 
nhà tình nghĩa là sự thể hiện lòng biết ơn của toàn d&n đối với thương 
binh liệt sỉ. Học sinh biết tôn 8Ư trọng dạo... Đó là hành động “Uống 
nước nhớ nguồn”. 

Kẻ vong ân bội nghĩa, con bất hiếu, trò vô dạo, loạị người “đn cháo 
dá bát" dều bị cộng dồng cười chê, khinh bỉ, xa lánh. Để giáo dục lòng 
biết ơn, nhân dân ta dă sáng tạo nên những câu tục ngữ, bài ca dao dậm 
đà, ý dẹp lời hay từng thấm sâu vào máu thịt và hồn người: 

- “Ấn quả nhá ki trồng cây". 

- "Ai ơi bưng bớt cơm dầy, 

Nhớ công hôm sớm cấy cày cho chăng?" 

- “Con người có tổ có tông, 

Như cây có cội, như sông có nguồn". 

Ở đời, người nhân hậu làm ơn không bao giờ nghĩ tđi chuyện trả ơn. 
Họ coi việc cứu giúp mọi người là nghía vụ của lương tâm. Lòng biết ơn 
luôn luôn nhắc nhở chúng ta vừa nhớ tới cội nguđn, nhớ tới thế hệ đi 
trước, đồng thời phải nghi tới những lớp người mai sau. Biết nhớ nguồn 
còn phải biết khơi nguổn là vậy. 

Câu tục ngữ * Uống nước nhớ nguồn" là bài học lớn dạy ta biết làm 
người. Nó gợi nhớ trong lòng ta món nợ đời sâu nẠng: 

“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, 

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao". 

(Theo 155 bài làm văn chọn lọc 7, sđcD 
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Giài thích và lỉình luận câu tục ngữ: “ Thương người như thê 
thương thăn”. 

ểỗàì lảm 

Nhân ái là đạo lí cao đẹp của đất nước và con người Việt Nam xưa và 
nay. Thương mình và thương người, tình cảm cao quý ấy được kết tinh 
và hội tụ trong một câu tục ngữ 6 chử rất cô đúc mà lấp lánh gợi cám: 

“Thương người như thể thương thản ” 

Nhân dân ta đã tạo nôn một so sánh cụ thể, giản dị mà thấm thìa 
biết bao! Trong đó, có gì quý hơn, thân thiết hơn "thận” mình? Chữ 
“thán” trong câu tục ngữ là chỉ số phận cuộc đời mình, niềm vui nỗi 
buồn, những ước mơ về hạnh phúc của mình. Những con người X£ lạ, 
những kẻ bất hạnh trong cõi đời chẳng có mối quan hộ gì với ta, thế mà 
ta đã thương, đã quý mến, đổng cảm họ một cách vô cùng sâu sác vứi 
tất cá tình người. Sự “ thương ” người ấy “ như thể thương thăn ” ta vậy! 
Không vụ lợi! Không ban ơn! Tất cá chỉ vì tình thương người, tình yéu 
thương đồng loại. * 

Đường đời nhiều chông gai hiểm trờ. Xã hội biến động không ng/ng. 
Cũng có thuở thái bình thịnh trị. Vì thương người ta vui với niềm vui 
của mọi người, mọi nhà. Cũng có thời ki loạn lạc, mất mùa, dịch bênh, 
giặc giã tung hoành khắp nơi. Người người đau khổ vật lộn trong tâiên 
tai, dịch họa, trong máu và nước mát. Trong hoàn cảnh ấy, thương thán 
mình đã khó, thế mà ta còn biết “ thương người'’ quý mến, trân trọng 
những kẻ bá't hạnh gần xa. 

Tình càm ấy thật đáng quý vỏ ngần. Tình thương người gán liềr. với 
đức hi sinh là tlỉế! 

Tình thương người của nhân dân ta mênh mông và bao la, với những 
biêu hiện vô cùng phong phú. Đồng cảm, thương xót cho cảnh ngộ đau 
khổ của đồng loại. 

Đau nỗi đau, lo nỗi lo của dồng loai. Đó là “ thương người nhu thẻ' 
thương thân”. Bênh vực, chở cho, săn sóc cứu giúp vật chất, san sé tình 
thương cho những con người hoạn nạn, cho những con người u nhc bé" 
đang sống “ dưới đáy 9 xả hội. Đó cũng là “ thương người như thể th/ơng 
thăn’’. "Lá lành đùm lá rách”', “Một miếng khi đói bàng một gói khi no”, 
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“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; “ Máu chây ruột mềm”, v.v... Đó là 
những biếu hiện, những hành động cao quý “ thương người như thể 
thiừmg thăn”. 

“IIù gạo cứu đói ” năm Ât Dậu 1945, phong trào rộng lớn của toàn dân 
giúp dỡ đỏng bào bị bão lụt, giúp nạn nhân chiến tranh, giúp học sinh 
nghèo,... trong những năm gần dây đã nói lên sức mạnh của tình nhân ái, 
dạo lí tốt dẹp “ thương người như thể thương thản ” của dân tộc ta. 

“Thương người...” không chỉ đồng cảm san sẻ, cứu giúp, mà còn phải 
biết trân trọng những phẩm giá tốt đẹp của dồng loại, thấu hiểu và 
nâng niu những ước mơ, nguyện vọng về dân chù tự do, về ấm no, hạnh 
phúc của nhân dân, nhất là của những con người lầm than, đói khố. 

“ Thương người như thể thương thán ” chính là lòng “chí nhản" đà làm 
nên sức mạnh Việt Nam như Nguyền Trãi đã nói: “ Lấy chi nhân dế thay 
cường bạo” (“Bình Ngô đại cáo”). Tình cảm cao quý ấy đã làm cho lòng 
người trong sáng hơn, nhân hậu hơn. Biết lấy tình người trong ứng xử là 
đạo lí cao quý. Nhờ thế mà bóng tối bị xua tan. Cái ác bị dẩy lùi. Tinh 
người và tình đời tỏa sáng. Xã hội ngày một văn minh hơn, tốt đẹp hơn. 

Bọn bất lương, lũ “ chuột lớn bất nhăn” (thơ “ Ghét chuột” của Nguyễn 
Bính Khiêm) thì làm sao chúng nó hiểu dược câu tục ngữ: “ Thương người 
như thể thương thân”. Những kỏ giàu nứt đố đổ vách, xài bằng ngoại 
tệ,... nhưng chẳng bao giờ dám bỏ ra một xu để giúp người cơ nhờ, bố thí 
cho kẻ hành khất ngược xuôi thì câu tục ngữ “ Thương người...” ấy rất xa 
lạ với họ! 

Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Khổng,... đều có nói đến lòng nhân 
ái. Từ giáo lí ây mà chúng ta càng thêm tự hào về đạo lí “Thương người 
như thề thương thân" cùa nhân dân ta. Cộng đồng người Viột, “bốn 
nghìn lớp người” đã lấy tình thương để xây dựng và phát triển nghĩa 
đồng bào, tình dân tộc. Chảng thế mà nỏ đà trớ thành điệu ru, câu hát 
dân gian, thấm sâu vào hồn người như hương lúa đồng quê bao đời nay: 

- “Thấy người hoạn nạn thì thương, 

Thấy người đói rét ta nhường áo cơm”. 

- Nhiễu diều phủ lấy giá gương, 

Người trong một nước phải thương nhau cùng”. 

Sống không có tình thương sẽ bị khô héo lương tri, cằn cỗi tâm hồn. 
Bởi vậy, có người đã nói: “ Biết san sẻ là hạnh phúc; dược san sẻ cũng là 
hạnh phúc”. Có khi tình thương đã gắn liền với tình cảm cách mạng và 
kháng chiến: 
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“Thương nhau chia củ sấn lùi, 

Bát cam sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”. 

(“Việt Bắc - Tố Hừu) 

Xưa nay, ai cũng muốn được sống trong tình thương. Câu tục ngữ 
“Thương người như thề thương thân " là bài học luân lí vô giá đíi với 
mọi người. Nó thanh lọc hồn người và hướng thiện. 

Thế kỉ 21 là thế ki của tri thức. Và còn phải là thê' ki của tinh 
thương. Tình thương là cái gốc của đạo lí làm người, là vẻ dẹp nhân vãn 
của nền vốn hóa dân tộc. Một xã hội văn minh phải là xả hội của tình 
thương. 

Tình thương mãi mãi là bài ca cuộc dời, bài ca của yên vui hạnh 
phúc. Phong trào “ xóa đói giảm nghèo”, u góp tiền vào quỹ ủng hộ người 
nghèo” hiện nay chính là bài ca “ Thương người như thể thương thân” 
cùa dất nước và con người Việt Nam chúng ta. 

(Theo 155 bài làm văn chọn lọc 7, sđd' 
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Bàn luận vể hai câu tục ngữ nói vể việc học của nhân dân 
ta: Không thầy đố mày làm nên và Hạc thầy không tày học bạn. 

làm 

HỌC THẦY, HỌC BẠN 

Nhân dăn ta có truyền thống tôn sư trọng dạo, luôn luôn dẻ cao vai 
trò của người thầy trong cuộc sống mỗi người. Câu tục ngữ Khô ni tháy 
đố mày làm nèn đã khảng định mạnh mẽ vai trò dó của người thổ/. Mỗi 
người trong dời, nếu không có một người thầy hiểu biết, giài kinh 
nghiệm truyền thụ, dìu dắt thì khó làm nên một việc gì xứng đáng, dù 
đó là nghé nông, nghề rèn, nghề khắc chạm, hoặc nghiên cứu khca học. 
Do đó trong cuộc đời mỗi người, học à thầy là quan trọng nhất. 

Nhưng trong cuộc sống, muốn thành dạt, con người còn phải hạc tập 
mọi nơi, mọi lúc, học ở bất cứ ai có những điều đáng học. Đặc kiệt là 
phải học hỏi ở những người cùng trang lứa, cùng nghề nghiệp, cùn$ sống 
chết với nghề. Do đó mà có câu tục ngừ: Học thầy không tày học ữạn. Ở 
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đây phải chăng là người ta có ý không coi trọng thầy bằng bạn, đánh 
giá thấp vai trò của người thầy? Thực ra không phải như vậy, bởi nếu 
bạn có gì đáng học thì bạn phải là thầy. Nhưng thói thường người ta chi 
nhận những “đấng bề trên” là thầy mà không nhận ra những người 
thầy trong những người bạn cùng lớp, cùng trang lứa, cùng nghề nghiệp 
của mình. Câu tục ngữ này đề cao học bạn hơn học thầy là do chỗ bạn 
bb cùng trang lứa, cùng hứng thú, cùng tâm lí thì việc học hỏi, truyền 
thụ cho nhau có phần thoải mái, dễ dàng hơn, không cách bức, lễ nghi 
như học thầy. Câu tục ngữ đã khuyên người ta khiêm tôn học hỏi bạn 
bfc, không được coi thường chúng bạn. 

Hai câu tục ngữ trên mới đọc qua xem ra là mâu thuẫn, có vẻ như phủ 
định lẫn nhau, nhưng suy nghỉ kĩ thì thấy chúng bổ sung cho nhau, làm 
cho nhận thức về việc học thêm toàn diện. Chỉ học bạn mà không học 
thầy thì khó mà làm nên, chỉ học thầy mà không học bạn thì mình sẽ 
thua kém chúng bạn. 

NGUYỀN THANH TỨ 
(Văn biểu cảm - nghị luận) 
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Bàn về sự giàu và dẹp của tiếng Việt. 

Sĩọc Áím 


TIẾNG VIỆT GIÀU VÀ ĐẸP 

Tiếng Việt của chúng ta rất giàu; tiếng ta giàu bởi đời sống muôn 
màu, đời sống tư trông và tình cảm dồi dào của dân tộc ta; bài kinh nghiộm 
dấu tranh lâu đời và phong phú, kinh nghiệm dấu tranh giai cấp, đấu tranh 
xả hội, đấu tranh với thiên nhiên và đấu tranh với giặc ngoại xâm; bởi những 
kinh nghiệm sống của bốn nghìn nãm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiếng 
Việt của chúng ta phản ánh sự hình thành và trưởng thành của xã hội Việt 
Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ là gia đình, họ hàng, làng 
xóm và của tập thể lớn là dân tộc, quốc gia. 

Tiếng Việt của chúng ta rất đẹp; đẹp như thế nào, đó là điều rất khó 
nói. Chúng ta không thể nói tiếng ta đẹp như thế nào cũng như ta 
không thể nào phân tích cái đẹp của ánh sáng, của thiên nhiên. Nhưng 
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đối với chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cảm thấy và thưởng thức 
một cách tự nhiên cái đẹp của tiếng nước ta, tiếng nói của quân chúng 
nhân dân trong ca dao và dân ca, lời vàn của các nhà văn Idn. Có lõ 
tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất 
đẹp, bởi vì đời sống, cuộc sống đấu tranh của nhân dân ta từ trước tới 
nay là cao quý, là vĩ đại, nghĩa là rất đẹp. 

Hai nguồn của cái giàu và cái đẹp cùa tiếng Việt là ở chỗ nó là tiếng 
nói của quần chúng nhân dân, đầy tình cảm, hình ảnh, màu sííc va áni 
điệu, hồn nhiên, ngộ nghĩnh và dầy ý nghĩa, đồng thời nó là ngôn ngừ 
của văn học, vãn nghệ mà những nhà vản, nhà thơ lớn của dàn t<ic ta 
như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,... những nhà văn, nhà thơ lớn hiện I.ay Ư 
miền Bắc và ở miền Nam, đã nâng lên đến trình dộ cao về nghệ thuật, 
khiến cho nó trở nên trong sáng, đẹp đẽ lạ thường. Chính cái giàu dẹp 
đó đã làm nên cái chất, giá trị, bản sắc, tinh hoa của tiếng Việt, kế’, quả 
của cả một quá trình và biốt bao công sức dồi mài... 

PHẠM VẢN ĐÒNG 
(Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, trong euôn sách 
cùng tên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1980) 
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Em hiểu thế nào về lòng khiêm tô'n? Vi sao con người phni 
khiêm tốn? 



LÒNG KHIÊM TỐN 

Lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính căn bản chc con 
người trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật. 

Điều quan trọng của khiêm tốn là chính nó đã tự nâng cao giá trị cá 
nhân của con người trong xã hội. Khiêm tốn là biểu hiện của con người 
đứng đắn, biết sống theo thời và biết nhìn xa. Con người khiêm tốn bio giờ 
cũng là người thường thành công trong lĩnh vực giao tiếp với mọi người. 

Vậy khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là tính nhã nhặn, biết sống một cách 
nhún nhường, luôn luôn hướng về phía tiến bộ, tự khép mình vào rhững 
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khuôn thước của cuộc đời, bao giờ cũng không ngừng học hỏi. Hoài bão lớn 
nhất cùa con người là tiến mãi không ngừng, nhưng không nhằm mục 
đích tự khoe khoang, tự đề cao cá nhãn mình trước người khác. 

Ngươi có tính khiôm tốn thường hay tự cho mình là kém, còn phái 
phấn đấu thếm, trau dồi thêm, cần được trao đối, học hỏi nhiều thêm 
nữa. Người có tính khiêm tốn không bao giờ chịu chấp nhận sự thành 
công c-ủa cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại, lúc nào cũng cho sự 
thành công cũa mình là tầm thường, không dáng kể, luôn luôn tìm cách’ 
ílổ học hỏi thêm nữa. 

Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là 
một cuộc dấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhãn tuy là quan 
trọng, nhưng thật ra chỉ là những giọt nước bé nhò giữa dại dương bao 
la. Sự hiểu biết của mỗi cá nhân không thể đem so sánh với mọi người 
cùng chung sống với mình. Vì thế, dù tài năng dến dâu cũng luôn luôn 
phái h'ọc thêm, học mãi mãi. 

Tóm lại, con người khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, hiếu 
người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân 
mình cũng như không bao giờ chấp nhận một ý thức chịu thua mang 
nhiều mặc cảm tự ti đối với mọi người. 

Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành 
công trôn con dường đời. 


(Theo Tinh hoa xử thế) 
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Bàn vổ trí tưởng tượng sáng tạo trong nghiên cứu và phát 
triển khoa học ở nước ta. 

lÂim 

THIẾU SỨC TƯỞNG TƯỢNG, 

TRI THỨC KHÔNG CÓ TlỀM NẢNG phát triển 

“Dân ta thông minh, hiếu học, chuộng tri thức, nhưng còn nghèo trí 
tưởng tượng. Hãy bình tinh nhìn qua các kiểu nhà biệt thự mới mọc ở 
thành phố thời mở cửa và dạo qua các cửa hiệu, các chợ đẩy ắp hàng 
hóa nước ngoài, từ quẩn áo đến đồ chơi trẻ em, từ đồ dùng văn phòng 
cho đến xe đạp, quạt máy. Nhiều hàng nội của ta không cạnh tranh 
được vì thua kém cả phẩm chất, hỉnh dáng . lẫn mẫu mã. Thật ra đã từ 
lâu chúng ta quen sao chép, ít chịu khó nghĩ ra các ý tưởng mái. Nhìn 
lại cái giường, cái bàn cho đến cdy bút, cái cặp,... có thể nói năm mươi 
năm không hề thay đổi! Có lẽ do truyền thống học tập từ chương, khoa 
cử, ông bà ta bị gò bó quá nhiều, cho nên ta ít có những nhà tư tưởng 
lớn, ít có những công trình dồ sộ với sức tưởng tượng phóng khoáng, 
diệu kì. Ngay cả những tác phẩm văn học hay nhất cũng chủ yếu làm ta 
say dắm bởi văn chương mượt mà, gợi những tình cảm sâu sdc tha thiết. 
nhưng ít cô hoậc không có những pho truyện lán với tinh tiết phức tạp, ý 
tưởng kì lạ tẩm cỡ như Tam quấc, Thủy hử, Hồng lâu mộng hay tiểu 
thuyết như của V.Huy-gô, L.Tôn-xtôi, Ph.Đốt-xtôi-ép-xki. 

Hơn bất cứ lúc nào, câu nói của Anh-xtanh cần được khẳng định: “Tri 
thức mà thiếu sức tưởng tượng dễ biến thành trĩ thức chết, tri thức 
không có tiềm năng phát triển’’. Biết và hiểu là cần dể làm theo, noi 
theo, chứ hoàn toàn chưa đủ dể sáng tạo, khám phá. Phải có trí tưởng 
tượng mới chắp cánh cho tri thức làm ra cái mới và tạo ra những sản 
phẩm có sức cạnh tranh. 

Ước mong một ngày tri tuệ Việt Nam chứng tỏ cho thế giới thấy sức 
tưởng tượng sáng tạo của mình trong xây dựng cũng không kém gì trong 
chiến đấu”. 

(Theo tạp chí Tia sáng) 
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Cỷ£4»r. NHỮNG BÀI LÀM VẢN TIÊU BlỂU VỀ 


VẢN BIỂU CẢM 

1: Cảm nghi về một thứ quà tuổi thơ. 5 

2: Cảm nghĩ về loài cây em yêu. 6 

3: Cảm xúc về một con vật em từng nhìn thây 

trong cuộc sống. 7 

4: về một đồ vật do em tự làm ra. 8 

5: Nghĩ gì khi ngắm một bông hoa? 9 

6: Cảm xúc trước một mầm non mới nhú khỏi mặt dâ"t. 10 
7: Cảm nghĩ về dòng sông quô hương. 13 

8: Cảm nghĩ về vườn nhà (và ba bài đọc thêm). 15 

9: Cảm nghĩ về mái trường thân yêu. 19 

10: Cảm nghi về cô giáo của em. 20 

11: Cảm nghĩ về mùa xuân. 22 

12: Cảm nghĩ về mùa hè. 23 

13: Cảm nghĩ về bài ca dao: 

Chiều chiều ra đứng ngõ sau 

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 27 


Đề 14: Cảm nghĩ về bài ca dao: 

Con cò mà di ăn đêni, 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. 

Ồng ơi ông vớt tôi nao, 

Tôi có lòng nào ổng hãy xáo măng. 

Có xáo thì xáo mức trong 

Đừng xáo mức dục đau lòng cò con. 29 
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Đề 15: Cảm nghĩ về bài thơ Tĩnh dạ tứ 

(Cảm nghĩ trong dèm thanh tĩnh) của Lý Bạch. 

Dề 16: Cảm nghĩ về củy tre sau khi học bài Cây tre Việt Nitni 

của Thép Mới. 3! 

Dẻ 17: Cảm nghĩ về nhân vật bé Thu trong Chiếc lược ngà 

của Nguyễn Quang Sáng. 3’ 

Dề 18: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về chàng Đan-Kô dũng 

cảm trong đoạn truyện Bà lão Idecgliin. 3‘ 

Đề 19: Cảm nghĩ của em về nhân vật cô bé trong truyện ngắn 

Cô bé bán diêm của An-dec-xen. 4 

Dề 20: Cảm nghĩ về truyền thuyết Thánh Gióng. 4'. 

Đẻ 21: Cảm nghĩ vồ bài thơ LitỢin của Tố Hữu. 4' 

Để 22: Cảm nghĩ về bài thư Thiên Triùng vãn vọng 
(Buổi chiều dứng ỏ phủ Thiên Triồng trông ra) 
của Trần Nhân Tông. 4( 


Đề 23: Từ các bài thơ Bài ca cỏn Sơn, Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, 
Xa ngắm thác núi Lư trong Ngữ văn 7, tập một, hãy phát biểu 
những suy nghT và tình cảm cùa em vồ niềm vui sống giữa 


thiên nhiôn. 47 

Đề 24: Nghĩ gì về hoa phượng khi kì nghỉ hè đã đến? 49 

Dề 25: Cảm nghĩ cún em về cây dừa. 50 

Đẻ 26: Cám nghĩ khi nghe tiếng một người con gái hát dân ca 

trồn đài lúc đêm khuya. 51 

Đề 27: Cảm nghi của người đi xa vẻ lại quê hương mình. 51 

Đề 28: Cám nhận của em về bài cổng tríùng mỏ ra 

của Lý Lan. 53 

Dể 29: Cám nhận của em về bài thơ Nam quốc sơn hà. 55 

Đề 30: Nêu cảm nhận của em về ba chữ “ta với ta" trong bài thơ 

Qm Đèo Ngang và Bạn đến chơi nhà. 57 
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DỚ 31: Cảm nghĩ của em vò bài thư Cảnh khuya của Bác Hồ. 

Dơ 32: Cảm nhộn của em về một đoạn thơ (tự chọn) trong bài thơ 
Tiếng gà triứì của Xuân Quỳnh. 60 

CPiấ»2: NHỮNG BÀI LÀM VẢN TIÊU BlỂU VỀ 
VẢN NGHỊ LUẬN 

Dơ 33: Chứng minh câu tục ngữ: 

"Một cây làm chẳng ncn non, 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". 65 

Dơ 34: Người kinh đô Thăng Long xưa thường tự hào về truyền 
thống văn hoá cúa mình, nẽn trong dcìn gian mởi lưu 
truyền câu ca: 

Chằng thơm cũng thể hoa nhài, 

Dầu không thanh lịch cũng ngiểửi Tràng An 67 

Em hãy giái thích ý nghĩa câu ca dao dó, dồng thừi trình 
bày nhitng suy nghĩ của em về truyền thống tốt dẹp này. 

Dơ 35: Em hãy giái thích câu tục ngữ Lá lành dùm lá rách và chứng 
minh rằng câu tục ngữ dó đã trở thành một lối sống cao 
dẹp của nhân dân ta. 69 

Đẻ 36: Nhân dân ta thường khuyôn nhau: 

"Nhiễu diều phủ lấy giá gương, 

NgiỀri trong một mức phải thuơng nhau cìing" 72 
Lời khuyên trên có ý nghĩa gì? Hãy chứng minh rằng nhân 
dân ta dã làm dúng như lời khuyên dó. 

Dơ 37: Em hiếu như thế nào về lời khuyên của nhân dân thế hiện 
trong câu ca dao: 

Bầu ơi thtirng lấy bí cùng 

Tuy rằng khác giông nhitng chung một giàn. 74 
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Để 38: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: Đoàn kết là sức mạnh vô địch. 

Em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao đoàn kết lại là sức 
mạnh vô địch? Em phải làm gì để thực hiện lời dạy dó? 77 

Đề 39: Một trong năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi chúng ta là: 

Học tập tốt, lao động tốt. Em hãy giải thích lời dạy đó. 79 

Đề 40: Em hãy chứng minh nội dung hai câu thơ sau của 
Hoàng Trung Thông: 

"Bàn tay ta làm nên tất cả 
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm". 

(Bài ca vỡ đất) 81 

Dê 41: Thiên nhiên là người bạn tốt của con người. 

Con người cầii yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. 

Em hăy giải thích và chứng minh ý kiến trên. 84 

Đề 42: Đọc sách có ích lợi gì? Trong các loại sách, em thích đọc 
loại nào nhất? Tại sao? Đọc như thế nào thì có lợi và đọc 
như thế nào thì có hại? 87 

Đề 43: Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm 
học đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác Hồ 
có viết: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, 
dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường Cịuốc năm 
châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ờ công học tập của 
các cháu". 

Em hiểu lời dạy đó như thế nào? 89 

Dẻ 44: Trong lời Di chúc, Bác Hồ viết: 

"Tôi dể lại muôn vàn tình thươtĩg yêu cho toàn dân, toàn Dỏng, 
cho loàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi dồng" 

Dựa vào những tác phẩm đã học hoặc dã đọc cũng như các 
mẩu chuyện sinh động trong thực tế, em hãy chứng minh 
răng Bác Hồ đã dành cho toàn dân ta, đặc biệt là thiếu 
niên, nhi đồng một tình thương yêu bao la sâu nặng... 92 
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Dề 45: Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp 
Nguyên Đán năm 1946, Bác Hồ viết: 

"Một năm khởi dầu từ mùa xuân, một đời khỏi đầu từ tuổi trẻ. 
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". 

Hãy giải thích ý nghĩa câu nói trên. Ngày nay chúng ta có 
thể rút ra được những ý nghĩa gì từ lời nói đó của Bác? 97 

Đề 46: Trong một bài thơ gửi các cháu thiếu niên nhi dồng, 

Bác Hồ viết: 

"Ai yêu các nhi đồng 
Bằng Bác Hồ Chí Minh" 

Dựa vào những hiểu biết của mình về cuộc đời và 

thơ văn của Người, em hãy làm sáng tỏ ý thơ trên. 99 

Dề 47: Giải thích câu tục ngữ: "Gần mực thì đen. gần dèn thì sáng". 

102 

Bán thân em dã vận dụng câu tục ngữ ấy như thế nào 
trong cuộc sống của mình? 

Đầ 48: Hãy giải thích và phát biểu cảm nghĩ về lời hô hào 
Tốt trồng cây của Bác Hồ: 

Mùa Xuân là tết trồng cây, 

Làm cho dất mức càng ngày càng xuân 104 

Đề 49: Trong một buổi sinh hoạt lớp, các bạn sôi nổi thảo luận 
về "người bạn lốt". Em hãy trình bày ý kiến cùa mình 
về vấn dề đó. * 106 

Dẻ 50: Hãy chứng minh rằng một trong những nội dung của 
ca dao là diỗn tà tình yêu thiết tha đối với đất nước, 
quê hương của nhân dân ta. 108 

Đề 51: Một lần, trả lời câu hỏi của các cô con gái: 

"Đức tính mà cha quý nhất là gì?", Các Mác đã trá lời bằng 
hai tiếng "giản dị". Em hiểu thế nào về đức tính ấy? 110 
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Dề 52: Giải thích và bình luận câu tục ngữ: 

"Uông m/ớc nhớ nguồn". 

Dề 53: Giải thích và bình luận câu tục ngữ: 

"Thítrng Iigtùi như thể thỉtmg thân". 111 

Đc 54: Bàn luận về hai câu tục ngữ nói vẻ việc học 

của nhân dân ta: Không thầy đố mày làm nên và 
Học thầy không tày học bạn. 1 lò 

Dề 55: Bàn về sự giàu và dẹp của tiếng Việt. 117 

Dẻ 56: Em hiểu thố nào về lòng khiêm tốn? 

Vì sao con người phải khiêm tốn? llổ 

Dẻ 57: Bàn về trí tưởng tượng sáng tạo trong nghicn cứu 

và phát triển khoa học ờ nước ta. 120 
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TS. Nguyễn Xuân Lạc 
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